	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 851/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 24 tháng 5 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM” TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát;
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (Khóa XI) về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường, giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 04/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X (Khóa XI) về nhiệm vụ năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh Đề cương Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn” (OCOP- BK) giai đoạn 2017-2020.
Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) năm 2018.
Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tại Tờ trình số 145/TTr-VPĐP ngày 10/4/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Mỗi xã, phường” một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020.
Điều 2. Các Sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đạt hiệu quả, đúng quy định.
Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Đề án; chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện); 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ VN tỉnh;
- CT. PCT UBND tỉnh;
- Ban TGTU; Ban DVTU;
- CVP, PVP (Ô. Thất);
- Lưu: VT, KT.
	T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đỗ Thị Minh Hoa


ĐỀ ÁN
“MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM” TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG 2030 ONE COMMUNE ONE PRODUCT BAC KAN (OCOP-BK)
(Kèm theo Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CĂN CỨ PHÁP LÝ
PHẦN 1:
SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM TỈNH BẮC KẠN” 
I. TÌNH HÌNH NÔNG THÔN BẮC KẠN SAU HƠN 07 NĂM TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (2010-2017)
1. Tổng hợp những vấn đề cơ bản về khu vực nông thôn Bắc Kạn đến năm 2017
2. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đến năm 2017.
3. Yêu cầu nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ....
II. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KHU VỰC NÔNG THÔN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
1. Phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” (OVOP) của Nhật Bản
2. Chương trình "Mỗi làng/cộng đồng một sản phẩm" (OTOP) Thái Lan
III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP/OVOP TẠI VIỆT NAM
1. Kết quả triển khai OVOP tại các tỉnh
2. Kết quả và bài học kinh nghiệm thực tiễn từ Chương trình "Mỗi xã, phường một sản
phẩm”, giai đoạn 2013 - 2016 của tỉnh Quảng Ninh
2.1. Kết quả thực hiện
2.2. Bài học kinh nghiệm
3. Phương hướng triển khai Chương trình OCOP ở Bắc Kạn
IV. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ NGUY CƠ/THÁCH THỨC (SWOT) TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP Ở BẮC KẠN
1. Các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong triển khai Chương trình OCOP.
2. Các chiến lược triển khai Chương trình OCOP-BK dựa trên phân tích SWOT
2.1. Tận dụng cơ hội
2.2. Hạn chế nguy cơ, tránh thách thức
PHẦN 2:
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH BẮC KẠN
I. QUAN ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Giai đoạn 2018-2020
2.2. Giai đoạn 2021-2030
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP BẮC KẠN
1. Phạm vi thực hiện
2. Đối tượng thực hiện
3. Nguyên tắc thực hiện
IV. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP BẮC KẠN
1. Triển khai chu trình OCOP
2. Xác định và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP
2.1. Xác định sản phẩm, dịch vụ OCOP
2.2. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ OCOP
2.3. Xác định, nâng cấp sản phẩm/chuỗi sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, huyện
3. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP
3.1. Bộ công cụ
3.2. Kiểm tra, giám sát
4. Hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP
4.1. Tổ chức xúc tiến thương mại
4.2. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP
5. Đào tạo nhân lực
5.1. Tập huấn xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh
5.2. Tập huấn phát triển sản phẩm
5.3. Tập huấn kỹ năng bán hàng (phân phối, xúc tiến thương mại....)
5.4. Tập huấn cho cán bộ tham gia quản lý, điều hành Chương trình OCOP
5.5. Đào tạo CEO
6. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, Dự án thành phần
6.1. Nhóm Dự án nâng cấp/phát triển sản phẩm thực hiện theo chu trình OCOP thường niên
6.2. Nhóm Dự án xây dựng Trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP ...
6.3. Nhóm Dự án khai thác thế mạnh nông nghiệp - nông thôn của Bắc Kạn gắn với phát triển du lịch
V. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổng kinh phí thực hiện
2. Nguồn vốn
3. Phần khai kế hoạch vốn ngân sách theo từng năm
VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức
2. Xây dựng hệ thống vận hành OCOP
3. Xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP
3.1. Hệ thống tư vấn OCOP
3.2. Hệ thống đối tác OCOP
4. Phát triển tổ chức kinh tế
4.1. Phát triển tổ chức cho các đối tượng đã tham gia OCOP
4.2. Hỗ trợ các tổ chức OCOP nâng cao chất lượng quản trị, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm
5. Chính sách thực hiện
6. Huy động các nguồn lực thực hiện
6.1. Nguồn lực từ cộng đồng
6.2. Nguồn kinh phí thực hiện
7. Khoa học công nghệ
8. Hợp tác trong nước và quốc tế về triển khai Chương trình OCOP
8.1. Hợp tác với các tỉnh thành trong cả nước
8.2. Hợp tác với Thái Lan
PHẦN 3:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM
I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức chính: Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn
2. Chính quyền: UBND các cấp huyện, xã
3. Các ban, ngành: Các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm
4. Các tổ chức chính trị - xã hội - ngành nghề
5. Các doanh nghiệp
6. Các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng trong tỉnh
7. Cơ quan tư vấn triển khai Chương trình
PHẦN IV:
HIỆU QUẢ, Ý NGHĨA TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP BẮC KẠN
I. HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP - BK
1. Hiệu quả kinh tế
2. Hiệu quả về xã hội
3. Các kết quả cụ thể của Chương trình
Il. Ý NGHĨA, TÁC ĐỘNG CỦA OCOP
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Số lượng sản phẩm nông nghiệp lợi thế phân theo nhóm ngành hàng
Bảng 2: Số lượng các chủ thể sản xuất sản phẩm thuộc các ngành hàng có lợi thế vùng nông thôn
Bảng 3: Các hoạt động hỗ trợ từ Chương trình OCOP
Bảng 4: Dự kiến số lượng Trung tâm/điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Bắc Kạn.
Bảng 5: Các kết quả cụ thể của Chương trình OCOP-BK
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Chu trình triển khai OCOP hằng năm
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
	VIẾT TẮT
	VIẾT ĐẦY ĐỦ

	CEO
	: Chief Executive Officer (Giám đốc)

	CLB
	: Câu lạc bộ

	Chương trình NTM & GN
	: Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo

	DN
	: Doanh nghiệp

	DNTN
	: Doanh nghiệp tư nhân

	HĐQT
	: Hội đồng quản trị

	HTX
	: Hợp tác xã

	KD
	: Kinh doanh

	KHCN
	: Khoa học công nghệ

	KPI
	: Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu quả công việc)

	MTQG
	: Mục tiêu Quốc gia

	NN
	: Nông nghiệp

	NSNN
	: Ngân sách Nhà nước

	NTM
	: Nông thôn mới

	OCOP
	: One Commune One Product (Mỗi xã, phường Một sản phẩm)

	OTOP
	: One Tambon One Product (Mỗi làng/cộng đồng một sản phẩm)

	OVOP
	: One Village One Product (Mỗi làng xã Một sản phẩm)

	OCOP tỉnh
	: Ban điều hành OCOP tỉnh Bắc Kạn

	OCOP huyện
	: Thường trực Chương trình OCOP cấp huyện

	OCOP-BK
	: Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn

	PPP
	: Public Private Partnership (Hợp tác công - tư)

	PTNT
	: Phát triển nông thôn

	PTTH
	: Phát thanh truyền hình

	R&D
	: Nghiên cứu và Phát triển

	SMEs
	: Small and Medium Enterprises (Các doanh nghiệp vừa và nhỏ)

	SWOT
	: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ/ thách thức)

	SX
	: Sản xuất

	SX-KD
	: Sản xuất kinh doanh

	TCVN
	: Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam

	THT
	: Tổ hợp tác

	TNHH
	: (Công ty) Trách nhiệm hữu hạn

	TOT
	: Training of Trainers (Đào tạo tiểu giảng viên)

	UBND
	: Ủy ban nhân dân

	YHCT
	: Y học cổ truyền


CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn;
- Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn;
- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
- Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia;
- Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
- Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020;
- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
- Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 01/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020:
- Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp;
- Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị “Phát triển Mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới, gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức ngày 2/3/2017 tại thành phố Hạ Long;
- Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPCP ngày 05/06/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đề cương Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng 2030 & bộ công cụ điều tra, khảo sát;
- Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020;
- Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
- Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020,
- Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án phát triển Nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường, tập trung trồng rừng với cây công nghiệp chế biến số để nâng cao giá trị kinh tế rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
- Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh Đề cương và dự toán tư vấn xây dựng và thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP - BK);
- Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) năm 2018.
Phần 1:
SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM TỈNH BẮC KẠN”
I. TÌNH HÌNH NÔNG THÔN BẮC KẠN SAU HƠN 07 NĂM TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (2010-2017)
1. Tổng hợp những vấn đề cơ bản về khu vực nông thôn Bắc Kạn đến năm 2017
Bắc Kạn là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc bộ Việt Nam, có trên 80% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chay) sống tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn. Vì vậy, khu vực này đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần duy trì sự cân bằng về hệ sinh thái và xã hội. Sự đa dạng của các yếu tố tự nhiên, văn hóa, làng nghề truyền thống là yếu tố cốt lõi, nền tảng để phát huy các thế mạnh nội tại tạo ra giá trị kinh tế, xã hội. Ngoài ra, khu vực nông thôn còn là nơi có nguồn lao động dồi dào sẵn sàng đáp ứng nguồn nhân lực ban đầu trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực nông thôn của tỉnh Bắc Kạn.
Các yếu tố tự nhiên cho thấy tỉnh Bắc Kạn có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là khu vực nông thôn, nơi địa hình có độ dốc lớn, chia cắt mạnh, hệ thống sông suối mật độ dày giúp vùng nông thôn có lợi thế sản xuất hàng hóa theo hướng nông nghiệp sinh thái. Các điểm danh lam thắng cảnh hầu hết tập trung ở vùng nông thôn, có thể kể đến như Hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm trong vườn quốc gia Ba Bể, được công nhận là Vườn di sản ASEAN năm 2011; Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (huyện Na Rì, Bạch Thông); hệ thống hang động lớn (động Puông, động Hua Mạ, động Nàng Tiên, động Thạch Long,...), các yếu tố văn hóa, lịch sử khác như An toàn khu (ATK) - Chợ Đồn, nơi Bác Hồ đã hoạt động cách mạng trong kháng chiến chống Pháp. Các đền chùa như Đồn Thám, chùa Thạch Long hay các bản làng dân tộc với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Những yếu tố trên tạo cho vùng nông thôn Bắc Kạn tiềm năng lớn trong việc phát triển du lịch kết hợp với văn hóa truyền thống và lịch sử dân tộc.
Trên địa bàn 08 huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn, theo thống kê có khoảng 124 sản phẩm lợi thế, thống kê 06 nhóm sản phẩm khu vực nông thôn theo Chương trình OCOP, gồm nhóm Thực phẩm có 48 sản phẩm; nhóm Đồ uống có 13 sản phẩm; nhóm Thảo dược có 07 sản phẩm; nhóm Vải và may mặc có 0 sản phẩm; nhóm Lưu niệm - nội thất - trang trí có 03 sản phẩm; nhóm Dịch vụ du lịch nông thôn có 53 sản phẩm.
Bảng 1: Số lượng sản lợi thế phân theo nhóm ngành hàng vùng nông thôn

	TT
	Nhóm ngành hàng
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Thực phẩm
	48
	38,7

	2
	Đồ uống
	13
	10,5

	3
	Thảo dược
	7
	5,6

	4
	Vải và may mặc
	0
	0,0

	5
	Lưu niệm - nội thất - trang trí
	3
	2,4

	6
	Dịch vụ du lịch nông thôn
	53
	42,7

	
	Tổng
	124
	100


(Nguồn: Số liệu điều tra, khảo sát và Báo cáo của các huyện, thành phố)
Các sản phẩm trên được sản xuất bởi 114 tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó có 01 Công ty cổ phần, 01 Công ty TNHH, 25 Hợp tác xã, 22 tổ hợp tác và 62 hộ sản xuất kinh doanh.
Bảng 2: Số lượng các chủ thể sản xuất sản phẩm thuộc các ngành hàng có lợi thế vùng nông thôn

	TT
	Loại hình
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Công ty Cổ phần
	1
	1
	

	2
	Công ty TNHH
	1
	1
	

	3
	Hợp tác xã
	25
	22
	

	4
	Tổ hợp tác
	22
	19
	

	5
	DNTN
	3
	3
	

	6
	Hộ SX-KD
	62
	54
	

	
	Tổng
	114
	100
	


(Nguồn: Số liệu điều tra, khảo sát và Báo cáo của các huyện, thành phố)
Sản phẩm tại cộng đồng đa dạng, song phần lớn khó tiêu thụ hoặc chưa được thương mại hóa trong và ngoài tỉnh, số lượng sản phẩm đạt chứng nhận đủ tiêu chuẩn còn hạn chế (có 78 sản phẩm có đăng ký/công bố tiêu chuẩn chất lượng, chiếm 62,9% tổng số sản phẩm hiện có).
Các lý do trực tiếp dẫn đến điều này là:
- Bộ máy tổ chức (SMEs, HTX, THT....): Cơ cấu tổ chức thực hiện đúng theo các quy định hiện hành (luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã....). Tuy nhiên, cách thức tổ chức và quản trị của các tổ chức kinh tế khu vực nông thôn còn yếu, đặc biệt các hợp tác xã, tổ hợp tác phần lớn chưa tạo được liên kết sản xuất giữa các thành viên, giữa thành viên với HTX và giữa HTX với tổ chức kinh tế khác, do vậy chưa mở rộng được hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động ở mức cầm chừng.
- Sản xuất: (1) Phần lớn phát triển theo dạng kinh tế hộ hoặc nhóm hộ, sản xuất theo phong trào hoặc tự phát, ít hiểu biết về thị trường, đặc biệt chưa chú trọng khai thác các lợi thế ở vùng nông thôn. (2) Khả năng sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ kỹ thuật còn hạn chế (công nghệ, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất còn thô sơ, đơn giản....), dẫn đến chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh, giá thành thấp....(3) Việc phát triển, sản xuất các sản phẩm hiện nay vẫn còn mang tính thụ động theo thị trường, sản xuất quy mô nhỏ, tính bền vững không cao, giá trị gia tăng thấp do chưa biết tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị.
- Sản phẩm: Hầu hết ở dạng vật phẩm có sẵn hoặc sản phẩm được làm với công nghệ thô sơ, đơn giản, hoàn thiện sản phẩm (mẫu mã, bao bì, nhãn mác,...) chưa đi đôi với chất lượng và quản lý chất lượng nên khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường còn yếu. Một số sản phẩm tiềm năng trên địa bàn tỉnh như: Cây ăn quả (Lê, dẻ - huyện Ngân Sơn, hồng không hạt - huyện Ba Bể, Cam - huyện Chợ Đồn, quýt - huyện Bạch Thông,...); con (dê, trâu, bò, ngựa - huyện Pác Nặm); công nghệ truyền thống (rượu chuối, rượu men lá, mơ ngâm, thịt hun khói,...); danh thắng địa phương (Hồ Ba Bể, thác Đầu Đẳng, Ao Tiên,...); khu di tích (đền An Mạ, đền Thắm, Nà Tu, Chiến Thắng đèo Giàng,...); văn hóa truyền thống (Lễ hội Lồng Tồng, hát then, hát lượn, kéo co, tung còn, đẩy gậy,...) chưa quy hoạch có hệ thống, bài bản và rõ ràng. Một số sản phẩm đã thương mại hóa cần được bảo vệ, giữ gìn thương hiệu, chống và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái.
- Xúc tiến thương mại: Các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai trên phạm vi cấp vùng và tỉnh (hội chợ Công nghiệp - Thương mại vùng Đông Bắc - 2016, hội chợ Thương mại phát triển kinh tế Bắc Kạn - 2017, hội chợ Thương mại kích cầu hàng tiêu dùng Bắc Kạn - 2017), tham gia hội chợ ở các tỉnh, thành phố khác (Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ,...) đã thu hút sự tham gia của các tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, các chủ thể này hầu hết chưa quen với nền kinh tế thị trường và hội nhập, chưa chủ động tiếp cận thị trường và tìm kiếm khách hàng. Tâm lý trông chờ, e dè, ngại đột phá của người dân là điểm yếu cản trở sự phát triển và gia tăng giá trị hàng hóa ở vùng nông thôn.
2. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đến năm 2017
- Phát triển hạ tầng kinh tế:
Về hệ thống hạ tầng nông thôn, có 19 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông; 84 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi; 84 xã đạt tiêu chí số 4 điện nông thôn; 16 xã đạt tiêu chí số 5 trường học; 10 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 89 xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 73 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông; 38 xã đạt tiêu chí số 9 nhà ở dân cư.
- Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp:
Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn năm 2017 ước đạt 3.367 tỷ đồng, tăng 3,31% so với năm 2016. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp đạt 2.546,082 tỷ đồng, chiếm 75,6%, tăng 2,84%, (trồng trọt 1.841,205 tỷ đồng, chiếm 72,3%; chăn nuôi 695,398 tỷ đồng, chiếm 27,3%, dịch vụ nông nghiệp 9,479 tỷ đồng chiếm 0,4 %); lĩnh vực lâm nghiệp đạt 781,532 tỷ đồng, chiếm 23,2%, tăng 1,58%: lĩnh vực thủy sản đạt 39,388 tỷ đồng, chiếm 1,2%, tăng 1,11%.
- Giảm nghèo và an sinh xã hội:
Đến năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn của toàn tỉnh là 18.035/62.723 hộ, chiếm tỷ lệ 28,75%. Thực hiện các chính sách giảm nghèo năm 2017: (1) Tín dụng, có 6.934 hộ nghèo được vay vốn, doanh số 195,918 tỷ; có 1.926 hộ cận nghèo vay vốn, doanh số 76,979 tỷ đồng: có 230 hộ mới thoát nghèo vay vốn, doanh số 10.141 tỷ đồng. Cho hộ nghèo vay làm nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg là 235 hộ với doanh số cho vay 5,875 tỷ đồng; cho vay trồng rừng sản xuất theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP là 218 hộ với số tiền là 7,085 tỷ đồng. (2) Hỗ trợ y tế cho hộ nghèo, thực hiện mua thẻ BHYT cho người nghèo và dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội, với số kinh phí mua thẻ hơn 150 tỷ đồng.
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Trong năm 2017 đã tổ chức được 42 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn (15 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp, 27 lớp đào tạo nghề nông nghiệp) với 1.252 học viên tham dự. Năm 2017 đã giải quyết việc làm cho 5.442/4.500 lao động, đạt 120,93 % kế hoạch (trong đó, qua xuất khẩu lao động 380 lao động, qua phát triển kinh tế - xã hội 3.162 lao động, đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 1.050 lao động); tổ chức tư vấn việc làm cho 5.034 người/3.500 người, đạt 143,83% kế hoạch; giới thiệu việc làm cho 1.430/550 người, đạt 260% kế hoạch.
3. Yêu cầu nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Với tinh thần, chủ trương cả một quốc gia khởi nghiệp theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cần có sự tham gia khởi nghiệp của cả đội ngũ nông dân đông đảo hiện nay, nhưng cần được tổ chức khoa học, bài bản. Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, dẫn dắt để người dân tự đứng trong tổ chức kinh tế của chính họ (là các doanh nghiệp, các hợp tác xã) để nông dân thực sự làm chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế từ những lợi thế của các địa phương trong tỉnh.
Ngày 02/3/2017, tại Hội nghị “Phát triển Mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp” được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trong phạm vi toàn quốc nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đồng thời thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Từ những thực tiễn nêu trên cho thấy sự cần thiết phải có một hình thức tổ chức, một giải pháp giúp tỉnh Bắc Kạn tận dụng được tối đa những lợi thế riêng, biến những giá trị tiềm năng trở thành lợi thế, một động lực tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, miền núi. Đặc biệt trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng 4.0, đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để tỉnh Bắc Kạn chuyển mình, phá vỡ các rào cản về không gian, những giới hạn về địa lý, về trình độ để phát triển một cách hài hòa, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.
II. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KHU VỰC NÔNG THÔN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
1. Phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” (OVOP) của Nhật Bản
Cuối những năm 70 của thế kỷ 20, Nhật Bản về cơ bản đã thực hiện xong công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với sự phát triển mạnh mẽ ở khu vực thành phố. Tuy nhiên, tình trạng trái ngược lại diễn ra phổ biến ở khu vực nông thôn khi chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, người nông dân bị mất phương hướng sản xuất phần vì nguồn lao động bị thiếu hụt, phần vì không nắm được xu hướng thị trường, nhu cầu tiêu dùng của “người thành phố”.
Khi trở thành người đứng đầu chính quyền tỉnh Oita, ngài Morihiko Hiramatsu đã tìm nhiều cách để khôi phục nền kinh tế của mảnh đất này, trong đó có Phong trào “Mỗi làng, một sản phẩm”. Theo đó, mỗi địa phương (làng, xã, huyện), mỗi làng lựa chọn ra những sản phẩm độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của địa phương để phát triển như rau, quả, đồ gỗ,... các sản phẩm văn hóa, dịch vụ du lịch,... Để thực hiện nội dung này, hàng loạt vấn đề được đề cập và giải quyết một cách triệt để như xây dựng các nguyên tắc hoạt động của phong trào, tổ chức sản xuất sản phẩm, tổ chức mạng lưới quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, phân phối lợi ích,... Người dân địa phương tham gia một cách tự nguyện vào Phong trào này với tư cách là chủ nhân của các hoạt động. Chính quyền địa phương đóng vai trò trợ giúp chứ không phải là hướng dẫn hoặc ra mệnh lệnh cho họ.
Phong trào này đã gắn kết được các hoạt động sản xuất nông nghiệp với chế biến nông sản, tạo ra nhiều công ăn, việc làm, tăng giá trị gia tăng trong các sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của chúng, từ đó làm tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Nhiều nghề truyền thống được khôi phục lại, nhiều nghề mới được phát triển. Các mặt hàng nông sản phổ biến của địa phương từ chỗ ít được biết đến đã trở nên phổ biến và có giá bán khá cao. Trải qua hơn 20 năm phát triển, Phong trào OVOP đã đạt được những thành công vang dội trong quá trình phát triển nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị cả về kinh tế, văn hóa và lối sống. Thành công lớn nhất của Phong trào là tạo ra niềm tin cho lớp trẻ - những người vốn đã có mặc cảm về sự yếu kém kinh tế của địa phương, về sự phát triển của kinh tế nông thôn.
Do có nhiều tương đồng giữa Phong trào “Mỗi làng, một sản phẩm” của tỉnh Oita với chính sách phát triển nông thôn của các quốc gia, đã có rất nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới quan tâm, tìm hiểu và vận dụng Phong trào này, điển hình như: Cựu Thủ tướng Thái lan Thatsin Siwatra, Thủ tướng Malaysia Mahathir Bin Mohomad, Tổng thống Philippine, Thủ tướng Campuchia Hunsen, Thủ tướng Lào Boun Nhang Vorachith, Trung Quốc đã có nhiều hoạt động liên kết với Phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” của Nhật, Phó chủ tịch Nhà nước Zeng Quigphong tiếp Ngài Hiramatsu tại Đại Lễ đường Nhân dân. Tổng thống Kim Dae Jung của Hàn Quốc, Chủ tịch Nhà nước Mông Cổ Bagabandi....
2. Chương trình “Mỗi làng/cộng đồng một sản phẩm” (OTOP) Thái Lan
OTOP là Chương trình khuyến khích phát triển kinh tế địa phương do cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra khởi xướng và tổ chức. Chương trình OTOP được triển khai dựa trên kinh nghiệm Phong trào OVOP tại Nhật Bản nhưng có điều chỉnh để phù hợp với tình hình của Thái Lan. Chương trình khuyến khích cộng đồng địa phương phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương, lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu để cấp chứng nhận thương hiệu từ đó hỗ trợ xúc tiến thương mại trong nước và xuất khẩu.
Các sản phẩm OTOP của các địa phương và được phân thành 6 nhóm gồm: Đồ ăn lương thực thực phẩm: Đồ uống; May mặc: Đồ gia dụng - Trang trí: Lưu niệm và Thủ công mỹ nghệ; Thuốc từ cây cỏ - dược liệu - hương liệu không ăn được. Các cuộc thi, đánh giá, phân hạng sản phẩm được thực hiện liên tục trong các năm, nhằm tôn vinh các sản phẩm chất lượng, nâng cao uy tín, thương hiệu cho các sản phẩm. Các sản phẩm OTOP có thứ hạng cao được hỗ trợ xúc tiến trong hệ thống xúc tiến thương mại của Chương trình như: Hội chợ OTOP cấp tỉnh; Hội chợ OTOP cấp vùng: Hội chợ quốc tế OTOP: Trung tâm trưng bày các sản phẩm OTOP; Trung tâm phân phối các sản phẩm OTOP....
Hệ thống tổ chức Chương trình OTOP gồm: Ủy ban Điều hành OTOP Quốc gia chịu trách nhiệm theo dõi các tiêu chuẩn sản phẩm, hỗ trợ mỗi cộng đồng hiểu biết về sản phẩm và quảng bá chúng trên quy mô đầy đủ (bao gồm lưu trữ dữ liệu thống kê các sản phẩm). Cục Xúc tiến xuất khẩu tổ chức Hội chợ trong nước để thu hút sự chú ý của công chúng, tổ chức triển lãm ở nước ngoài.
Chương trình OTOP đã được triển khai liên tục từ năm 2000 đến nay. Mỗi năm Chương trình OTOP có một điểm nhấn nhằm đưa Chương trình phát triển về chất từ thấp đến cao, như kết nối các ngành cùng thực hiện ngay từ những năm đầu tiên, đến nghiên cứu tìm kiếm các sản phẩm OTOP tiềm năng,... và hướng đến hội nhập các nền kinh tế Asean (AEC) ngay từ năm 2012, khi AEC còn đang được đàm phán.
Đến hết 2013, đã có 37.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình kinh doanh,... tham gia OTOP, tạo ra 72.000 sản phẩm trên toàn quốc.
Đặc điểm nổi bật của OTOP là nó đã được chuyển từ một phong trào ở Nhật Bản thành một chương trình ở Thái Lan. Theo đó nhà nước là người tổ chức, với nguồn lực đầy đủ, cả về con người và ngân sách. Điểm đặc biệt là Chu trình OTOP thường niên, theo đó người dân là người khởi xướng quá trình phát triển, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm bằng cách đăng ký sản phẩm sẽ phát triển với nhà nước. Dựa trên đăng ký của người dân, toàn bộ hệ thống vào cuộc để hỗ trợ, bao gồm Văn phòng Chính phủ, các ngành Công nghiệp, Nông nghiệp - HTX, Văn hóa, Thương mại, Khoa học công nghệ, Môi trường, Thông tin - Truyền thông, Ngoại giao, Y tế, Nội vụ, Lao động. Các sản phẩm đã đăng ký phải được đánh giá và phân hạng.
III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP/OVOP TẠI VIỆT NAM
1. Kết quả triển khai OVOP tại các tỉnh
Phong trào OVOP (mỗi làng một sản phẩm) đã được nhiều tỉnh thành tiếp cận từ năm 1997, đã có nhiều hội thảo trong nước và quốc tế về OVOP nhằm đẩy mạnh áp dụng OVOP tại các địa phương, góp phần tìm hướng đi phù hợp cho sự phát triển làng nghề tại các tỉnh thành trong cả nước.
Năm 2012, Câu lạc bộ OVOP Hà Nội được thành lập nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm thủ công - mỹ nghệ tại các làng nghề. CLB đã khảo sát thực trạng các làng nghề, cùng với Sở Công Thương đề xuất giải pháp hỗ trợ cho làng nghề như: Đào tạo (thiết kế, xây dựng thương hiệu,...), xúc tiến thương mại (tham gia hội chợ, kết nối phân phối),... một số nhà sản xuất làng nghề đã tạo ra nhiều dòng sản phẩm mới (gồm, mây tre đan, sơn mài,...).
Năm 2008, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hỗ trợ Việt Nam triển khai mô hình OVOP gắn với chương trình “Mỗi làng một nghề”, triển khai tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước (Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Nam, Bắc Ninh, An Giang, Nam Định, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh). Chương trình đã tạo ra một số sản phẩm có triển vọng như Thổ cẩm tại bản Na Sang II (xã Nứa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), ấp Srây Skốt (xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), đúc đồng tại xã Đại Bái (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), thị trấn Lâm (huyện Ý Yên, Nam Định), điêu khắc đá, gỗ tại các làng ở xã Hiền Giang (Thường Tín, Hà Nội),... tạo ra những sản phẩm sơn mài, chạm khắc gỗ, đá, đúc đồng với mẫu mã cải tiến. Nhiều sản phẩm được chuyên gia nước ngoài đánh giá cao, phục vụ tốt cho nhiều thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời, trở thành nơi thu hút khách du lịch đến tham quan và mua đồ lưu niệm.
Tuy nhiên, kết quả từ chương trình OVOP tại các địa phương còn nhiều hạn chế, mới chủ yếu tập trung vào nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống tại các làng nghề, chưa thúc đẩy trở thành phong trào có sức ảnh hưởng lan tỏa đến cộng đồng dân cư, đặc biệt là khu vực nông thôn.
2. Kết quả và bài học kinh nghiệm thực tiễn từ Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, giai đoạn 2013 - 2016 của tỉnh Quảng Ninh
2.7. Kết quả thực hiện
Năm 2012, Chương trình OCOP (Mỗi xã, phường một sản phẩm) tỉnh Quảng Ninh đã được khởi xướng và chính thức triển khai từ 2013. So với Đề án “Mỗi làng một nghề”, Chương trình OCOP Quảng Ninh có sự khác biệt quan trọng là: Lần đầu tiên được triển khai theo cách có hệ thống, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lấy trọng tâm là Chu trình OCOP thường niên; trung tâm là sản phẩm, không chỉ giới hạn ở thủ công mỹ nghệ mà được mở rộng thành 5 ngành hàng sản phẩm và dịch vụ. Sau 4 năm triển khai, Chương trình đã đạt được một số kết quả quan trọng:
(1) Xây dựng được hệ thống tổ chức quản lý Chương trình OCOP Quảng Ninh
- Cấp tỉnh: Ban Điều hành OCOP cấp Tỉnh (Trưởng Ban là đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành liên quan); cơ quan thường trực là Ban Xây dựng nông thôn mới; có Phòng Nghiệp vụ OCOP chuyên trách (04 cán bộ); có 4 tiểu ban: Phát triển sản phẩm, Xúc tiến thương mại, Đào tạo - Truyền thông, Hành chính - Tổng hợp (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm).
- Cấp huyện: Ban Điều hành OCOP cấp huyện (Trưởng Ban là Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên kiêm nhiệm là lãnh đạo các phòng, ban); cơ quan thường trực là Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế - hạ tầng), có bộ phận OCOP (01-02 cán bộ);
- Cấp xã: Lồng ghép trong Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, do Chủ tịch UBND xã phụ trách.
(2) Hình thành bộ công cụ quản lý chương trình
- Chu trình chuẩn thực hiện chương trình OCOP theo 6 bước, trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm” (đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng từ hộ sản xuất, đến SMEs, HTX). Trong đó quan trọng là bước thi đánh giá chất lượng và phân hạng sản phẩm.
- Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm theo thang điểm 100, bao gồm: Tổ chức sản xuất 35% điểm; khả năng tiếp thị (sức sống của sản phẩm) 20% điểm và tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm 45% điểm). Nội hàm là sản phẩm lợi thế của địa phương, do cộng đồng sản xuất và đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
(3) Hình thành hệ thống tư vấn, hỗ trợ phát triển SMEs, HTX và sản phẩm OCOP
- Xây dựng hệ thống đối tác OCOP để hỗ trợ: Các nhà tư vấn về phát triển, quản trị doanh nghiệp: Tư vấn phát triển sản phẩm (nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, chất lượng tiêu chuẩn, thiết kế kiểu dáng công nghiệp bao bì....): Các nhà khoa học (các Viện nghiên cứu, các trường đại học....); Các ngân hàng thương mại; Các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, vật tư, thương mại; Các cơ quan truyền thông, nhà báo.
- Hiện thực hóa mô hình liên kết 5 nhà (nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông - nhà tư vấn), đặc biệt là liên kết giữa các nhà khoa học - nhà doanh nghiệp và nhà nông với nhà tư vấn đã góp phần tạo nên sự thành công của chương trình.
(4) Kết quả phát triển tổ chức kinh tế, sản phẩm OCOP
- Phát triển tổ chức kinh tế: Có 180 tổ chức kinh tế, hộ sản xuất (Có đăng ký kinh doanh), trong đó thành lập mới: 12 DN, 29 HTX, 11 Tổ hợp tác (mục tiêu đề ra là có 20 - 30 tổ chức kinh tế tham gia, trong đó thành lập mới 10-15), tổng vốn thực tế đã huy động để sản xuất là 367.747 triệu đồng/tổng số vốn các Dự án là 480.943 triệu đồng, trong đó: Vốn DN, HTX, THT, Hộ SX: 240.857 triệu đồng (75,4%); vốn vay ngân hàng là 68.656 triệu đồng (chiếm 18,66%), NSNN đã hỗ trợ 58.243 triệu đồng (chiếm 15,84%).
- Phát triển sản phẩm: Có 198 sản phẩm, trong đó có 99 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên (mục tiêu đề ra là phát triển 40 - 60 sản phẩm), tổng doanh số bán hàng trong 03 năm đạt 672.296 triệu đồng (Đề án đề ra 200.000 triệu đồng),
Trên cơ sở phát triển sản phẩm, đã xây dựng quy hoạch 17 vùng sản xuất tập trung cấp tỉnh và trên 50 vùng sản xuất tập trung cấp huyện, xã, đưa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương (làng, xã) được đầu tư, khai thác có hệ thống.
(5) Hoạt động xúc tiến thương mại
- Đã và đang xây dựng hệ thống trung tâm, điểm bán hàng OCOP tại các khu du lịch, khu đông dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện đã có 6 trung tâm cấp tỉnh và huyện. Đang triển khai kêu gọi đầu tư các điểm bán hàng tại Hà Nội và tỉnh ngoài.
- Tổ chức hội chợ OCOP cấp tỉnh 02 kỳ/năm (được đánh giá thành công), tham gia 09 cuộc tổ chức triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước.
- Đang thực hiện xuất khẩu sản phẩm OCOP sang thị trường Trung Quốc.
- Đang xây dựng kế hoạch triển khai thương mại điện tử cho chương trình.
(6) Công tác truyền thông, quảng bá
- Tổ chức 3 hội thảo quan trọng cấp tỉnh và 32 hội nghị triển khai cấp huyện về chương trình OCOP cho các đối tượng là cán bộ quản lý, chủ DN, HTX, hộ sản xuất.
- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo địa phương có chuyên mục riêng về Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” định kỳ theo tuần.
- Đài Phát thanh - Truyền hình có chuyên mục (dạng trailer) phát thường xuyên về từng sản phẩm OCOP (nguyên liệu, quy trình sản xuất, các tiêu chuẩn, cách sử dụng...) phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình, YouTube, facebook. các biển quảng cáo điện tử lớn trên địa bàn tỉnh.
2.2. Bài học kinh nghiệm
Với cách thức tổ chức như vậy, Chương trình OCOP Quảng Ninh thực chất đã vận dụng bài học kinh nghiệm của OTOP Thái Lan, từ đó đã khắc phục được các thiếu sót của Chương trình làng nghề. Các bài học kinh nghiệm rút ra sau khi triển khai giai đoạn 1 của Chương trình OCOP Quảng Ninh bao gồm:
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng về chương trình OCOP, sản phẩm OCOP. Công tác tuyên truyền hướng đến các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh để nâng cao nhận thức về chương trình OCOP về các nội dung, lợi ích khi tham gia chương trình OCOP.
- Nhận thức sớm, đúng đắn và vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cấp ủy (bí thư tỉnh ủy, huyện ủy, xã), từ đó đưa vào các nghị quyết của các cấp ủy Đảng.
- Vai trò của Nhà nước rất quan trọng trong chỉ đạo, điều hành. Xây dựng được tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện được trao nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp để thực hiện. Người đứng đầu phải trong Bộ máy Nhà nước có đủ thẩm quyền để điều hành và quyết định công việc.
- Công tác lãnh đạo chỉ đạo phải được thực hiện thường xuyên theo chủ trương của tỉnh. Trong công tác chỉ đạo cần có tính đồng bộ, quyết liệt, liên tục, kiên trì, bền bỉ, có trọng tâm trọng điểm, không nóng vội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần bám sát tình hình thực tiễn, xác định các vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.
- Xây dựng được hệ thống quản lý, công cụ triển khai khoa học. Kế hoạch thực hiện được ban hành sớm để có sự chuẩn bị đối với các cơ quan thực hiện. Kế hoạch cần chi tiết, cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện, gắn kết quả thực hiện với việc đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ các các tập thể, cá nhân được phân công.
- Đánh giá và lựa chọn đúng sản phẩm lợi thế. Cần có sự chỉ đạo, định hướng sát sao của các cơ quan chuyên môn trong việc định hướng, phát triển các sản phẩm OCOP. Trong quá trình thực hiện cần có trọng tâm (không nên dàn trải), mỗi năm lựa chọn từ 2-3 sản phẩm chủ lực để tập trung nguồn lực đầu tư triển khai thực hiện dứt điểm, có hiệu quả.
- Hình thành, xây dựng hệ thống sản xuất phù hợp (là các SMEs, HTX) thông qua đó thúc đẩy liên kết sản xuất do chính người dân làm chủ quản lý, chủ nhân công nghệ, sở hữu nhãn hiệu hàng hóa và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.
- Tích cực thực hiện khâu xúc tiến thương mại và thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ chung cho cả chương trình. Quảng bá rộng rãi chương trình OCOP, tiêu chí của các sản phẩm OCOP đến rộng rãi người tiêu dùng trên địa bàn. Xây dựng thương hiệu OCOP với các sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh, số lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
- Phát huy mô hình 5 nhà: Ngoài 4 nhà thường được nhắc tới là nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học, nhà thứ 5 là nhà tư vấn, cần có vai trò bám sát cộng đồng trong suốt quá trình và kết nối với các nhà khác.
Một số kinh nghiệm ở cấp huyện, xã trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình OCOP: (1) Công tác lãnh đạo chỉ đạo phải được thực hiện thường xuyên theo chủ trương của tỉnh. Trong công tác chỉ đạo cần có tính đồng bộ, quyết liệt, liên tục, kiên trì, bền bỉ, có trọng tâm trọng điểm, không nóng vội; (2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần bám sát tình hình thực tiễn, xác định các vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện: (3) Chương trình OCOP không phải là ý chí áp đặt của cơ quan chính quyền, nó phải xuất phát từ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có sản phẩm tham gia. Cơ quan nhà nước không thể đóng vai trò làm thay cho người sản xuất, phải là người sản xuất tự làm, tự quyết định sản phẩm của mình, cơ quan nhà nước chỉ đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ (vì thực tế người dân cần nguồn vốn hỗ trợ nhưng lại rất ngại va chạm với các thủ tục pháp lý).
3. Phương hướng triển khai Chương trình OCOP ở Bắc Kạn
Dựa trên kinh nghiệm triển khai OVOP Nhật Bản, OTOP Thái Lan và bài học thực tiễn từ OCOP tỉnh Quảng Ninh, Chương trình OCOP ở Bắc Kạn cần vận dụng và triển khai theo cách:
(1) Tổ chức thực hiện Chương trình OCOP là một Chương trình phát triển kinh tế
Chương trình OCOP cần thực hiện như là một phần của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, gắn với phong trào khởi nghiệp, trong đó:
(i) Nhà nước kiến tạo được sự phát triển kinh tế - xã hội tại cộng đồng thông qua OCOP với trung tâm/đối tượng phục vụ là các tổ chức kinh tế của cộng đồng (SMEs, HTX, THT,...).
(ii) Trọng tâm của Chương trình là sản phẩm, bao gồm nghiên cứu phát triển, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng mẫu mã, tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức sản xuất và xúc tiến thương mại. Sản phẩm bao gồm cả sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ. Kết quả phát triển và thương mại hóa sản phẩm phải được đánh giá hằng năm, từ đó phân hạng để hỗ trợ xúc tiến thương mại và/hoặc cải tiến sản phẩm.
(iii) Chương trình gồm nhiều hợp phần, trong đó các hợp phần quan trọng là hình thành và tái cơ cấu các tổ chức kinh tế tại cộng đồng, dưới dạng HTX và doanh nghiệp; nghiên cứu và phát triển sản phẩm; xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực tại cộng đồng tham gia OCOP.
(iv) Thực hiện ba giai đoạn cơ bản: Giai đoạn 1: Hình thành hệ thống tổ chức OCOP từ tỉnh đến cơ sở. Giai đoạn 2: Phát triển và đi vào chiều sâu, nhằm củng cố và phát triển các thành quả đã đạt được ở giai đoạn 1, tạo ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường và phát triển thị trường trên phạm vi toàn tỉnh, Giai đoạn 3: Phát triển các sản phẩm đỉnh cao, bằng cách chọn lọc các sản phẩm có khả năng xuất khẩu để hỗ trợ xâm nhập thị trường toàn quốc và quốc tế.
(v) Theo chu trình, phối hợp cách tiếp cận từ dưới lên và trên xuống: Việc triển khai OCOP được thực hiện theo chu trình thường niên, thống nhất trên toàn tỉnh, khởi đầu bằng việc cộng đồng đề xuất ý tưởng làm căn cứ để Nhà nước hỗ trợ.
(2) Tuân thủ các nguyên tắc của OCOP
Chương trình OCOP cần được thiết kế và triển khai theo hướng tuân thủ 3 nguyên tắc của OCOP toàn cầu, bao gồm:
(i) Địa phương hướng đến toàn cầu: Để gia nhập vào thị trường thế giới, các sản phẩm cần được thiết kế mới hoặc cải tiến phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng ở thị trường đích, bao gồm cả xuất khẩu tại chỗ, thông qua các địa điểm du lịch và xuất khẩu qua biên giới.
(ii) Độc lập và sáng tạo: Khi tự lực, tự tin và sáng tạo, người dân sẽ có cách hành động phù hợp trong lựa chọn sản phẩm của địa phương mình và tổ chức sản xuất chúng một cách hiệu quả nhất. Nói cách khác, chính sự độc lập lại kích thích tính sáng tạo phát triển một cách tối đa trong cộng đồng dân cư khi tham gia Chương trình.
(iii) Phát triển nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực, đặc biệt là lớp trẻ, là chìa khóa quan trọng để phát triển nông thôn. Khi lớp trẻ địa phương có động lực, được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, thì việc phát triển nông thôn của khu vực đó sẽ đem lại hiệu quả.
IV. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ NGUY CƠ/THÁCH THỨC (SWOT) TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP Ở BẮC KẠN
1. Các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong triển khai Chương trình OCOP
Các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ, thách thức trong việc triển khai Chương trình OCOP tại Bắc Kạn được trình bày ở Khung 1.
Khung 1: Khung phân tích SWOT của Bắc Kạn trong việc triển khai Chương trình OCOP
	ĐIỂM MẠNH
- Điều kiện tự nhiên có địa hình phân tách đa dạng, hệ thống sông ngòi là đầu nguồn 5 con sông lớn của vùng Đông Bắc (sông Lô, sông Gâm, sông Kỳ Cùng, sông Bằng, sông Cầu), có một trong các hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam (hồ Ba Bể) là điều kiện để tạo nên nhiều thắng cảnh, văn hóa và sản phẩm đặc trưng của vùng.
- Tài nguyên du lịch nổi bật: Vườn quốc gia Ba Bể với 21 tuyến du lịch (Động Puông, thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, hồ Ba Bể, đền An Mã, đảo Bà Góa, hang Thẳm Khít, động Nà Phoòng, động Hua Mạ...); làng du lịch văn hóa đa dạng, nhiều lễ hội còn gìn giữ nguyên vẹn các phong tục, tập quán xưa, tạo nét phong phú, mới lạ (Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc, Hin Đăm, Khau Qua, Nặm Dài, Cám Thượng, Cám Hạ...); các khu di tích lịch sử (ATK Chợ Đồn, di tích lịch sử Nà Tu, đồn Chiến thắng Phủ Thông....).
- Tài nguyên đất và rừng: Diện tích đất lâm nghiệp chiếm trên 90% diện tích tự nhiên, độ che phủ rừng 71,4% (kiểm kê rừng 2017) là điều kiện tốt phát triển kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu.
- Có nhiều sản vật địa phương đặc trưng, đa dạng, nổi bật được nhiều người biết đến như: Miến dong, hồng không hạt, rượu men lá...
- Có phong trào thanh niên khởi nghiệp của địa phương: Đây là một chương trình kết nối cộng đồng, tạo cơ hội, môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ tiếp cận học tập, phát triển năng lực.
- Có nhiều bản/làng du lịch văn hóa truyền thống, thưởng thức đặc sản và thăm quan danh lam thắng cảnh của cộng đồng các dân tộc (bản Pác Ngòi, xã Nam Mầu, huyện Ba Bể,...)
- Lực lượng lao động địa phương dồi dào.
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đồng thời cùng sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương.
	ĐIỂM YẾU

- Khả năng tư duy, nhận thức cộng đồng (đặc biệt là cộng đồng Tày, Mông...) về khai thác, phát triển tiềm năng sản vật, du lịch còn hạn chế (du lịch sinh thái, văn hóa, tín ngưỡng,...).
- Các sản phẩm truyền thống còn thô sơ, chưa hấp dẫn (hình thức, thiết kế bao bì, nhãn mác,...), phần lớn chưa có tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng.
- Hiểu biết về sản phẩm, năng lực nghiên cứu và phát triển còn yếu.
- Kiến thức và kỹ năng về thị trường của cộng đồng và đội ngũ cán bộ còn hạn chế.
- Năng lực xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của địa phương, doanh nghiệp nội sinh còn yếu.
- Hình thức tổ chức có sự tham gia của cộng đồng còn ít, hoạt động đơn lẻ, hầu hết chưa liên kết theo chuỗi giá trị.
- Tâm lý trông chờ nguồn hỗ trợ từ Nhà nước của cộng đồng. Ngại thay đổi, bằng lòng với quy mô, năng lực hiện tại.
- Thói quen phát triển thụ động “từ trên xuống” (theo hướng phát triển nông thôn ngoại sinh).
- Tập quán sản xuất lạc hậu, quy mô nhỏ lẻ, không tập trung phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên.
- Điều kiện đi lại khó khăn dẫn đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tăng cao, khó cạnh tranh với các mặt hàng tương tự.
- Thiếu mạng lưới hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp (đầu vào và đầu ra).
- Nông nghiệp nông thôn vẫn là ngành kinh tế chính, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp & du lịch dịch vụ còn nhỏ bé.
- Chất lượng nguồn lao động còn thấp, chủ yếu là lao động thủ công, đơn giản.
- Nguồn lực hỗ trợ cho phát triển kinh tế còn hạn chế.
- Chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư, phát triển.

	CƠ HỘI
- Nhu cầu về các sản phẩm truyền thông, đặc sản của người dân tăng cao.
- Tâm lý e ngại các sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, độc hại,... của người dân.
- Có sự hỗ trợ của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước (tập huấn đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật).
- Cơ hội việc làm, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.
- Việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM quyết liệt, rõ ràng: Phân bổ ngân sách Nhà nước, thu hút các nguồn lực (ODA) vào phát triển vùng nông thôn miền núi.
- Cách mạng công nghệ 4.0 và các tiến bộ khoa học công nghệ tạo nền kinh tế mở, không giới hạn về không gian: tạo nhiều cơ hội, điều kiện thúc đẩy hiện đại hóa, thương mại hóa các sản phẩm truyền thống.

	NGUY CƠ VÀ THÁCH THỨC
- Cạnh tranh hàng hóa từ các tỉnh thành khác, hàng nhập ngoại (Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản,...) bán với số lượng lớn, mẫu mã, hình thức đẹp, giá rẻ.
- Thị trường vùng đô thị trong tỉnh có quy mô nhỏ.
- Khách hàng không tin vào chất lượng các sản phẩm đặc sản, đặc biệt là các vấn đề về nguy cơ không đạt VSATTP (với nhóm thực phẩm, đồ uống).
- Khách hàng chưa nhận biết, phân biệt được sản phẩm thật, giả, sản phẩm nhập ngoại hay sản phẩm trong nước dẫn đến tâm lý hoang mang.
- Làm hàng nhái, hàng giả do sự tuân thủ pháp luật của cộng đồng và hệ thống hành pháp còn kém.
- Lợi ích nhóm, địa phương, gia đình trong quá trình triển khai và đầu tư.
- Địa hình phân tách, đa dạng, phức tạp là trở ngại cho việc hình thành những vùng chuyên canh cây công - nông nghiệp diện tích lớn.
- Tàn phá môi trường, bóc lột tài nguyên để phát triển và tiếp thị sản phẩm.
- Tập quán canh tác, sản xuất truyền thông của cộng đồng khó thay đổi, khai thác sử dụng tài nguyên có sẵn không chú ý đến thế mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu.
- Bản sắc văn hóa dần bị mai một hoặc biến dạng.
- Thiếu các nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm: Nhân lực, các dịch vụ thiết kế, in ấn, bao bì, nguyên, nhiên vật liệu,...


2. Các chiến lược triển khai Chương trình OCOP-BK dựa trên phân tích SWOT
2.1. Tận dụng cơ hội
(1) Dùng điểm mạnh:
- Tổng hợp nguồn lực, phân bổ các nguồn tài chính hợp lý thực hiện Chương trình. Xây dựng Đề án tổng thể trên quy mô toàn tỉnh là giải pháp đồng bộ cho sự phát triển, trên cơ sở tổng hợp, cân đối, cơ cấu nguồn lực khả thi thực hiện (ngân sách trung ương, tỉnh, vốn huy động,...) áp dụng cho phát triển sản xuất và hoàn thiện sản phẩm và kết nối tiêu thụ.
- Xây dựng cơ chế khuyến khích đột phá nhằm thu hút sự tham gia của các chuyên gia và nhà khoa học trong việc đào tạo cộng đồng về phát triển và thương mại hóa sản phẩm. Thông qua các chương trình, diễn đàn kết nối doanh nghiệp (như Hội nghị đối tác OCOP), tổ chức kinh tế cộng đồng gặp gỡ các nhà khoa học, đề xuất các chuyên đề khoa học, đặt hàng các nghiên cứu.
- Gắn kết các hoạt động du lịch với phát triển nông thôn như lễ hội, du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá nhằm tối ưu hóa các hoạt động quảng bá và bán sản phẩm. Cụ thể, nâng cấp, phát triển và hoàn thiện các sản phẩm du lịch thôn Pác Ngòi (Ba Bể) làm mẫu để xây dựng và phát triển thêm các mô hình du lịch cộng đồng tại các địa phương khác như Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Đồn,... hay phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch miệt vườn như vườn Quýt tại huyện Bạch Thông, Na Rì, thành phố Bắc Bạn; vườn Mơ, Mận, Hồng không hạt tại huyện Ba Bể, Chợ Đồn; du lịch thắng cảnh tại huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Đồn,...
- Gắn kết Chương trình thanh niên khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp vào Chương trình OCOP-BK. Đây là một trong những hoạt động quan trọng giúp Chương trình được triển khai mạnh và hiệu quả hơn vì những lý do sau:
+ Vận dụng được một cách đa dạng, linh hoạt các nguồn lực hỗ trợ thanh niên/phụ nữ khởi nghiệp từ khía cạnh tài chính, tư vấn, khoa học công nghệ đến đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực vào hỗ trợ các Dự án phát triển sản phẩm do thanh niên/phụ nữ đăng ký tham gia;
+ Thông qua Chương trình, các Dự án khởi nghiệp của thanh niên/phụ nữ và đặc biệt là các tổ chức kinh tế do thanh niên/phụ nữ xây dựng và vận hành được định hướng cụ thể về tổ chức kinh tế, về sản xuất kinh doanh, về quản trị doanh nghiệp và xây dựng hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp;
+ Tham gia Chương trình, các Dự án khởi nghiệp phải xác định cụ thể về sản phẩm đưa ra thị trường, về sản xuất và phân phối, bán hàng. Đây là điểm mấu chốt giúp các Dự án khởi nghiệp thành công và bền vững.
+ Đưa được nguồn nhân lực trẻ, có trình độ vào Chương trình sẽ giúp đảm bảo một trong 3 nguyên tắc quan trọng nhất của Chương trình là phát triển nguồn nhân lực;
+ Đội ngũ thanh niên trẻ là nhân tố quan trọng để ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là trong cuộc cách mạng 4.0 trong trồng trọt, chế biến, sản xuất cũng như tiếp thị, quảng bá và phân phối bán hàng (là điều kiện thuận lợi để nguyên tắc “hành động địa phương - hướng đến toàn cầu” được thực hiện tốt và mạnh mẽ).
- Trên nền tảng các sản phẩm sẵn có ở Bắc Kạn, tiếp tục nghiên cứu và phát triển để đa dạng hóa, hiện đại hóa sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, như: Chuỗi sản phẩm từ chuối, quýt, giảo cổ lam, hà thủ ô,...
- Xây dựng các Dự án phục vụ du lịch đặc trưng của tỉnh như: Trục du lịch sinh thái, trải nghiệm sản phẩm OCOP.
(2) Khắc phục điểm yếu:
- Tái cơ cấu hệ thống các tổ chức kinh tế cộng đồng (chủ yếu là các HTX, THT) đã được thành lập trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành, nhằm nâng cao hiểu biết và kỹ năng quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao hiểu biết, kỹ năng về sản phẩm và năng lực sáng tạo của cộng đồng phù hợp với nền kinh tế thị trường thông qua các chương trình huấn luyện, theo nhu cầu và các tình huống cụ thể của cộng đồng với các nhóm nội dung chủ yếu như: Tập huấn nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tập huấn phát triển kinh tế cộng đồng, tập huấn quản trị doanh nghiệp, tập huấn kỹ năng bán hàng, thương mại điện tử,...
- Xây dựng hệ thống hỗ trợ phát triển sản phẩm truyền thống của cộng đồng theo hướng từ dưới lên kết hợp với từ trên xuống, trong đó mấu chốt là từ dưới lên.
- Nâng cao hiểu biết về thị trường cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các lớp tập huấn cán bộ OCOP.
- Hỗ trợ cộng đồng một cách có hệ thống trong việc nâng cấp/hoàn thiện sản phẩm (thiết kế nhãn mác, bao bì; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý; xây dựng và công bố tiêu chuẩn,...), cải tiến công nghệ, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
2.2. Hạn chế nguy cơ, tránh thách thức
(1) Dùng điểm mạnh:
- Từng bước kiểm soát hệ thống quản lý thị trường của tỉnh nhằm nâng cao tính công bằng trong phát triển, kinh doanh hàng hóa.
- Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu minh bạch, dễ đo lường trong việc hỗ trợ các cộng đồng phát triển sản phẩm như bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm; bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực....
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản phẩm nông nghiệp địa phương theo hướng tối ưu hóa, tận dụng mọi giá trị của nguyên liệu.
- Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, xây dựng và gắn câu chuyện sản phẩm từ các giá trị văn hóa này nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm.
- Hỗ trợ cộng đồng xúc tiến thương mại sản phẩm thông qua chương trình phát triển du lịch của tỉnh, hệ thống điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tại các trung tâm du lịch của tỉnh (Ba Bể, điểm dừng chân, di tích lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh,...) và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh,...).
(2) Khắc phục điểm yếu:
- Tuyên truyền thay đổi tư duy bó hẹp ở phạm vi làng, bản của cộng đồng; phát huy các lợi thế đặc trưng của tỉnh, tiến tới cộng đồng tự chủ động trong phát triển sản phẩm truyền thống.
- Tuyên truyền, tập huấn sâu rộng đối với người dân, cộng đồng thực hiện khai thác bền vững tài nguyên.
Phần 2:
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM TỈNH BẮC KẠN
I. QUAN ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn” là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị; là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo.
Trọng tâm của OCOP Bắc Kạn là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo hướng gia tăng giá trị, do các tổ chức kinh tế OCOP tại cộng đồng thực hiện. Các sản phẩm tạo ra từ Chương trình có sự khác biệt, mang đặc thù gắn với những nét truyền thống, văn hóa, điều kiện tự nhiên riêng có của Bắc Kạn để chiếm ưu thế khi đi ra thị trường phân phối trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.
Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện, hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ
Cộng đồng dân cư (bao gồm cả doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư sản xuất các sản phẩm trên địa bàn nông thôn) tự tổ chức triển khai thực hiện.
“Mỗi xã, phường một sản phẩm” nghĩa là: Phấn đấu mỗi xã/phường/thị trấn có tối thiểu một sản phẩm OCOP (có thể 2 hay nhiều xã kết hợp tạo ra một loại sản phẩm). Không giới hạn số sản phẩm OCOP của một xã/phường/thị trấn.
Sản phẩm OCOP là: (1) Các sản phẩm, dịch vụ du lịch được phát triển dựa trên lợi thế so sánh của cộng đồng; có tác động/ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. (2) Các sản phẩm/dịch vụ này cần được đăng ký tham gia Chương trình OCOP.
Tổ chức kinh tế OCOP: Là các SMEs, HTX, THT, hộ gia đình (có đăng ký) đăng ký kinh doanh tại địa phương. Ưu tiên các hình thức tổ chức có sự tham gia sở hữu nhiều hơn của cộng đồng (HTX, công ty cổ phần).
II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát
- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển HTX, SMEs) để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.
- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020.
- Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bản khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố, các khu công nghiệp), tận dụng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và gìn giữ, phát triển xã hội khu vực nông thôn Bắc Kạn theo hướng bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Giai đoạn 2018-2020
(1) Phát triển sản phẩm:
- Phát triển sản xuất kinh doanh ít nhất từ 30-40 sản phẩm truyền thống đặc sắc tại các cộng đồng trong tỉnh;
- Xác định, lựa chọn hoàn thiện/nâng cấp, phát triển chuỗi giá trị ít nhất từ 10-20 sản phẩm truyền thống có tiềm năng và khả năng phát triển theo hướng thương mại hóa có quy mô trung bình và lớn;
(2) Phát triển mới và củng cố các tổ chức kinh tế SX-KD sản phẩm OCOP:
- Hình thành từ 20-30 tổ chức kinh tế dựa vào cộng đồng và tái cơ cấu 10-15 tổ chức đã có để phát triển và thương mại hóa sản phẩm truyền thống (là các công ty cổ phần, công ty TNHH, HTX, THT,...).
2.2. Giai đoạn 2021-2030
(1) Phát triển sản phẩm: Có 200 sản phẩm OCOP ở thời điểm năm 2030.
(2) Phát triển các tổ chức kinh tế: Phát triển mới ít nhất 60 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP, tạo ra 100 tổ chức kinh tế OCOP vào năm 2030.
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP BẮC KẠN
1. Phạm vi thực hiện
- Phạm vi không gian: Triển khai trên toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Phạm vi thời gian: Thực hiện từ năm 2018 - 2020, có định hướng đến năm 2030.
2. Đối tượng thực hiện
- Sản phẩm: Gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương.
- Chủ thể thực hiện: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, trong đó chú trọng các HTX, SMEs.
3. Nguyên tắc thực hiện
Tuân thủ 3 nguyên tắc của OVOP: Trong quá trình triển khai, Chương trình OCOP cần được định hướng và tổ chức thực hiện theo cách tuân thủ đầy đủ 3 nguyên tắc của OVOP là:
1) Hành động địa phương hướng đến toàn cầu:
2) Tự lực, tự tin và sáng tạo;
3) Đào tạo nguồn nhân lực.
IV. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP BẮC KẠN
1. Triển khai chu trình OCOP
Chu trình OCOP thường niên được thực hiện theo 6 bước, trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm” (đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng của hộ sản xuất, HTX và SMEs). Trong đó, quan trọng là bước thi đánh giá và phân hạng sản phẩm.
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Hình 1: Chu trình triển khai OCOP hàng năm
Các bước thực hiện theo chu trình bao gồm:
(1) Tuyên truyền về OCOP
Triển khai các hoạt động tuyên truyền về Chương trình OCOP đến hệ thống quản lý các cấp và cộng đồng. Nội dung bao gồm: Sự cần thiết; 3 nguyên tắc của OCOP; bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng; nội dung Chương trình OCOP; chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đề xuất ý tưởng sản phẩm, từ đó khởi đầu chu trình OCOP của cộng đồng.
Các kênh tuyên truyền bao gồm: Các phương tiện truyền thông cấp tỉnh, huyện, xã (truyền thanh, truyền hình, báo chí,...); tại các hội nghị, hội thảo cấp tỉnh, huyện, xã, thôn (lồng ghép); họp, hội nghị của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp (lồng ghép);...
Thời gian thực hiện: Liên tục trong năm, thực hiện hàng năm (trọng tâm vào tháng 2 trong năm).
Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể.
(2) Nhận ý tưởng sản phẩm
Sau khi được tuyên truyền, cộng đồng khởi đầu tham gia Chương trình OCOP bằng việc đăng ký ý tưởng sản phẩm (theo mẫu) nộp lên cơ quan thường trực OCOP cấp huyện. Từng ý tưởng sản phẩm sẽ được xem xét, lựa chọn các ý tưởng tốt nhất (làm cơ sở để triển khai). Các ý tưởng không được chọn có thể hoàn thiện, nộp lại sau 1 tuần hoặc tham gia cùng thời điểm vào năm sau.
Thời gian thực hiện: Liên tục trong năm, trọng tâm vào tháng 3 hằng năm.
Cơ quan thực hiện: Thường trực Ban chỉ đạo các chương trình MTQG cấp huyện, thành phố (Thường trực Chương trình OCOP cấp huyện, thành phố).
(3) Nhận kế hoạch kinh doanh
Sau khi được tập huấn, chủ nhân các ý tưởng sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh và nộp cho cán bộ OCOP cấp xã, huyện. Kế hoạch kinh doanh không được lựa chọn có thể hoàn thiện, nộp lại hoặc tham gia cùng thời điểm vào năm sau.
Thời gian thực hiện: Liên tục trong năm, trọng tâm vào tháng 4 hằng năm.
Cơ quan chủ trì thực hiện: Thường trực Ban chỉ đạo các chương trình MTQG cấp huyện, thành phố (Thường trực Chương trình OCOP cấp huyện, thành phố).
(4) Triển khai kế hoạch kinh doanh
Triển khai các kế hoạch kinh doanh được chấp nhận. Trong quá trình triển khai, chủ thể thực hiện sẽ nhận được sự tư vấn tại chỗ, kết nối của cán bộ OCOP cấp huyện hoặc tư vấn của Chương trình OCOP, dưới dạng các chuyến thăm và làm việc định kỳ. Tùy mức độ đơn giản hay phức tạp và điều kiện sẵn có, một sản phẩm có thể nhận một đến tất cả những hỗ trợ từ Chương trình OCOP, bao gồm: Hình thành mới hoặc tái cơ cấu các tổ chức kinh tế đã có; huy động vốn; xây dựng và triển khai các Dự án phát triển sản phẩm; tập huấn về nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D); xây dựng và triển khai các đề tài khoa học công nghệ; hợp đồng với các nhà khoa học; tham gia khóa đào tạo “CEO chân đất”; kết nối thị trường; kết nối với các nhà cung ứng đầu vào.
Bảng 3: Các hoạt động hỗ trợ từ Chương trình OCOP
	TT
	Các hoạt động triển khai
	Các hoạt động hỗ trợ
	Kết quả cần có

	1
	Hình thành mới hoặc tái cơ cấu tổ chức kinh tế
	Tập huấn và tư vấn tại chỗ
	Người dân có thể chủ động hình thành tổ chức mới hoặc tái cơ cấu tổ chức đã có theo tiêu chí OCOP

	2
	Huy động nguồn lực
	Tập huấn và tư vấn tại chỗ
	Người dân vượt qua các khó khăn nhờ các tư vấn, chỉ dẫn và kết nối sử dụng nguồn lực (kiến thức, kỹ năng, DN, thị trường,...).

	
	
	
	Người dân được chỉ dẫn, kết nối để tiếp cận các nguồn vốn (cách tiếp cận, các yêu cầu, mẫu biểu,...)

	3
	Xây dựng cơ bản, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị
	- Dự án ứng dụng KHCN (có hỗ trợ vốn từ NSNN)
- Tư vấn tại chỗ
	Người dân có thể chủ động xây dựng nhà xưởng, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất và theo luật định

	4
	Sản xuất sản phẩm
	(1) Tư vấn tại chỗ;
(2) Hợp đồng với các tổ chức/cá nhân
	Người dân giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

	5
	Hoàn thiện quy trình công nghệ
	Đề tài nghiên cứu KHCN: Dự án sản xuất thử nghiệm
	Người dân được chỉ dẫn, kết nối để xây dựng và phê duyệt các đề tài KHCN. Dự án sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ sản xuất

	6
	Xúc tiến thương mại
	(1) Quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng;
(2) Hội chợ, triển lãm,...
	Sản phẩm sản xuất ra được nhiều người tiêu dùng biết đến; người dân dần chủ động về phân phối

	7
	Nâng cao chất lượng năng lực
	(1) Tập huấn ngắn hạn;
(2) Đào tạo “CEO chân đất”,...
	Người dân có thể từng bước tự triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm của mình


Các hình thức tổ chức có sự tham gia vốn rộng rãi hơn của cộng đồng, gồm: HTX, Công ty cổ phần sẽ được ưu tiên hơn các hình thức khác.
Thời gian thực hiện: Liên tục từ khi kế hoạch kinh doanh được duyệt.
Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ đạo các CTMTQG cấp tỉnh, huyện (Thường trực Chương trình OCOP cấp tỉnh, huyện); Sở Khoa học và Công nghệ (các Đề tài KHCN); Sở Y tế (công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm); Sở Nông nghiệp và PTNT (phát triển sản xuất, khuyến nông); Sở Công Thương (xúc tiến thương mại, khuyến công); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (đào tạo); Sở Kế hoạch và Đầu tư (hình thành tổ chức & vốn); Sở Tài chính (vốn); Sở Thông tin và Truyền thông (Truyền thông); Liên minh HTX tỉnh (hình thành các HTX); các Trường Cao đẳng, Trung cấp cấp tỉnh (đào tạo).
Tham gia: Các chủ thể kinh tế tham gia OCOP, các đối tác OCOP, đơn vị tư vấn,...
(5) Đánh giá và phân hạng sản phẩm (Bộ tiêu chí do UBND tỉnh ban hành)
Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP bắt buộc tham gia đánh giá/phân hạng tại 2 cấp (cấp huyện, cấp tỉnh), trong đó các sản phẩm đạt từ 3-5 sao ở cấp huyện sẽ tham gia đánh giá ở cấp tỉnh. Các sản phẩm được đánh giá và phân hạng tại các cấp sẽ do Hội đồng đánh giá sản phẩm cấp tương ứng (huyện, tỉnh) thực hiện. Các sản phẩm không được đánh giá cao (1-2 sao) và các sản phẩm đạt 3-4 sao kỳ trước có thể hoàn thiện và dự thi đánh giá và phân hạng vào năm tiếp theo. Các sản phẩm đạt 4-5 sao cấp tỉnh sẽ được đăng ký dự thi đánh giá, phân hạng ở cấp quốc gia theo kế hoạch năm của Chương trình OCOP Quốc gia.
Thời gian thực hiện: Đánh giá cấp huyện vào tháng 6 hằng năm, cấp tỉnh vào tháng 7 hằng năm.
Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ đạo các CTMTQG cấp tỉnh, huyện (Cơ quan thường trực Chương trình OCOP cấp tỉnh, huyện).
(6) Xúc tiến thương mại
Các sản phẩm dự thi đạt 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại tại các cấp tương ứng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường địa phương, tỉnh, quốc gia và quốc tế.
Thời gian thực hiện: Thực hiện liên tục trong năm.
Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ đạo các CTMTQG cấp tỉnh, huyện (Cơ quan thường trực Chương trình OCOP cấp tỉnh, huyện); Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình các cấp...
2. Xác định và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP
2.1. Xác định sản phẩm, dịch vụ OCOP
Tập trung vào 6 nhóm/ngành hàng:
(1) Thực phẩm (Food): Nông sản tươi sống (rau bò khai, bí xanh, rau sạch các loại, rau trái vụ,...), quả tươi (hồng không hạt, quýt, mận chín sớm, lê, dẻ,...); sản phẩm thô và sơ chế (dùng để chế biến các sản phẩm như: thịt hun khói, hồng sấy, chuối sấy,...; gạo (gạo nếp Khẩu nua lếch, bao thai,...); thịt tươi, thủy sản tươi ; thực phẩm tiện lợi (đồ ăn nhanh; tương; tương ớt...); chế biến từ rau, củ, quả; chế biến từ thịt, cá (tép chua, lạp xưởng,...); chế biến từ gạo (cốm, bánh gạo, miến,..).
(2) Đồ uống (Drink): Gồm đồ uống có cồn (rượu ngâm ủ, rượu chưng cất, rượu vang,...); đồ uống không cồn (nước trái cây, trà thảo dược, bột quả, bột gừng, trà, sản phẩm lên men,...).
(3) Thảo dược (Herbal): Gồm các sản phẩm có thành phần từ thảo dược như thuốc YHCT, thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, mỹ phẩm từ thảo dược, chế phẩm xua đuổi/diệt trừ côn trùng,... (Các sản phẩm sơ chế/chế biến từ Giảo cổ lam, hoa Hồi, quế, các bài thuốc cổ truyền,...).
(4) Vải và may mặc (Fabric): Gồm các sản phẩm làm từ bông, sợi (Sản phẩm dệt, may người Tày, Nùng, Mông tại Ba Bể, Pác Nặm,...).
(5) Lưu niệm - nội thất - trang trí (Decor): Gồm các sản phẩm từ gỗ (vòng đeo tay....), sợi, mây, cói, tre,... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, đồ nội thất, trang trí các tòa nhà,...
(6) Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng (Service): Gồm các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách tham quan, du lịch, giải trí, học tập, nghiên cứu,... (dịch vụ du lịch Hồ Ba Bể, du lịch văn hóa người Tày, du lịch trải nghiệm, thăm quan di tích lịch sử,....); bán hàng OCOP (trung tâm, điểm bán hàng OCOP).
2.2. Phát triển các sản phẩm dịch vụ OCOP
Phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đáp ứng về số lượng, gia tăng về giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn cao của Việt Nam và từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu, gồm:
(1) Hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm đã có với các nội dung cụ thể như: Hoàn thiện công bố tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng câu chuyện sản phẩm, xúc tiến thương mại (Danh mục sản phẩm dự kiến lựa chọn hoàn thiện, nâng cấp - Phụ lục 2).
(2) Phát triển ý tưởng sản phẩm mới, đánh giá thị trường, nghiên cứu phát triển tạo sản phẩm mẫu, thiết kế bao bì nhãn mác, xây dựng câu chuyện sản phẩm, sản xuất thử nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm), công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đánh giá hoạt động phân phối của sản phẩm trên thị trường, hoàn thiện sản phẩm và sản xuất đại trà (Danh mục sản phẩm mới dự kiến tham gia Chương trình OCOP - Phụ lục 3).
Cộng đồng chủ động xây dựng thuyết minh Dự án phát triển sản xuất (sản phẩm đã có), Dự án phát triển sản phẩm mới (từ các ý tưởng đăng ký mới được phê duyệt). Trong quá trình xây dựng cộng đồng sẽ nhận được sự hướng dẫn của cán bộ OCOP, tư vấn hoặc có thể hợp đồng với đơn vị tư vấn trong việc xây dựng và hoàn thiện thuyết minh Dự án. Trình thuyết minh Dự án (hoặc kế hoạch kinh doanh) đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cán bộ OCOP các cấp hỗ trợ cộng đồng trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt Dự án.
2.5. Xác định, nâng cấp sản phẩm/chuỗi sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, huyện
Xác định, lựa chọn 1-3 sản phẩm chủ lực tại mỗi huyện (Phụ lục 4, có thể điều chỉnh bổ sung trong quá trình thực hiện). 3-5 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh (dự kiến nằm trong các chuỗi: Du lịch Ba Bể, miến dong, hồng không hạt, quýt, chè, mơ vàng, gạo, mận,...) để tập trung củng cố, nâng cấp chuỗi theo hướng gia tăng giá trị, chủ động phân phối, tiếp thị.
3. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP
3.7. Bộ công cụ
Vận dụng bộ công cụ quản lý chất lượng sản phẩm OCOP do cấp Trung ương xây dựng, ban hành gồm: Bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Chương trình OCOP (cập nhật dữ liệu, khai thác sử dụng theo hướng dẫn), hệ thống báo cáo theo Bộ chỉ số quốc gia OCOP,... Khuyến khích sử dụng mã số mã vạch, mã QR-code (tem điện tử thông minh) trong truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm OCOP.
3.2. Kiểm tra, giám sát
Định kỳ kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Chương trình OCOP tại các địa phương. Phối hợp với địa phương trong công tác triển khai, tư vấn, hỗ trợ cộng đồng trong quá trình sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP.
4. Hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP
4.1. Tổ chức xúc tiến thương mại
Các sản phẩm đạt 3-5 sao cấp tỉnh được hỗ trợ xúc tiến thương mại trên quy mô toàn tỉnh. Các sản phẩm đạt 3-5 sao cấp quốc gia được tham gia các chương trình hỗ trợ xúc tiến cấp quốc gia (trên toàn quốc và quốc tế), các hình thức chủ yếu gồm:
(1) Quảng cáo, tiếp thị sản phẩm
Triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng:
(i) Xây dựng video clip, tin bài quảng bá cho các sản phẩm có thứ hạng sao cao (từ 3-5 sao);
(ii) Phát sóng trên truyền hình hoặc đăng trên các trang báo, tạp chí của tỉnh; thời lượng và tần số phát tin bài, video clip căn cứ theo thứ hạng sao của sản phẩm. Các chủ thể OCOP sẽ được nhận video clip, tin bài về sản phẩm của mình để chủ động thực hiện các chương trình tiếp thị riêng của mình.
(iii) Xây dựng, xuất bản ấn phẩm, tạp chí chuyên đề OCOP quảng bá trên hệ thống tuyến du lịch.
Tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại cấp tỉnh hoặc các doanh nghiệp mang sản phẩm OCOP tiêu biểu (tùy thị trường) đến giới thiệu tại các thị trường trong nước và quốc tế.
(2) Thương mại điện tử
- Lựa chọn, tham gia phân phối sản phẩm OCOP trên các trang mạng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc sản hiện có. Ví dụ: Các trang facebook (Đặc sản vùng miền, Chợ Đặc sản,...), các trang bán lẻ (Lazada.vn, Shopee.vn, Sendo.vn,...) hoặc tổ chức kinh tế tự xây dựng trang web của cơ sở để giới thiệu và bán hàng.
- Xây dựng sàn giao dịch, các trang website bán hàng, các trang facebook bán hàng, giới thiệu riêng về sản phẩm OCOP của tỉnh, của huyện.
- Tham gia hệ thống Sàn bán hàng điện tử OCOP theo hướng dẫn của Thường trực OCOP Trung ương. Quản lý số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP của tỉnh trên Sàn bán hàng điện tử.
(3) Tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm
Hội chợ OCOP được tổ chức thường niên tại cấp tỉnh (1 lần/năm 2018; 2 lần/năm 2019, 2020) tập trung vào các sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh và tổ chức tại các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực như Thái Nguyên, Hà Nội,...
Các hội chợ, triển lãm khác: Lồng ghép các gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong các hội chợ, triển lãm (Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, huyện kết nối, các doanh nghiệp chủ động tham gia, có thể được hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước tùy theo thực tế).
Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.
Tham gia: Các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông, các doanh nghiệp OCOP trong và ngoài tỉnh (được mời).
4.2. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP
Xây dựng các trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Kinh phí xây dựng bố trí từ ngân sách nhà nước trên cơ sở phù hợp với quy hoạch, chủ trương của tỉnh và yêu cầu chung của chương trình OCOP, chịu sự giám sát, kiểm tra của hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP.
Hệ thống giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gồm: (1) Trung tâm OCOP (cấp huyện, cấp tỉnh); (2) Gian hàng OCOP tại các siêu thị, chợ truyền thống, khu dân cư lớn: (3) Điểm bán hàng OCOP tại các khách sạn, nhà hàng; (4) Quầy giới thiệu sản phẩm OCOP tại trung tâm hành chính (cấp huyện, tỉnh). Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Bắc Kạn tại các trung tâm kinh tế lớn trên cả nước (Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh.... định hướng mở rộng đến các tỉnh trong cả nước…)
Cơ quan thực hiện: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG các cấp (Giao cho các Cơ quan chuyên môn thực hiện).
5. Đào tạo nhân lực
5.1. Tập huấn xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh

Tập huấn cộng đồng (đặc biệt là người có ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình được lựa chọn) về phương pháp xây dựng “Kế hoạch kinh doanh”. Nội dung tập huấn bao gồm: Khái niệm về kinh doanh, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh, marketing cơ bản, sản phẩm, xây dựng kế hoạch tài chính và nội dung kế hoạch kinh doanh. Kết quả cần có là người dân có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên ý tưởng sản phẩm đã được duyệt.
Tập huấn cộng đồng về phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh. Nội dung tập huấn bao gồm: Chu trình hình thành Doanh nghiệp/HTX; quản trị sản xuất, tiếp thị; nghiên cứu phát triển sản phẩm; tài chính doanh nghiệp nâng cao. Kết quả cần có là người dân có thể triển khai kế hoạch kinh doanh.
5.2. Tập huấn phát triển sản phẩm
Tập huấn cộng đồng về phương pháp phát triển sản phẩm. Nội dung tập huấn gồm: Khái niệm chung về sản phẩm, các bước phát triển sản phẩm mới, bao bì thực phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, an toàn vệ sinh bao bì thực phẩm, vòng đời sản phẩm, marketing trong phát triển sản phẩm mới,... Kết quả: Có phát triển sản phẩm dựa trên tình huống cụ thể tại cơ sở mình.
5.3. Tập huấn kỹ năng bán hàng (phân phối, xúc tiến thương mại,...)
Nhân viên bán hàng của các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP, nhân viên làm việc tại các điểm, trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (và sản phẩm nông sản) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được đào tạo các kỹ năng cơ bản về tiếp thị, bán hàng, được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.
5.4. Tập huấn cho cán bộ tham gia quản lý, điều hành Chương trình OCOP
Triển khai các hoạt động tập huấn và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước tham gia quản lý, điều hành Chương trình OCOP. Thực hiện các khóa tập huấn ngắn hạn cấp chứng chỉ về: (i) Hình thành và tái cơ cấu các HTX/doanh nghiệp; (ii) Nghiên cứu và phát triển sản phẩm; (iii) Tổ chức sản xuất; (iv) Xúc tiến thương mại; (v) Phương pháp luận và công cụ làm việc với cộng đồng, cho cán bộ trong hệ thống OCOP từ cấp tỉnh, đến cấp huyện.
Nội dung tập huấn này được thực hiện theo từng khóa, mỗi khóa một chủ đề (hoặc tổng hợp), được triển khai định kỳ 1 lần/năm, từ năm 2018- 2020. Các hoạt động này do OCOP tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Giảng viên đến từ (i) tổ chức tư vấn và (ii) các giảng viên trường đại học, các nhà khoa học và cán bộ lãnh đạo của tỉnh.
5.5. Đào tạo CEO
Đào tạo CEO của các doanh nghiệp, HTX, trưởng các tổ hợp tác và chủ hộ đăng ký kinh doanh tham gia OCOP: Mở môn học/chuyên đề mới tại các Trường Cao đẳng, Trung cấp nghề tại tỉnh Bắc Kạn hoặc các lớp đào tạo nghề tổ chức tại địa phương. Đào tạo và cấp chứng chỉ cho các CEO của HTX/công ty/tổ trưởng tổ hợp tác/chủ hộ đăng ký kinh doanh tham gia OCOP.
Cơ quan thực hiện: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG các cấp (Giao cho các cơ quan chuyên môn thực hiện).
6. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, Dự án thành phần
Xây dựng và triển khai các Dự án thành phần về nâng cấp/phát triển sản phẩm, phát triển sản xuất, phân phối, tiếp thị, xây dựng trung tâm OCOP tại các khu vực trọng điểm, bao gồm:
6.1. Nhóm Dự án nâng cấp/phát triển sản phẩm thực hiện theo chu trình OCOP thường niên
- Dự án nâng cấp/mở rộng/phát triển sản xuất các sản phẩm đã có.
- Dự án phát triển sản phẩm mới.
Các Dự án này do cá nhân/tổ chức kinh tế (SMEs, HTX, THT,...) đề xuất và làm chủ đầu tư. Ban chỉ đạo các CTMTQG cấp huyện, thành phố quản lý đầu tư, chủ trì phối hợp với cơ quan tư vấn, các đối tác hỗ trợ trong quá trình triển khai Dự án. Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo cơ chế chính sách hiện hành.
6.2. Nhóm Dự án xây dựng Trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP
(1) Dự án Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp tỉnh
Dự án được triển khai sẽ hình thành các Trung tâm OCOP quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Dự kiến triển khai mẫu tại thành phố Bắc Kạn và Ba Bể.
(2) Dự án Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp huyện
Dự án được triển khai sẽ hình thành các Trung tâm OCOP quy mô vừa trên địa bàn tỉnh. Dự kiến triển khai mẫu tại tại huyện Chợ Mới, Ngân Sơn, Chợ Đồn.
(3) Dự án xây dựng mới/nâng cấp điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP
Dự án được triển khai sẽ hình thành các Điểm OCOP quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh. Dự kiến triển khai mẫu tại tại thành phố Bắc Kạn, các huyện: Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Pắc Nạm, Ba Bể.
(4) Dự án phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP Bắc Kạn
Dự án được triển khai với tổ hợp các hoạt động xúc tiến cụ thể nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP Bắc Kạn ngoài tỉnh. Trong đó, có hình thành hệ thống Trung tâm/điểm giới thiệu sản phẩm OCOP Bắc Kạn tại các vùng kinh tế trọng điểm lân cận (Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh,...) và mở rộng ra các tỉnh thành, nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường ngoài tỉnh.
Bảng 4: Dự kiến số lượng Trung tâm/điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Bắc Kạn
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Các Dự án này do Ban chỉ đạo các CTMTQG cấp tỉnh, huyện (Thường trực Chương trình OCOP tỉnh, huyện thực hiện).
6.3. Nhóm Dự án khai thác thế mạnh nông nghiệp - nông thôn của Bắc Kạn gắn với phát triển du lịch
6.3. Nhóm các Dự án cấp tỉnh
(1) Dự án trục du lịch gắn với OCOP Chợ Mới - Bắc Kạn - Bạch Thông - Ba Bể - Ngân Sơn
Dựa trên không gian du lịch nối dài từ Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng, tại Bắc Kạn hình thành cụm, tuyến, điểm du lịch thu hút du khách dừng chân thăm quan và trải nghiệm đồng thời quảng bá, tiếp cận sản phẩm OCOP. Định hướng các điểm thăm quan, dừng chân (cơ sở sản xuất sản phẩm từ Chuối (rượu chuối, chuối sấy,...); vườn cam, quýt, lê,...; các cơ sở sản xuất sản phẩm khu vực hồ Ba bể (hồng, tép chua,...).
Trên cơ sở trục du lịch (Chợ Mới - Bắc Kạn - Bạch Thông - Ba Bể - Ngân Sơn) mở rộng nhánh du lịch Chợ Đồn - Ba Bể gắn với sản phẩm OCOP, hình thành không gian du lịch nối dài từ Chợ Đồn đi Ba Bể nhằm khai thác thế mạnh du lịch từ di tích lịch sử (ATK) và danh lam thắng cảnh (Ba Bể).
Các tiểu Dự án:
- Dự án phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng miền núi phía bắc tại huyện Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, huyện Ba Bể, huyện Ngân Sơn gắn với các sản phẩm thế mạnh: Sản phẩm từ chuối, mía... điểm thăm quan di tích: Chùa Thạch Long, đền Thắm, hang Thắm Làng (huyện Chợ Mới); cây ăn quả: Mơ vàng (thành phố Bắc Kạn); cây ăn quả: hồng không hạt, điểm thăm quan: Hồ Ba Bể, thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, đảo Bà Góa, động Hua Mạ, thác Bạc Bản Vàng ( Xã Cao Trĩ), di tích: Đền An Mã, động Nả Phoòng (huyện Ba Bể); cây ăn quả: Lê, dẻ; điểm thăm quan: Thác Nà Khoang, đèo Gió (huyện Ngân Sơn).
- Dự án du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm sản phẩm OCOP Bắc Kạn: Thiết kế trên trục du lịch, xác định điểm thăm quan, trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, điểm 1 - huyện Bạch Thông (thị trấn Phủ Thông), điểm 2 - huyện Ba Bể (VQG Ba Bể), điểm 3 - huyện Ngân Sơn (Đèo Gió).
- Dự án Bảo tàng các dân tộc Bắc Kạn: Truyền thống, văn hóa của các dân tộc tại Bắc Kạn (nhà ở, nhà sinh hoạt cộng đồng; phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội; các món ăn;...) được phục dựng, bảo tồn, tạo ra các sản phẩm dịch vụ du lịch khám phá, sinh thái, trải nghiệm....
- Dự án củng cố/nâng cấp Khu du lịch An toàn khu Chợ Đồn (di tích lịch sử cách mạng).... tạo sản phẩm dịch vụ du lịch lịch sử cách mạng.
- Dự án phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng tại Chợ Đồn.
- Dự án phát triển Khu du lịch quốc gia Ba Bể.
- Dự án phát triển điểm du lịch thác Roọm (Bạch Thông), thác Nà Khoang (Ngân Sơn).
2) Nhóm các Dự án nâng cấp, mở rộng chuỗi sản phẩm chủ lực cấp tỉnh
Các Dự án nâng cấp, mở rộng chuỗi sản phẩm chủ lực cấp tỉnh được xây dựng (phương án liên kết chuỗi), phê duyệt, triển khai đồng bộ từ vùng nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến phân phối, tiếp thị sản phẩm. Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chủ lực. Các nguồn lực (NTM, huy động cộng đồng,...) được ưu tiên, huy động thực hiện.
Dự kiến các chuỗi sản phẩm chủ lực gồm: Dong riềng, Hồng không hạt, Dẻ, Lê, Mơ, Chè, Chuối, cây dược liệu,...
Các Dự án này do Ban chỉ đạo các CTMTQG cấp tỉnh, huyện (Giao cho các cơ quan chuyên môn) thực hiện với sự tham gia của cơ quan tư vấn và các đối tác.
3) Dự án khởi nghiệp OCOP
Gồm các Dự án khởi nghiệp với trọng tâm là sản phẩm OCOP và hình thành các chủ thể OCOP (thành lập mới hoặc nâng cấp), do các hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp thực hiện, Các Dự án cụ thể này được Chương trình hỗ trợ như đối với sản phẩm của OCOP khi tuân thủ các bước trong chu trình OCOP. Ưu tiên thực hiện lồng ghép các chương trình, Dự án khởi nghiệp triển khai trên địa bàn tỉnh, OCOP tập trung hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm và xúc tiến thương mại.
Các Dự án cấp tỉnh được triển khai khi có nguồn ngân sách thực hiện riêng.
6.3.2. Nhóm các Dự án cấp huyện
Mỗi huyện xây dựng từ 1 - 2 Dự án phát triển sản phẩm trọng điểm theo chuỗi giá trị và theo hướng khai thác thế mạnh sản phẩm của huyện, tạo ra ít nhất 1-3 sản phẩm OCOP chủ lực cấp huyện.
Hàng năm các huyện chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây dựng Dự án nhằm phát triển sản phẩm trọng điểm tham gia hệ thống OCOP (dự kiến đề xuất chuỗi sản phẩm chủ lực cấp huyện tại Phụ lục 4). Các nội dung cần trọng tâm giải quyết như: Nâng cao năng lực tổ chức kinh tế; nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm; nâng cấp nhà xưởng, thiết bị; công nghệ; phát triển vùng nguyên liệu; liên kết chuỗi;... (tùy trường hợp cụ thể).
Hoạt động này do OCOP huyện, thành phố chủ trì thực hiện với sự tham gia của cơ quan tư vấn và các đối tác.
V. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổng kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 165.479.750.000.000 đồng. Trong đó:
- Kinh phí từ Ngân sách Nhà nước: 50.429.200.000 đồng (chiếm 30,47% tổng kinh phí triển khai Chương trình).
- Kinh phí Lồng ghép từ dự án ODA (Dự án CSSP): 25.000.000.000 đồng (chiếm 15.11 % tổng kinh phí triển khai Chương trình).
- Kinh phí huy động: 90.050.550.000 đồng (chiếm 54.42% tổng kinh phí triển khai Chương trình).
2. Nguồn vốn
- Nguồn vốn ngoài ngân sách, bao gồm: vốn ODA, vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động, nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ Chương trình OCOP.

- Nguồn vốn ngân sách, bao gồm: Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2020, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại và các nguồn vốn lồng ghép trung ương và địa phương khác, cụ thể:
+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo cho nội dung phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển ngành nghề nông thôn 20.979.500.000 đồng, trong đó: Tỉnh trực tiếp thực hiện 11.766.700.000 đồng, huyện thực hiện 9.212.800.000 đồng.
+ Nguồn vốn Khoa học công nghệ: 6.900.000.000 đồng (hàng năm UBND huyện tổng hợp, đăng ký nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ của địa phương đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh phê duyệt).
+ Nguồn ngân sách địa phương: 9.329.700.000, trong đó: Chi hạng mục tư vấn 2.833.930.000 đồng, ngân sách tỉnh 6.495.770.000 (UBND tỉnh cân đối nguồn lực hàng năm phân bổ nguồn thực hiện các nội dung Chương trình).
+ Nguồn ODA: 25.000.000.000 (Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh phối hợp với Dự án CSSP rà soát kế hoạch và kinh phí lồng ghép hàng năm)
+ Nguồn vốn lồng ghép khác (khuyến công, khuyến nông, xúc tiến thương mại, Văn hóa, thể thao và du lịch, ngân sách các huyện, thành phố...) 13.220.000.000 đồng.
+ Nguồn huy động từ cộng đồng, doanh nghiệp địa phương: 90.050.550.000 đồng (Chi tiết tại Phụ lục 6).
3. Phân khai kế hoạch vốn ngân sách theo từng năm (ngân sách tỉnh, huyện)
Vốn ngân sách phân bổ thực hiện 75.429.200.000 đồng (từ nguồn ngân sách trung ương, tỉnh và huyện), trong đó:
- Năm 2018: 21.914.100.000 đồng.
- Năm 2019: 29.253.100.000 đồng.
- Năm 2020: 24.262.000.000 đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục 5).
VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức
Xác định đầy đủ nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong triển khai thực hiện OCOP Bắc Kạn, hoạt động tuyên truyền cần được chú trọng, với các đối tượng:
(1) Các cấp ủy, chính quyền các cấp
Chương trình OCOP có trong kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương để triển khai thực hiện lâu dài và thường xuyên.
Việc truyền thông được thực hiện dưới dạng hội nghị, hội thảo chuyên đề tại thời điểm khởi động Chương trình OCOP.
Cơ quan thực hiện: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG các cấp giao cho các cơ quan chuyên môn thực hiện.
(2) Cộng đồng
Thông tin, tuyên truyền nội dung Chương trình OCOP, chu trình OCOP, Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình; những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Việc thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cấp xã, thôn; trang web của Chương trình OCOP, dưới dạng bản tin, chuyên đề, câu chuyện gắn với hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể.
Cơ quan thực hiện: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG các cấp giao cho các cơ quan chuyên môn thực hiện.
2. Xây dựng hệ thống vận hành OCOP
Thành lập hệ thống chỉ đạo điều hành, thực hiện Chương trình OCOP từ cấp tỉnh đến cơ sở (theo 3 cấp: Tỉnh - huyện - xã), bao gồm:
(1) Cơ cấu nhân sự cấp tỉnh
- Ban điều hành OCOP cấp tỉnh: Do Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạo thực hiện.
- Cơ quan thường trực thực hiện: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn (gọi tắt là thường trực Chương trình OCOP cấp tỉnh), cơ cấu gồm:
+ Bộ phận nghiệp vụ Phát triển sản phẩm và Phát triển DN/HTX gồm: 1-2 cán bộ chuyên trách (Biên chế của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh); 05 cán bộ kiêm nhiệm (Sở Khoa học và Công nghệ: 1 người, Sở Y tế: 01 người, Sở Nông nghiệp & PTNT: 02 người thuộc Chi cục Phát triển nông thôn và Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm - thủy sản; Liên minh Hợp tác xã: 01 người).
+ Bộ phận nghiệp vụ Xúc tiến Thương mại và Truyền thông gồm: 1-2 cán bộ chuyên trách (Biên chế của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh), 03 cán bộ kiêm nhiệm (Sở Công Thương 1 người, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01 người, Sở Thông tin và Truyền thông 01 người).
+ Bộ phận hành chính và tổng hợp thông tin: 01 cán bộ chuyên trách (Biên chế của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh).
(2) Cơ cấu nhân sự cấp huyện, thành phố
- Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạo thực hiện. Cơ quan thường trực là Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng (gọi tắt là thường trực Chương trình OCOP cấp huyện).
- Thành lập Tổ OCOP: Có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách (Biên chế thuộc phòng chuyên môn), 2-3 cán bộ kiêm nhiệm, thuộc Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo. Phòng Kinh tế - Hạ tầng....
(3) Nhân sự cấp xã: Cán bộ phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp - phát triển Nông thôn, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTTM và GN, Chương trình OCOP. Do Phó chủ tịch UBND xã phụ trách Nông lâm nghiệp chỉ đạo triển khai Chương trình OCOP tại xã.
(4) Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm ở các cấp tỉnh, cấp huyện tại mỗi kỳ đánh giá. Hội đồng có chức năng đánh giá và phân hạng các sản phẩm OCOP theo bộ tiêu chí đã ban hành.
Phân công cụ thể cho thành viên trong bộ máy chỉ đạo, điều hành phụ trách theo từng địa bàn, một lĩnh vực công tác cụ thể và có lịch sinh hoạt cụ thể.
Chức năng của hệ thống này là chỉ đạo và điều hành toàn bộ các hoạt động của Chương trình OCOP tại cấp tương ứng của mình, có quy chế hoạt động cụ thể. Các nhân sự tại mỗi vị trí công tác đều phải có bản mô tả công việc và KPI.
3. Xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP
3.1. Hệ thống tư vấn OCOP
Tư vấn OCOP là các tổ chức/cá nhân (doanh nghiệp, viện, trường đại học) có kinh nghiệm và năng lực tư vấn toàn diện (hoặc lĩnh vực cụ thể) các hoạt động của Chương trình OCOP. Các huyện, thành phố có thể chọn một đến nhiều tư vấn hoặc tự tổ chức thực hiện.
Trách nhiệm của tư vấn: Xây dựng và triển khai một, một số hoặc toàn bộ các hạng mục cụ thể của Chương trình OCOP, bao gồm:
(1) Tư vấn Ban Điều hành OCOP các cấp:
- Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn triển khai Chương trình OCOP (chu trình OCOP, các nội dung hỗ trợ,...), cơ chế hoạt động của Ban điều hành các cấp.
- Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết năm.
- Xây dựng và triển khai các Dự án thành phần của Chương trình.
- Xây dựng mô hình điểm tại các xã, huyện từ đó làm cơ sở cho cộng đồng học tập cũng như tập huấn cán bộ OCOP huyện.
- Tư vấn nghiệp vụ trong công tác triển khai Chương trình.
(2) Tư vấn các tổ chức OCOP tại cộng đồng:
- Tư vấn phát triển SMEs, HTX: Tuyên truyền, vận động, hình thành hoặc tái cơ cấu các SMEs, HTX, xây dựng cơ cấu tổ chức, thiết kế mặt bằng, xây dựng các quy chế, phương án SX-KD, xây dựng phần cứng (cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị), phần mềm (hệ thống các quy trình, thao tác chuẩn, hồ sơ, đào tạo nhân lực....) để đạt các tiêu chuẩn nhà sản xuất theo luật định.
- Tư vấn tài chính: Xác định nhu cầu vốn, nguồn vốn, phương pháp tiếp cận, quản lý tài chính vi mô....
- Tư vấn phát triển sản phẩm: Xác định nhu cầu thị trường, thiết kế sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm đã có, xây dựng tiêu chuẩn, câu chuyện về sản phẩm....
- Tư vấn kỹ năng phân phối, xúc tiến thương mại: Xây dựng kênh phân phối; tư vấn, tập huấn, đăng ký và hướng dẫn đăng ký quyền sở hữu nhãn hiệu sản phẩm.
- Tư vấn quản trị doanh nghiệp (SMEs, HTX): Quản trị sản xuất, nhân lực, R&D, chất lượng, marketing và bán hàng, các kỹ năng CEO....
- Tư vấn kỹ thuật/công nghệ: Lựa chọn các kỹ thuật/công nghệ phù hợp với điều kiện của các SMEs, HTX.
Cách thức hoạt động: Dưới dạng các hợp đồng tư vấn với Ban điều hành OCOP cấp tương ứng.
3.2. Hệ thống đối tác OCOP
Hệ thống đối tác OCOP bao gồm các tổ chức/cá nhân có quan hệ với các chủ thể OCOP theo cách hợp tác cùng có lợi ích, bao gồm:
- Các doanh nghiệp trong chuỗi SX-KD sản phẩm OCOP, gồm: (i) Cung ứng dịch vụ/vật tư đầu vào, nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, dịch vụ hỗ trợ (thiết kế bao bì, nhãn mác, đăng ký/công bố sản phẩm, tư vấn luật, quản lý sản xuất bằng hệ thống tem điện tử thông minh,...); (ii) chế biến nông lâm sản; (iii) các nhà bán lẻ; (iv) các nhà đầu tư hệ thống trung tâm OCOP. Các doanh nghiệp này liên kết với các SMEs, HTX OCOP theo hợp đồng nhằm cung ứng vật tư/dịch vụ đầu vào và kéo dài chuỗi giá trị các sản phẩm OCOP đến thị trường đích.
- Các Viện, Trường đại học, nhà khoa học trong lĩnh vực ngành hàng của OCOP ở các tổ chức Khoa học - Công nghệ trung ương, vùng và địa phương: Liên kết với các SMEs, HTX OCOP theo các hợp đồng nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, nhằm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hoặc nâng cấp sản phẩm đang có, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất,... theo hình thức hợp đồng trực tiếp với các SMEs, HTX OCOP hoặc thông qua các đề tài/Dự án Khoa học - Công nghệ.
- Các tổ chức/doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương: Tham gia quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP theo hợp đồng.
- Các ngân hàng, các quỹ đầu tư: Cho vay vốn hoặc đầu tư mạo hiểm theo thỏa thuận với các tổ chức OCOP.
- Các tổ chức quốc tế, tập trung vào tổ chức JICA (Nhật Bản). Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), Tổ chức: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD),...: Tham gia vào các lĩnh vực quan tâm của mình dưới các dạng tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực, kết nối thị trường, nguồn chuyên gia.... cho/với các HTX, SMEs OCOP.
- Các nhà báo: Tuyên truyền về OCOP đến cộng đồng; đưa tin, chia sẻ các điển hình thành công, bài học kinh nghiệm thành công và thất bại để cộng đồng học hỏi.
Tổ chức Hội nghị đối tác OCOP, với sự tham gia của các tổ chức OCOP của tỉnh và các chủ thể chuỗi, các nhà hỗ trợ chuỗi, Các hoạt động bao gồm:
- Xây dựng “Mạng lưới Đối tác OCOP Bắc Kạn” với sự tham gia của các tổ chức OCOP, các đối tác (thu thập thông tin đối tác OCOP, phân tích, tổng hợp năng lực đối tác OCOP);
- Tổ chức Hội nghị kết nối (chia sẻ thông tin, gặp gỡ, đàm phán, ký kết thỏa thuận, hợp đồng....).
Cơ quan thực hiện: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG các cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện.
4. Phát triển tổ chức kinh tế
4.1. Phát triển tổ chức cho các đối tượng đã tham gia OCOP
Hỗ trợ các đối tượng/tổ chức đã tham gia OCOP nâng cấp về tổ chức sản xuất và kinh doanh, bao gồm:
(1) Nâng cấp, tái cơ cấu các tổ chức kinh tế hiện có, bằng cách hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh. Tổ chức sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu các tổ chức theo hướng có sự tham gia lớn hơn của cộng đồng, như thêm số thành viên/cổ đông, chuyển đổi loại hình (thành HTX, công ty cổ phần);
(2) Hình thành các hợp tác xã/doanh nghiệp vừa và nhỏ với các nhóm, hộ gia đình tham gia;
(3) Nâng cấp/hoàn thiện cơ sở sản xuất (nhà xưởng, thiết bị, nhân sự,...) đáp ứng các tiêu chuẩn nhà sản xuất theo luật định, như đủ điều kiện sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm,....
(4) Mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh với một số HTX/DN có điều kiện và đủ năng lực tổ chức theo hình thức: Quy hoạch và triển khai vùng nuôi/trồng tập trung, mở rộng quy mô nhà xưởng, trang thiết bị, nghiên cứu phát triển và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới trên cơ sở khai tác tối đa điều kiện đất đai, cơ sở vật chất (nhà xưởng, thiết bị), nhân lực,... theo nhu cầu thị trường;
(5) Kết nối các tổ chức OCOP với các nhà tư vấn phù hợp với ngành hàng và thúc đẩy các mối quan hệ đối tác này theo nguyên tắc cùng có lợi.
Toàn bộ các hoạt động này do hệ thống OCOP của tỉnh thực hiện, với sự tham gia của tổ chức tư vấn.
4.2. Hỗ trợ các tổ chức OCOP nâng cao chất lượng quản trị, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm
(1) Tư vấn tại chỗ về quản trị Sản xuất - Kinh doanh: Kế hoạch sản xuất và kinh doanh, quản trị đầu vào, quy trình và thao tác chuẩn, hồ sơ sản phẩm, quản trị chất lượng, quản trị nhân lực, xây dựng kênh phân phối, quảng bá sản phẩm,...
(2) Tập huấn, tư vấn tổ chức kinh tế áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến như ISO, HACCP,...
5. Chính sách thực hiện
- Vận dụng cơ chế chính sách hiện hành về hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển du lịch, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại,...(Phụ lục 8). Biên tập và ban hành, phổ biến cẩm nang các chính sách áp dụng cho Chương trình OCOP nhằm giúp cộng đồng tiếp cận và vận dụng dễ dàng các chính sách này.
- Xây dựng và ban hành các chính sách OCOP thuộc các lĩnh vực phát triển vùng nguyên liệu, cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất (gồm các khu vực sản xuất tập trung), công nghệ, vốn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm. phân phối, tiếp thị. liên kết chuỗi trên cơ sở rà soát các chính sách hiện có, từ đó bổ sung các chính sách mới cho Chương trình OCOP. Cân nhắc xây dựng chính sách đặc thù cho phát triển các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, huyện.
6. Huy động các nguồn lực thực hiện
7. Nguồn lực từ cộng đồng
Trong quá trình triển khai OCOP, các chủ thể OCOP là các hộ gia đình, nhóm, pháp nhân có chức năng sản xuất - kinh doanh đăng ký sản phẩm OCOP, dưới các dạng: (i) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2014; (ii) Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật HTX năm 2012; (iii) Các tổ hợp tác và các hộ sản xuất (có đăng ký kinh doanh) theo Luật dân sự 2015. Đây là các chủ thể trực tiếp triển khai OCOP tại cộng đồng, là đối tượng phục vụ của Chương trình OCOP. Các chủ thể này là người đăng ký triển khai sản phẩm OCOP, từ đó đầu tư, tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đã đăng ký với sự hỗ trợ của Chương trình OCOP các cấp.
Các nguồn lực tự chủ thể OCOP bao gồm: Tiền, đất đai, sức lao động, nguyên vật liệu, công nghệ,... phù hợp với các quy định của pháp luật, được huy động trong quá trình hình thành các tổ chức OCOP, dưới dạng góp vốn; triển khai các hoạt động theo Chu trình OCOP. Đây là nguồn lực lớn nhất của Chương trình OCOP.
Phương pháp huy động các nguồn lực từ cộng đồng là một trong những nội dung tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia Chương trình OCOP.
6.2. Nguồn kinh phí thực hiện
(1) Vốn tín dụng
Nguồn từ tín dụng ngân hàng, tín dụng cộng đồng, huy động nguồn lực tài chính từ các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ.
Địa phương chủ động vận dụng cơ chế chính sách hiện hành, hướng dẫn người dân tiếp cận các nguồn lực tài chính ưu đãi từ các tổ chức tín dụng.
(2) Ngân sách nhà nước
- Ngân sách chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo: Bố trí từ nguồn ngân sách Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất.
- Ngân sách Khoa học - Công nghệ, Công thương (xúc tiến thương mại, khuyến công), Nông nghiệp và PTNT (Khuyến nông hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp). Văn hóa, Thể thao và Du lịch (dịch vụ du lịch nông thôn) trong đó, ưu tiên sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
- Huy động các nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn khác cho chương trình OCOP.
7. Khoa học công nghệ
- Ứng dụng triệt để các nội dung của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0), đặc biệt thực hiện các ứng dụng công nghệ của Nông nghiệp 4.0 vào tổ chức sản xuất hàng hóa, dịch vụ trong Chương trình OCOP.
- Xây dựng và triển khai các đề tài. Dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoàn thiện công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm OCOP. Các đề tài/Dự án dựa trên nhu cầu cụ thể của các tổ chức kinh tế OCOP (ưu tiên các Hợp tác xã và các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, có địa chỉ ứng dụng cụ thể).
- Triển khai thực hiện, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến, các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia Chương trình.
- Ứng dụng khoa học quản lý trong xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP tại cộng đồng.
8. Hợp tác trong nước và quốc tế về triển khai Chương trình OCOP
Hợp tác trong nước và quốc tế để tăng cường hiệu quả trong quá trình triển khai chương trình OCOP, thúc đẩy xúc tiến sản phẩm OCOP xuất khẩu.
8.1. Hợp tác với các tỉnh thành trong cả nước
Định kỳ 01 năm/lần tổ chức từ 1-2 chuyến công tác đến các tỉnh thành thực hiện tốt Chương trình OCOP để học hỏi kinh nghiệm, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và triển khai tại tỉnh.
Kết nối, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh thành khác, đặc biệt là những trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật của cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM trong công tác tổ chức và quản lý Chương trình OCOP, hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm, Khoa học - Công nghệ, đầu tư thương mại và kết nối thị trường.
8.2. Hợp tác quốc tế
Tổ chức từ 1-2 chuyến công tác sang các quốc gia có kinh nghiệm triển khai, như Thái Lan (học tập Chương trình OTOP của Chính phủ Thái Lan, ưu tiên thành phần tham gia là đội ngũ cán bộ nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, điều hành Chương trình OCOP).
Phần 3:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH BẮC KẠN
I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2020).
2. Địa bàn thực hiện: Toàn bộ tỉnh Bắc Kạn.
3. Khung thời gian thực hiện chương trình
(Chi tiết tại Phụ lục 1)
II. TRÁCH NHIỆM CÁC CẤP, CÁC NGÀNH
1. Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn
Trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Phối hợp với các sở, ngành điều phối hoạt động của chương trình, một số nội dung cụ thể:
- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình OCOP Bắc Kạn theo giai đoạn và hàng năm.
- Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng, triển khai Chương trình OCOP Bắc Kạn ở địa phương, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình ở các huyện, thành phố.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị có liên quan khác bố trí, phân bổ, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ đánh giá xếp hạng sản phẩm.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, nghành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, huyện, xã rà soát các chủ thể sản xuất và sản phẩm tham Chương trình OCOP-BK.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng và triển khai các Dự án thành phần của Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đánh giá, tổng kết thực hiện Chương trình.
- Các nhiệm vụ liên quan khác.
2. Sở Công Thương:
Hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng tham gia Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn khuyến công; lập kế hoạch và ngân sách hằng năm cho hoạt động khuyến công liên quan đến các tổ chức kinh tế hình thành bởi Chương trình; tổng hợp/báo cáo kết quả công tác khuyến công; Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn theo quy định: Tổ chức, quản lý, điều phối các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP (hội chợ. triển lãm....): cập nhật thông tin thị trường trong nước và quốc tế liên quan đến sản phẩm OCOP: Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thương mại đối với hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm
OCOP trong và ngoài tỉnh. Lồng ghép các hoạt động của ngành với thực hiện Chương trình OCOP.
3. Sở Khoa học và Công nghệ:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ các tổ chức kinh tế, cộng đồng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; tiêu chuẩn hóa, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm. Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Hỗ trợ các địa phương đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm OCOP, tư vấn định hướng phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số mã vạch...Lồng ghép các hoạt động của ngành với thực hiện Chương trình OCOP.
4. Sở Y tế:
Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn theo quy định (Chi cục VSATTP, Sở Y tế), đăng ký công bố chất lượng sản phẩm; xây dựng và bảo đảm các chỉ tiêu thuốc Y học cổ truyền, vệ sinh an toàn thực phẩm; đánh giá các sản phẩm thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thuốc Y học cổ truyền. Lồng ghép các hoạt động của ngành với thực hiện Chương trình OCOP.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Hỗ trợ tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các vùng, miền; xây dựng câu chuyện cho sản phẩm OCOP phục vụ công tác phân phối, tiếp thị sản phẩm. Lồng ghép các hoạt động của ngành với thực hiện Chương trình OCOP.
6. Sở Tài chính:
Cân đối tài chính cho các hoạt động của Chương trình; hỗ trợ các tổ chức kinh tế hình thành trong Chương trình về nghiệp vụ, chế độ quản lý tài chính.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Lồng ghép các nội dung của Chương trình vào quy hoạch tổng thể, kế hoạch hằng năm; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách.
8. Sở Nông nghiệp và PTNT: Hỗ trợ các tổ chức kinh tế công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm, thủy sản. Lồng ghép các hoạt động của ngành với thực hiện Chương trình OCOP.
9. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền về Chương trình OCOP. Lồng ghép các hoạt động của ngành với thực hiện Chương trình OCOP.
10. Sở Nội vụ:
Phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, các Sở, ngành liên quan thành lập hệ thống chỉ đạo điều hành, thực hiện Chương trình OCOP từ tỉnh đến cơ sở.
11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
Quản lý đào tạo các ngành nghề liên quan (quản trị kinh doanh, tiếp thị,...) cho các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình. Lồng ghép các hoạt động của ngành với thực hiện Chương trình OCOP.
12. Các Sở, ban ngành khác: Lồng ghép các hoạt động của ngành phục vụ việc thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các hoạt động có liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình
13. Các Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngân hàng Chính sách xã hội:
Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn vay để tham gia thực hiện Chương trình OCOP.
14. Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội
14.1. Liên minh Hợp tác xã: Hỗ trợ các nhóm hộ gia đình, tổ hợp tác tham gia OCOP hình thành và phát triển hợp tác xã; tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP.
14.2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Chỉ đạo các tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai vận động, hỗ trợ thanh niên ở vùng nông thôn khởi nghiệp OCOP; thanh niên, sinh viên ở các trường đại học/cao đẳng hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình tham gia OCOP về phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ trong sản xuất - kinh doanh các sản phẩm OCOP, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại,... tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của các trường.
14.3. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn: Gắn các hoạt động OCOP Bắc Kạn trong quá trình triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Chính phủ, tích cực tham gia vào các tổ chức kinh tế THT, HTX ... phụ nữ sản xuất tạo sản phẩm.
14.4. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội, hiệp hội khác (Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, Hội Đông y,...): Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Chương trình OCOP; chủ động tham gia vào các chuỗi giá trị hình thành trong Chương trình OCOP.
14.5. Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp Bắc Kạn: Tổ chức các hoạt động, sự kiện, diễn đàn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo (đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội đầu tư,...); tư vấn khởi nghiệp; phối hợp với cơ quan thường trực OCOP tỉnh xây dựng hệ thống đối tác hỗ trợ thực hiện Chương trình: giới thiệu và đánh giá các Dự án khởi nghiệp sáng tạo.
15. UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn
- Xây dựng kế hoạch, ban hành và tổ chức triển khai Chương trình OCOP tại cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn..
- Huy động/phân bố/điều chỉnh các nguồn lực thực hiện trong phạm vi của mình. Sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, vốn khoa học công nghệ, khuyến công, khuyến nông, ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn khác để triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương.
- Tham gia tuyên truyền về OCOP qua hệ thống của mình.
- Tổ chức cuộc thi đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp huyện để chọn sản phẩm thi đánh giá và phân hạng; cấp tỉnh.
- Quản lý hoạt động và chi lương, phụ cấp cho các bộ phận/cá nhân thuộc hệ thống tổ chức OCOP.
16. Các doanh nghiệp
Sự tham gia của các doanh nghiệp (trong và ngoài tỉnh) sẽ được xác định cụ thể trong quá trình triển khai.
17. Các Trường, Trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh
Tham gia đào tạo các ngành nghề liên quan, quản trị kinh doanh, tiếp thị cho các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP có nhu cầu.
18. Cơ quan tư vấn triển khai Chương trình
Tư vấn một số nội dung công việc để triển khai Đề án như: Chu trình OCOP; hình thành và tái cấu trúc HTX/doanh nghiệp; tập huấn; phát triển, nâng cấp và tiếp thị sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; tư vấn quản trị doanh nghiệp; xây dựng và triển khai các tiểu Dự án,... Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định hiện hành.
Phần IV:
HIỆU QUẢ, Ý NGHĨA TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM TỈNH BẮC KẠN
I. HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP BẮC KẠN
1. Hiệu quả kinh tế
- Tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ở cấp cộng đồng, từ đó tạo nền tảng để phát triển, nâng cấp thành sản phẩm cấp tỉnh, cấp quốc gia.
- Tạo ra các tổ chức kinh tế OCOP, dưới dạng các HTX, SMEs, tổ hợp tác sản xuất, hộ gia đình đăng ký kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển HTX và quốc gia khởi nghiệp.
- Tạo ra luồng đầu tư của cộng đồng thông qua phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm OCOP.
2. Hiệu quả về xã hội
- Tạo ra công ăn việc làm khu vực nông thôn, từ đó giảm dần luồng di cư từ nông thôn ra thành thị, giúp thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị.
- Thông qua việc góp vốn hình thành các HTX, SMEs, Chương trình OCOP làm cho một bộ phận lớn dân cư các cộng đồng ở vùng nông thôn trở thành chủ nhân của quá trình phát triển kinh tế, từ đó tạo ra lợi ích kép cho cộng đồng bằng việc được quyết định các quá trình trong sản xuất, phân phối lợi nhuận.
- Kết quả khảo sát, nghiên cứu thực trạng đề xuất chiến lược phát triển các sản phẩm thế mạnh của các địa phương sẽ góp phần định hướng, xây dựng hệ thống chính sách (ưu tiên thúc đẩy liên kết chuỗi), giải pháp hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP. Từ đó có những tác động, can thiệp mang tính hệ thống trên cả chuỗi (nâng cao mối quan hệ giữa các chủ thể chuỗi, tăng cường ứng dụng KHCN, chia sẻ thông tin liên quan đến thị trường tiêu thụ sản phẩm,...). Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP.
3. Các kết quả cụ thể của Chương trình
Các kết quả cụ thể của Chương trình được trình bày ở Bảng 5.
Bảng 5: Các kết quả cụ thể của Chương trình OCOP-BK
	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Hệ thống tổ chức “Mỗi xã, phường một sản phẩm” ở Bắc Kạn
	Hệ thống tổ chức Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” ở 3 cấp, từ cấp tỉnh đến huyện và xã theo hướng gọn nhẹ gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của tỉnh. Hệ thống này hỗ trợ các cộng đồng trong tỉnh phát triển và thương mại hóa sản phẩm truyền thống, từ cấp tỉnh, huyện đến xã theo chu trình thường niên.

	2
	Hệ thống văn bản của Chương trình
	Chu trình OCOP tỉnh Bắc Kạn và các mẫu biểu kèm theo; các văn bản chính sách triển khai OCOP Bắc Kạn. Các văn bản này được UBND tỉnh phê duyệt.

	3
	Hệ thống các đối tác của OCOP Bắc Kạn
	Bao gồm các nhà tham gia chuỗi (cung ứng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm), các nhà hỗ trợ chuỗi (thiết kế bao bì, nhãn mác, công nghệ, tín dụng, quảng bá,...); có cơ sở dữ liệu cơ bản về các đối tác, các bản thỏa thuận hợp tác với các tổ chức kinh tế/nhóm/hộ phù hợp.

	4
	Có khoảng 20-30 tổ chức kinh tế/nhóm/hộ tham gia phát triển sản phẩm truyền thống
	Các tổ chức kinh tế/nhóm/hộ được tập huấn tốt về phương pháp, kỹ năng có thể triển khai phát triển sản phẩm mới, nâng cấp sản phẩm truyền thống của mình và có sản phẩm dự thi đánh giá và phân hạng ở thời điểm kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình.

	5
	Có khoảng 30-40 sản phẩm được phát triển/nâng cấp và thương mại hóa thành công
	Các sản phẩm được dự thi đánh giá và phân hạng cấp tỉnh, công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp.


II. Ý NGHĨA, TÁC ĐỘNG CỦA OCOP BẮC KẠN
- Góp phần lớn triển khai các chủ trương xây dựng “Chính phủ kiến tạo và hành động”, “Quốc gia khởi nghiệp” của Chính phủ.
- Góp phần quảng bá, nâng tầm hình ảnh của Bắc Kạn, người dân nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện giảm nghèo bền vững./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHU LUC 01: KHUNG KE HOACH TRIEN KHAI CHUONG TRINH

T

Hoat dfng chinh

Nim thyc hién

Ngin sach nha nurée

2018

2019

2020

Tai cp tinh (theo S&, nginh)

| 44
NTM&GN
HD Tiw vin

VP
NTM&GN

Y

NN&PTNT

Khu yél:
nong

So
C.tlurong

Khuyén
cong

SoKH &
cN

VH-TT -

Du lich

Ciap
huyén
(NTM,
30a..)

Khéi dpng DE 4n

X

Xay d\mg, hoan thién vén kién
D& an va phé duyét Péan
OCOP - BK

Hoi thic ve OCOP-BK (Téng
hop ¥ kién cia c4 s& ban
nganh, cic nha khoa hec, gioi
thiéu mét s6 nganh hang tiém
ning thuc hién)

13,

H{i nghij trién khai Chuong
trinh OCOP-BK toan tinh (c6
triec tuyén toan tinh)

I1

Dénh gid thuc trang san
phém truyén théng tinh Bic
Kan

2.1.

Tong hop va phan tich cdc két
qué nghién ciru trong va ngoa1
nuéc lién quan dén phat trién
thi tman% cc san phim
truyén thdng - chia theo 6
nhom nganh hang

2.2

Khéo st (phéng van bén cau
tric mt so cong dbng/ co s&),
phén tich va xay dung bao céo
danh gia hién trang, uu thé,
kJ‘m nang canh tranh clia mdt
56 san pham cdng dbng - tinh
theo 30 san pham

I

Xay du-ng ké hoach thue
hlen chi tiét (2018)

3.

T chire hi thao tham van
linh dao va chuyén gia (3
ngdy)

3.2.

H(_’S trg Iég ké hoach thyc hién
Dé 4n (K€ hoach 6 thing)

1V

X4y dyng hé thong quan ly,








didu hanh Chuong trinh
OCOP - BK

4.1

X4y dung hé théng td chirc va
véin hanh cho h¢ théng OCOP
tir tinh-huyén nhim hé trg céc
cong ddng trong tinh phat trién
va thuong mai héa san phém
truyén théng

4.2

Xay dyng tai liéu huéng din
tri’én khai chuong trinh OCOP
Bic Kan

4.3

Trién khai tip huén cho céc
cén bd duge lya chon vao hé
théng t& chire OCOP (T4 chirc
2 khéa x 2 ngay/khda)

44

X4y dyng co ché, chinh sach
cho Chuong trinh OCOP

4.4.1

Thu thdp va phdn tich tai ligu
thit cdp

4.4.2

Xdy dung, hodn thién chinh
sach

4.4.3

Hgi nghi ldy y kién gop y

Trién khai thye hign OCOP
thudng nign

5.1

Hoi nghi Ban Diéu hanh
chuong trinh OCOP - BK (1
lin/nﬁm)

5.2

Xay dung ké hoach thuc hién
chi tiét (2019-2020)

5.2.1

Hoi nghf tham vén ké hogch
trién khai hdng niam

5.2.2

Lép ké hoach chi tiét nim (phé
duyét)

3.3

Trién khai theo chu trinh

Hd trg hé théng t0 chire
OCOP-BK. (c4c cép tinh-
huyén) thyc hién 4p dung chu
trinh chuin cua OCOP, trién
khai gidm sét thyc hién trong
2 nim

532

Dao tao, tép huin phat trién
nguén nhan lye, co clu té
chirc, quan trj va hoat déng








san xuét kinh doanh

5321

Tap hudn cho cong déng vé
xdy du'ng y twomg kinh doanh

5.3.2.2

Tép huan phat trién kinh 1
cpng déng (phu’ang phap phdt
trién/cdi tién san pham hinh
thanh vd qudn ly 16 chire kinh
té HTX, doanh nghiép, 16
nhém; kj néng tiép thi san
plmm) danh cho lanh dao cac
16 chirc kinh 6 6 y twemg kinh
doanh

533

Hoat dong tir vn phét trién
san phdm

5.3.3.1

Ho tro cpng d‘ong phit trién
san phdm mdi vd/hodc ndng
cdp sdn phdm cfi (; om Dieu
tra tlu trieomg, thiét ké sdn
phdm, test sdn phém, diéu
chink sén phdm) théng qua
cdc hoat déng tu van, tp
hudn, ddo tao, hoc tap kinh
ngh:em

5332

Tue, van phat trién san pham
(gom: phan tich thi trudng,
cung cdu sdn pham phén tich
SWOT vé san pham; danh gia
riii ro trong phdt trién va
1lmcmg mai hoa sdn phdm;

xay dung chién hepe phar trién
vd thicong mai héa sdn pham)

5.34

Tuyén truyén

535

T4 chirc dang ky va tiép nhén
y tdng san pham

53.6

T chirc hya chon ké hoach
kinh doanh (Kxem tra, Imomg
din, frep nhdn va xét chon ké
hoach kinh doanh)

537

Trién khai ké hoach kinh
doanh (cng déng chii dong
trién khai;_ OCOP tinh, huyén,
Tir vdn, hé trg)

TS chirc danh gia san phim(to








chire cude thi san phim cip
huyén, tinh)

5.3.8.1

Cdp huyén (1 dotindm x 3
ndm: 2018, 2019, 2020)

5.3.82

Cap tink (1 dot/ndm x 3 nim.)

53.9

R4 soét, diéu chinh chu ky (i
vdn thyc hign, OCOP tinh,
huyén hé trp)

5.3.10

Xy dyng hé thong hd trg xiic
tién va quang b sén phém
OCOP-BK

5.3.10.4

Khdo sdt thuc trang

5.3.10.2

Dé xudt hé !héng xtic tién
thuong mai

5.3.10.3

Xiic tién thuwomg mai

V1

Phit trién san phdm

6.1

Ning cép, phit trién san phim

6,2

Xay dung va trién khai céc dy
4n thé manh ctia néng nghiép
va néng thén cAp tinh (bao
gdm du lich, dich vy)

6.2.1

Phat trién truc du lich gdn voi
OCOP Chp M&i — Ba Bé -
Ngdn Som

6.3.3

D an ndng edp, mé ring
chudi san phdm chi luc cdp
tinh: (05 Dy én), d kién:
Quyt, Mién dong, Héng khéng
hat, Bi xanh thom, Cdy dwoc
lidu...

6.4

Céc Dy 4n Thanh vién khoi
nghi¢gp OCOP

VII

Phét trién td chirc kinh t&

7.1

H3 trg thanh I3p méi t chire
kinh té tham gia P& 4n OCOP

7.2

Chi dao diém vé to chirc sin
xuit san phdm OCOP (cén b








quan ly OCOP tinh)

VIII

Hoc hoi kinh nghiém trién
khai chuong trinh OCOP

8.1

Trong nudc (tai céc tinh tiéu
biéu trong céng téc trién khai
Chuong trinh OCOP)

8.2

Quéc té (OTOP Thai Lan)

IX

Tong ket Dé 4n OCOP Bic
Kan

9.1

Giam sét, d4nh gi4, so két bai
hoc kinh nghiém

Can bg qudn Iy OCOP tinh

9.2

Xay dyng 1ai liéu tap hudn
phit trién OCOP (hinh thanh
va quan 1y 1§ chire kinh té lang
x4, phit trién san phdm, phat
trién kinh doanh...)

9.3,

Hoi nghi céc déi tac OCOP-
BK (ting cudmg hop tac, dau
tu va lién két giiia cdc bén
trong chudi phat trién san
phim)

9.2

Hgi nghi téng két vé OCOP
Béc Kan (tai tinh)

Chi phi quédn 1y chung

10.1

Thu lao diéu hanh

10.2

Chi mua vt tir van phong
phidm

10.3

Quan ly chung Pé 4n

10.4

Chi khac (chi don tiép cac
doan tham quan; chi hoat ddng
dot xudt cda tinh; tham dy hoi
nghij tai huyén, tinh, trung
wong (céng tac phi, phu cip,
di duong,...);...)

XI

Dy phdng








PHU LUC 02: DANH MUC SAN PHAM HIEN CO DU KIEN LUA CHON NANG CAP, HOAN THIEN
TRONG CHUONG TRINH OCOP

Tén cha thé san xudt (ghi dai

Loai hinh tb

Lién hé

T A Z . - - 2 £
T | Huyin Tén sin pham dién néu nhidu hé cing lam) chite Dia chi chi the sin xuat Ho va tén S% dién thoai Email
I | Thye phim
1 Cho Méi Ban khd Nguyén Thi Hiép CS tu nhén Thén Sdu Hai Néng Ha
2 | Cho Méi Mia vang Chu Thi Yém CS tr nhan Thén N4 Bia Néng Ha 01646722588
3 | choMsi Cam Nguyén Thanh tri CS tu nhan Thanh Mai 0978478368
M HTX Xd Luong Ha, huyén Cho Méi Binh Duy Ly
. , Nguyén Thanh tri CS tu nhan Thanh Mai 0978478369
4 - - -
Cho Méi Quyt HTX X& Luong Ha, huyén Chy Mdi Dinh Duy Ly
5 | Chg Méi Budi HTX Xd Luong Ha, huyén Chg Méi Binh Duy Ly
6 Cho Méi Chudi khé HTX Hgp Thanh Thanh Vin HTX X4a Thanh Vin, Chg Mdi Ha Bic Bam 01255994876
\ \ . . Thén Ban Lac, xa Quang Bach, . Co hixtanphonggb@
7 | Chg bon Hong khéng hat HTX Tén Phong HTX huyén Ch B an Néng Thuy Ngan | 0984093540 gmail.com
8 | Che Dén Ming kho Miy Puéc HTX Cao Phong HTX g‘ﬁg“{)%i“ Eng, xa Xuvan Lac, huyén | ps 0 phie Ngu | 0915600172
9 | Chg Bon Cam Ra Ban N Thén Khudi Gia, xa Ra Ban, huyén L
10 | Cho Pan Quyt R3 Bin HTX Toan Théng HTX Cho Dén Hoang Vian Nhiép | 0976708800
11 | ChgPdn | Gpo Bao thai Chg Bén | HTX Hoan Thanh HTX Thon Na Lang, xa Phuong Vien, | 00 van Thanh | 0986143760
huyén Chg Pon
HTX Na Tu HTX Thén NaATn xa Cam Giang, huyén
Bach Théng
R ia . A Thén Na Rao x3 Nguyén Phac,
12 | Bach Théng Rau sach Tri¢u Thj Hudng CS tur nhén huyén Bach Théng
N Thén 1B Khau Cudm x3 Sy Binh,
HTX Binh Son HTX huyén Bach Thong
. . D Pho Pau Cau - TT Phu Théng,
13 | Bach Théng | Ph& khé Phii Théng HTX Hop Luc HTX huyén Bach Théng
R P, R Na Kha - X4 Quang Thuén, huyén
14 | Bach Théng | Cam quyt Dai Ha HTX Pai Ha HTX Bach Théng
15 | Bach Théng Béanh nuéng Quang Piém | Dinh Quang Piém CS tu nhén ¥EgggNa Phd, x& Ha Vi, huyén Bach
. PR R a , Thén Na [t, xi Vi Huong, huyén
16 | Bach Thong Chuoi sy kho HTX Thién An HTX Bach Théng
3 3 s L4 3 . Thén Na Chom, x3 Quéang Khé,
17 | BaBe Hong ngam, hong say H"I'X Pong Loi ' HTX huyén Ba Bé 01678866659
z . 3 T6 hop thc san xuit va ché . : 2 R .
18 | BaBé Tep' Chua (Ba Be) bién diic san khu vire h Ba Bé THT Bén Vai, Khang Ninh, Ba Bé Hoang Thi Huong | 01645301287
19 | BaBé Mién dong Co sd Trigu Thj Ta CS tu nhén Thén Na Vien - xa Yén Duong - Ba | Triéu Thj T4








Bé

20 | BaBé Bi Xanh Thom Té hop tac THT X3 PiaLinh - Ba Bé
T4 hop the THT Thén 'I;hacll Ngod 1-xa My Phuong
i L . - Ba B¢
21 | BaBe Rau b6 khai Thon Ban Nas 1 - xa Cao TH-B
Hop tic x3 Sang Ha HTX Bé gu t-xatao lr-Ba
22 | BaBé Mién Dong Co s¢ Nhét Thién CS tu nhan ggon Na& N6 - xa My Phuong - Ba
23 | Ngin Son Gao nép (Khau nua léchy | HTX Khiu Nua Léch HTX S;zz ggﬂméng’ Thugng Quan, Nong Coéng Chire | 0984256794
24 | Ngan Son Ming 61 ggi:" ché bienmdng 51 Phong | g oy npag Déo gi6, x3 Van Tung, Ngin Son | Ban Hiru Phong | 01699599555
25 | TP BicKan | Thit lgn xéng khoi H?p tac xa augu chudi Tan HTX Phutmg Pic Xuan Ngl}yén Thi 0972045115 Tand1981@gmai
Dén : Huéng l.com
26 | TP BicKan | Chudi sky déo Hop téc xa rugu chuoi Tan HTX Phutmg Die Xuin Nguyén Thi 0972045115 | Tand1981@gmai
] . Dién Hudng l.com
27 | TP Bac Kan Nim so, PR . [
28 | TP Bac Ken__| Mbc nhi, HTX Minh Anh HTX ggfé’a‘f@“ phutmg Xudt Hoa, tp 1 o i vier 0976494451
29 [ TP BacKan | Nam linh chi :
. Cam Quang Thuan s 3 Loyt 1e . < L
30 | TP Bic Kan a9t Quang Thuan HTX Pai Thanh HTX Thanh ph¢ Bac Kan Qudach Bing Hién | 0912055697
Dam chudi
. Chudi say
31 | TP Béc Kan Thit hun khoi
Lap xudng
32 | Pic Nim Lap xudng HTX Nhan Mén HTX ong Luat 01682154666
33 | Péc Nam Man chin sém Cong ddng CS tu phén Ss‘z? Thém Méo, Xuan La, Pac 0976944122
34 | Pic Nim Bin khé Néng Vin Huin CS tu nhan Néng Van Huan 01652961813
35 | Pic Nam Rau sach Nhém thanh nién KN Nhém
36 | NaRi Rau Bo khai An Tinh Xa An Tinh
N 2 Xi Cén Minh
37 | NaRi B&t dong rieng X3 Hao Nghia
. 2 X4& Duong Son
38 | NaRi Mit ong X3 Hu Thic
39 | NaRi Cam, Quyt X4 Kim Lu
40 | NaRi Cam, Quyt X# Liém Thuy
41 | NaRi Cam, Quyt X& Vin Hoc
42 | NaRi Ga ta Quang Phong X3a Quang Phong
43 | NaRi Ga ta Vii Loan X3 Vii Loan
44 | NaRi Ga tha doi Xz Xuin Duong
45 | NaRi Ca Vin Minh X3& Vin Minh
46 | NaRi Bénh quiy (Su Héc) Thi tran Yén Lac








Il | Pd ubng
1 Cho Mdi Mo ngém HTX Poan Két HTX Xa Cao Ky, Chg Mdai Hoang Béo Diing 01676483425
Dang Phiic Quén CS tu nhén Thén Ban Chao Bang Phic Quan 01689231611
2 | ChoMéi | Chekhd Déing Nguyén Phuong CStunhin | Thon Théi Lao }?ﬁﬁgn:guye“ 01642248736
3 | Che Méi Rugu Khéi Cht DPing Khic Tién CS tu nhan Thén Khudi Chi Ping Khic Tién
4 | Chg Méi Rugu chudi HTX Hop Thanh Thanh Véin HTX X3 Thanh Van, Chg Méi Ha Pirc Pam 01255994876
. THT san xuét men {4 Luong Thén Bén Chan, xa Luong Thanh, s R
5
Chy Méi Ruou men 14 Thank THT huyén Chy Méi ) Ly Thij Duyén 0945907795
HTX rugu men Ia Bing Phic | HTX gﬁ;‘gﬁ: Pal, xa Bang Phuc, huyén |y o o ThiHoa | 1633997959 |
2 S g 4 T NS 4 =
6 | ChoDon Rupu men la Bang Phuc | yrry povovs men 1a Thanh Tam | HTX CT;?%?: Pai, xa Bang Phuc, huyén | \o0o Thi Tam | 01636901257
Cong ty TNHH TNHH
S . Thén Na Pai, xa Bing Phuc, huyén Mach Quang 4662
7 | ChgDén Che Shan tuyét HTX che Béng Phuc HTX Cho Pon . Trung 096320
HTX Che San Tuyét Na Bay HTX Ban Na Bay, Bang Phic, Chg Pon Hoang Thy Xuyén | 01674678049
8 | ChyPdn | Nuocloc Po Na Céng ty TNHH TNHH Cho e iran Bang Lung, hayen | 7e4n puie Som 0983804413
9 | BaBé Ché (M§ Phuong) HTX ché My Phuong HTX gion Pung Chim, My Phuong, Ba | 14 1y 0942990948
5 . " P s Thén Na Nghju x3 Luc Binh, huyén
10 | Bach Théng Rugu men 14 Binh Tién Ha Si Toan CS tur nhin Bach Théglg
N . . R 5 Thén Khudi Lira, xd phuong Linh,
11 | Bach Théng | Rugumen ld Trinh Xuéin Tien CS tu nhén huyén Bach Thong
: . Hop téc xa nrgu chudi Tan . ] . Nguyén Thi Tand1981@gmai
12 | TP. B&c Kan | Rugu chudi Dir. HTX Phurémg Brrc Xuén Huomg 972045115 I.com
HI | Théo dwgc
I | Cho Méi Hai Céc ho gia dinh trng Hbi CS tu nhan I’é:nm“h Van, huyén Chg M&i, Bac |\ w20 Thi Thu
s L To hop tac dugc lidu thién Thén Ban Tun, xa Xuan Lac, huyén R .
2 A a Q’P ] 17 § 3 ac, y
Chg Bon Giao co lam thién nhién nhién Nam Xuén Lac Chy Dén Néng Vin Huong | 01256286230
Kim Ngén Hoa
3 } NaRi Ba Kich Tim X4 Lang San
Gido cd lam
N Nguyén li¢u 1dm men 14 . s
4 | NaRi (ngu nrow) X4 Luong Thanh
Déng nam dirge (thude HTX Péng nam dugce thude Thén Khudi Thiéu, xa Ha Vi, huyén x
5 | Bach Théng x0a bép xuong khip) dong y gia chuyén HTX Bach Thang Nguyen Vin Cu 01684945136
: Tinh bt nghé R A, . Tén Thanh, Néng Phugng, tp Bac Nguyén Thj Héng | 0917482777 -
6 | TP Bic Kan Curcumin nghé HTX néng nghiép Tan Thanh HTX Kan Minh 0868148889
IV | Vai va may mic








V | Lwu niém - ndi that - trang tri
1 | Cho Dén Dé g5 ni thit HTX Ding Phuc HTX (T:'}:‘;“Dl\éi Dat, xa Yén Thinh, huyén | 500 Nooc Thinh | 0918609974
) Ddo Vin Bic CS tu nhin ;2:1? I}?ha;ncn du xa Cam Giang huyén
2 | Bach Théng | Do gd nfi that Thon Coi M3 %5 T Tién. e
Truong Vin Thiy CS tu nhan B on -0l Mo xa Lan Lien, huyen
ach Théng

4 | Bach Théng NguyZn vin Hai CS tu nhan :i‘;’gf;:cf“lf;g:;"“ Phong,

S | BachThéng | Db g gia dung Hoang Minh Cuong CS tur nhan E:;gnt:cf“T“hzng"“ Phong,

6 | Bach Thong Cao Trudmg Giang CS tu nhan g::{: ,?:6}3;“ xa Bén Phong, huy¢n
7 | TP.BicKan | Hatgd T hop tac cheé bién 1am san HTX Xa Duong Quang Bui Thi Chuyén 0969403678 |
8 [ TP BicKan | Hat cudm gb HTX Duong Quang HTX TP Bic Kar Chu K€ Kiém 0973634618
VI | Djch vy du lich ndng thén

1 | TP BicKan | Danh lam thing canh Béng Ang Toong DTQG Phudng Xuit Héa, tp Bic Kan

2 | TP Bic Kan | Danh lam, thing cinh Théc Na Nooc cap tinh Phuomg Xuin Hoa, tp Bic Kan

3 | TP Bic Kan | Di tich lich sit Hoi truomg Tém Ma cép tinh Thén Tong Néng, xi Huyén Tung

4 | TPBicKen | Di tich lich sit Khudi Cubng cdp tinh gﬁgﬂf‘""‘ Cuong, x4 Nong

s | TP Bic Kan Di tich lich st Nha Cong Sir Phép cap tinh T6 5, phuomg Chi Kién

6 | TP Bac Kan Di tich lich str Nha Hbi Bong Phap cip tinh To 10, phuémg Dire Xudn

7 | Chg Dén Di tich lich sir Hé théng cap toi Quing cap tinh Ni Phia Khao, xa Ban Thi

8 | Chg Pon Lich sir- Vin héa Deén Tién Son cép tinh Thén Hop Tién, x Ban Thi

9 | Chg Dén Di tich ljich sir Phja Tac cép tinh Thén Bén Nhugng, x Ban Thi

10_| Chg Pén Di tich lich sir Tum Té cap tinh Ban Tim T#, xi Bing Ling

11 | Chg Bdn Di tich lich sir Ban Cai cép tinh Ban Cai, xi Phuong Lién

12 | Chg Pén Lich sir- Vin hoa Dén Phja Khao cép tinh Thon Phja Khao, x& Ban Thi

13 [ ChgPon | Ditichlichsit ATK Nai Pay cép tinh Thén Na Kién, x3 Nghia T4

14 | Chg Bon Di tich ljch sit ATK Na Kién cép tinh Thén Na Kién, x Nghia Ta

15 [ Chey Pon Di tich lich sit ATK P6i Khudi Pam cap tinh Thén Na Khin, xi Nghia Té

16 | Chg Dén Di tich lich sit ATK Khudi Linh DTQG Thon Na Peng, xa Nghia Ta

17 | Chy Don Di tich ljch sit ATK Na Quén DTQG Th6n Na Kham, x& Binh Trung

18 | Chg Pon Di tich lich sit ATK Bén Ca DTQG Thon Ban Ca, x3 Binh Trung

19 | Chg Bon Di tich lich sit ATK Khau Ma DTQG Thén Ban Vén, xd Luong Bang

20 | Chg Pon Di tich ljch st ATK N Pu DTQG Thén Ban Thit, x3 Luong Bang

21 | Chy Pén Di tich lich sit ATK Pdi Pi Co DTQG Thén Bén Bang, xi Nghia Ta

22 | Cho Méi Di tich lich sir ;’ig’i“_"‘fg‘g‘t‘lgﬁ}f‘g’n‘;‘“a‘ a1 cap tinh Thén Ni Ling, x Quang Chu

23 | Chg Méi Di tich lich sir Chua Thach Long cip tinh Thén Con Tum, xa Cao Ky

24 | Chg Méi Di tich lich sr Pén Tham cap tinh T 6, thi tran Cho Méi








25 | BaBé Danh lam thing canh H} Ba Bé DTQG Xi Nam Miu, huyén Ba Bé

26 | BaBé Danh lam thang canh Tong Luyén cép tinh Thén Tong Luyén, thi tran Chg Ra

27 | BaBé Danh lam thing canh Ban Chan cap tinh Thén Ban Chan, xi Pong Phuc

28 | BaBé Danh lam thing canh Déng Hua Ma cap tinh ban Pjan x3 Quang Khé, Ba Bé

29 | BaBé Danh lam th&ng canh Déng Pudng cp tinh Thén Ban Vai, x Khang Ninh

30 | BaBé Danh lam thing cinh Thic Tét Ma clp tinh Thén Na Luon, x3 Hoang Tri

31 | BaBé Lich sir - Van héa Péng Thim Thinh chp tinh Thén Chy Léng, xi Quang Khé

32 | BaBé Lich st - Van héa Chiia Phé Cii cép tinh Tiéu khu 7, thj trdn Cho R

33 | BaBé Di tich ljch sir Lung Chang cép tinh Thoén Liung Ching, x3 Ha Hiéu

34 | BaBé Di tich lich sit Pon Pén cép tinh Thén Khudi Tau, X Cao Thugng

35 | BaBe Di tich ljch sir Pu Cut cip tinh Thén Na Hai, x3 Quang Khé

36 | BaBé Di tich lich sir Khuoi Man cip tinh Thén Khudi Man, x3 Ha Hiéu

37 | BaBe Di tich lich sir Phiéng Chi cap tinh Thon Phiéng Chi, x3 Thugng Gido

38 | BaBe Di tich ljch sir Chc Lung cip tinh Thén Ban Hon, x3 Banh Trach

39 | Bach Thong | Di tich lich sir Na Tu DTQG Thon Na Tu x& Cam Giang

40 | Bach Théng | Di tich lich sir Podn Phi Théng DTQG Phd Chinh, tt Phit Thong

41 | Bach Théng | Di tich lich st Khau Curém cép tinh Thon Khau Cwdm, x3 S§ Binh

42 | Bach Théng | Di tich lich sir M PC Ban Vin Hoan cap tinh Thén Na Luu, x3 Quang Thuin

43 | Bach Théng | Di tich ljch str Khudi Lira cép tinh Thén Khudi Lira, x3 Phrong Linh

44 | Bach Théng | Di tich lich sir Na Min cp tinh Thén Pja Cat, xd Vi Huong

45 | Ngén Son Di tich lich st Chién Thang Péo Gidng DTQG Khiic Cua Bé N&m, xa Lang Ngin
Dia diém luu nigm noi Bac HY

46 | Ngan Son Di tich lich sir dung chén trén dudng tir PAc DTQG Thén Hoang Phai, xi Cbc Dén
B6 vé Tén Trao thang 5/1945

47 | Ngin Son Di tich ljch sir B6t Khau Pan cép tinh Khau Pan, x3 Birc Vin

48 | Ngén Son Di tich ljch st Dén Phja Thén cap tinh Ban Ni Cha, xi Coc Pan

49 | Ngin Son Di tich lich stir Coong Tét clp tinh Thén Ban Dudm, xi Thuong An

50 | Ngin Son Danh lam thing canh Théc Na Khoang ¢ip tinh Thon Ni Khoang, tt Na Phic

51 | NaRi Danh lam thing canh Déng Nang Tién DTQG Thén Khudi Hai, x3 Lwong Ha

52 | NaRi Di tich ljch str Pd Kép cap tinh Thén Po Kép, x Vin Hoc

53 | Pic Nim Di tich lich sir Pup Nhing cép tinb Thén Nam Pam, x3 Cao Tén








PHU LUC 3: DANH MUC SAN PHAM MOI DU KIEN LUA CHON THAM GIA
TRONG CHUONG TRINH OCOP

T R Tén sin Chit thé du kién t6 chirc san xuat Dia chi du kién quy A in <& .
T Huyén phim Tom Dia chi hoach sén xuét Thi trudmg tidu thu dy kien Ghi chil
I | Thue phim
Hat Dé DBirc X4d Plrc Van, huyén Ngan Son, Bic Xi bac Vz‘m,‘huyén Tai tinh, cdc diém dimg chan,
1 Ngin Son | Vin HTX Kan Ngan Som, Bac Kan cac dai 1y trong va ngoai tinh
Quyt Thwong Xi Thwong An, huyén Ngén Son, Xi Thugng An, huyén | Tai tinh, cac diém dimg chan,
2 | NganSon | An HTX Béac Kan Ngén Som, Bac Kan cdc dai Iy trong va ngoai tinh
) Thén P4 Lai, xd Thanh
3 Chg Mdi Chuoi khé X4 Thanh Vén Vian, huyén Chg Méi Cac tinh, cac dai ly ngoat tinh
4 | Bach Théng Qué mo vang Hb tu nhan Thén Ban Dén, xa Bon Phong XaDPon Phong Biic Kan va cac tinh trong nuée | Nguyén Van Luu
S | Bach Théng | Ché Bip Ho to nhin Thon Thém Mo, x4 Quan Binh X& Quin Binh Trong tinh va ngoai tinh Hira Thi Bé
6 | Bach Thén H¢ twr nhén Thon Lung Kén, xa Ha Vi XaHa Vi Trong tinh va ngoai tinh Phung Vin Quang
7 | Bach Théng H§ tu nhin Thén Khudi Cuy, xa Phuong Linh Xa Phuong Linh Trong tinh va ngoai tinh Hoang Vian Danh
Mait ong ,
Céu lac bo nudi | Thon Na Cu, Khudi Chanh, B6 Ba )
8 | Bach Théng ong ndi x4 Cam Gidng Xd Cam Giang Trong tinh va ngoai tinh
i HTX Hop . s A .
. Thon Na Nghju, x& Luc Binl ~ .
9 | Bach Theng | N2 rong Giang on N Tghiu, xa Luc it Xa Lue Binh Trong tinh va ngoai tinh
11 Do uf)ng
' Thoén Pa Lai, x3 Thanh Trong tinh va cdc dai 1y ngoai
| Chg Mai Rugu chuoi X4i Thanh Van Van, huyén Chg Mai tinh
101 Thao duge '
1 | Chg Méi Hoa hoi (dang so ché ddng goi, so ché tinh dau) Ban Mdi, Binh Vin Trong vi ngoai tinh
1v | Vaivh may mic

Bach Théng

Quin 4o dén
toc Dao

Triéu Thj Ta

Thén Pja Cat, x& Vi Huong

Xa Vi Huong

Trong tinh va ngodi tinh








PHU LUC 4: DANH MUC SAN PHAM DU KIEN U'U TIEN LUA CHON TAP TRUNG HOAN
THIEN/NANG CAP TRONG NAM 2018, 2019

Lién h¢

T . PR e X . g Loai hinh t8 P S
T Huyén Tén sdn pham Tén chu the sin xuat chire DPia chi chi the sin xuat Ho vh tén Sk dign thoai Fmall
I | Thuc phim
1 | Chy Méi Bun kho Nguyén Thj Hiép CS tu nhén Thén Sau Hai Nong Ha
2 | ChoMéi Chui shy 3:{3‘ Hop Thanh Thanh HTX - X3 Thanh Vén, Chg Mdi Ha Dtc Dam 01255994876
) 3 A . Thén Ban Lac, xa Quang Bach, . s 84093540 htxtanphongqb@gmail.
3 | Ch¢ Pon Hoéng khéng hat HTX Tén Phong HTX huyén Chy Dén Noéng Thuy Ngan 098409 com
1 f gl i Thén Ban Eng, xa Xuén Lac, huyén 2 .
4 | Chg bon Miing khé May Puoc HTX Cao Phong HTX Chy Dén Pdng Phuc Ngy 0915600172
5 | Che Dén Gao Bao thai Chy Dén | HTX Hoan Thanh HTX Thon Na Lang, xa Phuong Vién, | 11 0 ven Thanh | 0986143760
huyén Chy Bén
. . D s Phé BAu Chu - TT Phu Théng,
6 | Bach Thong | Phéd khd Phu Théng HTX Hop Lyc HTX huyén Bach Thong
. Bénh niréng Quang : 1 N Thon Na Pha, x4 Ha Vi, huyén
7 . > y
Bach Théng Didm Dinh Quang Diem CS tu nhan Bach Théng
8 | Bach Thong | Chudi siy kho HTX Thién An HTX Thén Na It, x& Vi Huong, huyén
Bach Théng
1 A 5 y g x . Thén Na Chom, x& Quang Khé,

9 | BaBe Hong ngim, hong say HTX Dong Loi HTX huyén Ba Bé 0167886665%

T4 hop téc san xvdt va ché
10 | BaBé Tép Chua (Ba Bé) bién dic san khu vyc hd Ba | THT Ban Vai, Khang Ninh, Ba Bé Hoang Thi Huong | 01645301287

Bé

a L ~ £
Co 56 Triéu Thi T4 CStrnhan | Lh6nNaVien-xd Yen Duong-Ba | oo iy
X Y'Y Bé

11 | BaBe Mién dong TR vEre— 5

Co s& Nhét Thign CStwnhan | [AOM NANgo - x&My Phuong - Ba

2 by

12 | NginSon | Gao nép (Khéu nua léch) | HTX Khéu Nua Léch HTX ;‘::; ggnL“"“g’ Thugng Quan, Néng Céng Chite | 0984259794
13 | Ngin Son Mang 6t Sﬁoi‘;cg’}fi:‘c" méng ot CS tur nhan Déo gi6, xd Vén Ting, Ngin Son | Ban HiuPhong | 01699599555
14 | TP. BicKan | Thit lon x6ng khéi Hop téc xd rugu chudi Tan | HTX Phudng Brirc Xuin Ha Si Hiép 0967837459 Tand1981@gmail.com








15 Chubi sy déo Dan
16 Dim chudi
. Cam Quang Thuén s ; ot ‘ :
b ac Kg 4 ] ié
17 | TP Bac Kan Quyt Quang Thuin HTX BPai Thanh HTX Thanh phé Bac Kan Quéch Dang Hién 0912055697
18 | Péc Nim Mén chin som Coag dbng CS tr nhén E;?]? Tham Mo, Xun La, Pac 0976944122
19 | Pic Nam Bon khé Néng Vin Huén CS tu nhan Néng Vin Huén 01652961813
s TX ché bié ié SN s
20 | NaRi Mién dong gﬁfl\iifhblen Dong riéng HTX Thén Lung Vang, xa Cén Minh
. A Xa Duong Som
21 | NaRi Mat ong Xa Hitu Thac
NaRi Ga ta Quang Phong X4 Quang Phong
22 | NaRi Ga ta Vii Loan X3 Vit Loan
Na Ri Ga tha doi X Xuan Duong
23 | NaRi Banh qudy (Su Héc) Thi trin Yén Lac
11 | D6 ubng
1 | Chg Méi Mo ngém HTX Poan Két HTX X& Cao Ky, Chg Mdi Hoang Bio Diing 01676483425
Cho Méi aC Hop Thaoh Thanh | yrx X& Thanh Van, Cho Méi Ha Dirc Dam 01255994876
2 Rugu chudi e R
. Hop tac x& rugu chudi Tan . , R \ s ppin
TP Bic Kan Din Phuomg Dire Xuén Ha St Higp 0967837459 Tand1981@gmail.com
HTX rugu men la Bin Thén Na Pai, xa Bing Phuc, huyén . .
P g HTX Cho Dén & YN} Hoang Thi Hoa 01633997959
3 | ChoDén Rupu men la Bing Phuc | HTX Rupu men la Thanh Thén Na Pai, xa Bing Phuc, huyén | o
e HTX Cho Dén & YE 1 Néng Thi Tam 01636901257
Céng ty TNHH TNHH
‘ _ ' HTX ché Béng Phic HTX Egg“géi Pai, xa Bang Phue, huyén | 0 b uang Trung | 0963204662
4 | Chg bon Che Shan tuyét TX Che Son Ton BT N3
an Tuyét Na s : , . :
Bay Y HTX Bin Na Bay, Bing Phiic, Ch¢ Pdn Hoang Thj Xuyén 01674678049
s , . . T6 1, Thi trin Bang Ling, huyén : :
5 | Chy Dén Nuoc lpc Po Na Coéng ty TNHH TNHH Cho Dén e Tran Duc Son 0983804413
6 | BaBé Ché (M3 Phuong) HTX ché My Phuong HTX yém“ Pung Cham, My Phuong, Ba | | .y qpy 0942990948
. i s R Thén Na Nghju x4 Luc Binh, huyén
7 | Bach Thong | Rugu men 14 Binh Tién Ha Si Toan CS tu nhin Bach Thong
111 | Théo duge
1 | Chg Mdai Hoi Cac h{ gia dinh trong Hot CS tu nhan Xa Binh Vin, huyén Chg Méi, Bac | Nguyén Thj Thu








Kan

T4 hop tac duge liéu thién

Thén Ban Tun, xa Xuén Lac, huyén

2 | ChgPén Giao ¢6 lam thién nhién shién Nam Xudn Lac Chy Dén Néng Van Huong 01256286230
. Kim Ngan Hoa .
3 | NaRi Gito c§ lam X4 Lang San
: Tinh bdt nghé HTX néng nghiép Tan Tén Thanh, Nong Phuong, tp Bac | Nguy&n Thj Hén 0917482777 -
6 | TPBicKen | ocominnohe Thanh HTX Kan Brme Mo 8| og6s148889
IV | Vii vd may mic
V_{ Luu niém - ni thiit - trang tri
|| TP. BécKen | Hat cudm gé T hop téc ché bién lam san | HTX X3 Duong Quang Bui Thj cp:;yén 0969403678
HTX Dirong Quang HTX TP Bic Kan Chu Ké Kiém 0973634618
VI | Dich vu du ljch néng thén
Chg Pon Di tich lich st ATK Khudi Linh DTQG Thén Na Deng, xi Nghia T4
Che¢ Dén Di tich lich sir ATK N& Quin DTQG Thén Na Kham, x3 Binh Trung
Cho DBén Di tich ljch sir ATK Ban Ca DTQG Thon Ban Ca, x3 Binh Trung
Chg Pon Di tich lich sir ATK Khau Ma DTQG Thén Ban Vén, x3 Luong Bling
Chy Pdn Di tich lich st ATK N3 Pju DTQG Thén Bén Thit, x3 Luong Bing
1 | Chg Dén Di tich lich sir ATK Dbi Pu Co DTQG Thén Ban Bing, xi Nghta Ta
Chg Méi Di tich ljch sir Chuia Thach Long cép tinh Thén Con Tum, xi Cao Ky
Cho Méi Di tich lich sir Pén Thim ¢chp tinh T4 6, thi trin Chy Méi
Bach Théng | Di tich ljch st Na Tu DTQG Thén Na Tu xi Cim Giang
Bach Thong | Di tich lich sir Débn Phii Théng DTQG Phé Chinh, tt Phii Théng
Ngén Son Di tich lich sir Chién Thing Déo Giang DTQG Khiic Cua Bé Nam, x4 Lang Ngan
TP Bic Kan | Danh lam thﬁMﬁnh Bjng Ang Toong DTQG Phudmg Xuit Hoa, tp Bic Kan
2 | BaBé Danh lam théng canh HO Ba B& DTQG Xi Nam MAiu, huyén Ba Bé
Na Ri Danh lam théng canh Déng Nang Tién DTQG Thén Khudi Hai, xi Luong Ha
3 | BaBé Vin héa truyén théng Thén Pac Ngbi Thén Pac Ngoi, xi Nam Mau








PHU LUC 05: LO TRINH PHAN BO KINH PHI THU'C HIEN TRONG CAC NAM

Hoat dfng chinh

Ni&m thuc hi¢n

Ngén sich nha nudc

2018

2019

2020

Tai cap tinh (theo S&, nganh)
T

£
Tir van

ve
NTM&GN

S¢

NN&PT |

NT

Khu yén
nong

So
Ctluron
yid

l\’lmyé'n
cong

So KH &
CN

VH-TT
-Du

ocoP
tinh

Cép
huyén
(NTA,

Dyr &n
CSSsp

Téng cong

282857000
00

378805500
00

338337500

00

291295000
0

186042500
00

3000000
000

2000000
000

1304000
0000

4800000
000

1310000
0000

lich
248000
0000

485000
0000

30a..)
1021280
0000

2500000

Khéi ddng Dé 4n

184700000

113700000

71000000

0600

1.1

Xiy dyng, hoan thign viin kién
D¢ &n va phé duyét DE dn
OCOP - BK

99000000

99000000

Chi phi te vdan

Thué xe di lai

Thit lao chuyén gia

+ Chuyén gia murc |

+ Chuyén gia mirc 3

+ Chuyén gia mirc 4

Tién ngii

1.2

H{l thio vé OCOP-BK (Tong
hep ¥ kién cida cd s& ban
nganh, cic nha khoa hoe, giéi
thigu mft 56 nganh hang tiém
n#ng thyc hién)

50200000

14700000

35500000

To chire

35500000

35500000

Thué hgi Trieong

Thué may chiéu

1
Nuée uong

Makets + hoa ticoi twgng Bdc

Vin phong pham (1di ligu + gidy,
but)

Bai tham ludn/bdo cdo

Ho trg dai bieu khéng huong
lwong NSNN

+ Tien dn

+ Phong nghi

+ Di lai (dia phuong - TP Bdc
Kan)

Chi pltf chuyén gia:

14700000

14700000

Tién xe di lai

Thit lao chuyén gia:

+ Chuyén gia Mic |

+ Chuyén gia Mirc 3

+ Chuyén gia Mirc 4

Tién ngu

1.3.

HoI nghj trién khai Chwong
trinh QCOP-BK todn tinh (c6

35500000

35500000








triec tuyén todn tink)

16 chirc

35500000

35560000

Thué hot Trirong

Thué mdy chiéu

. i
Nude uong

Makets + hoa tuoi tiwgng Bac

Vin phong pham (tdi ligu + gidy,
buit)

Badi tham lugn/bdo cdo

Ho tro dai biéu khong huing
hrong NSNN

) -
+ Tién dn

+ Phong nghi

+ Di lai (dja phwong - TP Bac
Kan)

1

Danh gla thyre trang sin phim
truyén théng tinh Bic Kan

554900000

554900000

2.1,

Tong hop vk phin tich cdc ket
qud nghién ciru trong va ngoai
nmurée lign quan dén phat trién
thi tridmg cc sin phim truyén
thong - chia theo 6 nhém nganh
hing

49500000

49500000

Chi phi tur van thyec hign

49500000

49500000

Tién xe Ha Noi - Bac Kan

Thi lao chuyén gia:

Chuyén gia Murc |

Chuyén gia Mirc 3 (3 ngudi)

Chuyén gia Muc 4

Tién ngi

2.2,

Khio sit (phong vén bin cau
tric mdt sb chng ddng/ co 58),
phin tich v xiy dyng bdo cdo
d4anh gl4 hi¢n trang, wu thé,
kha niing canh tranh ciia mjt
s6 san phim cdng ddng - tinh
theo 30 sin phim

505400000

505400000

Chi phi tir van khdo sdt

505406000

503400000

Xay dyng bang kiém phéng vin
(1 mBu bang kiém * 6 nganh
hing)

Chi phi di lai diéu tra vién va
pisdm st (thué 8 16, xe 6m)

Thu lao chuyén gia

Chuyén gia Mirc 4

Tién ngu c4n bd ditu tra (30 san
phim * 6 ngudi * 2 dém)

+ Tai cac huyén (6 ngudi x 2 dém
x 26 sin phim)








+ Tai thanh phé (6 ngudi x 2 dém
x 4 sén phém)

Vin phong pham + phé 6 tai ligu
cho khdo sét

111

XAy dyng k& hoach thyc hign
chi tiét (2018)

74800000

46800000

28000000

3.1

To chire hji thao tham van lanh
dae va chuyén gia (3 ngay)

43600000

15600000

28000000

Tb chirc

28000000

28000000

Thué hdi Trudng

Thué mdy chiéu

Nuéc ubng

Makets + hoa tuoi tugng Béc

Vin phong pham (141 ligu + gidy,
bit)

Bai tham luin/bdo cdo

Chi phi trr van

15600000

15600000

Ticn xe di lai

Thit lao chuyén gia:

+ Chuyén gia Mire |

+ Chuyén gia Mure 3 (2 ngudi)

3 o
Tien ngu

3.2.

H0 tro 1p ké hoach thye hién
Pé an (K hoach 6 thing)

31200000

31200000

Chi phi tw vAn

Tién xe di lai

Th lao chuyén gia

Chuyén gia Mic 1

Chuyén gia Mirc 3

Tién ngl

v

Xfy dymg h§ théng quin 1y,
didu hanh Chwong trinh OCOP
-BK

477250600

20700000

413250000

84700000

4.1

Xdy dyng h¢ thong td chirc va
vin hanh cho h§ thing OCOP
tir tinh-huygn nhim hé trg cic
cpng ddng trong tinh phat trién
va thwong mal héa sén phim
truyén thong

254600000

254600000

Chi phi tr viin (Xy dung 1o
chirc nhén sy, co ché hogt dong
cdp tink, huyén, xd)

254600000

254600000

Tién xe di lai

Thit 1ao chuyén gia:

+ Chuyén gia Mic | (lam viéc
cdp tinh va 3 huyén diém)

+ Chuyén gia Mirc 3 (3 ngudi,
1am viéc cap tinh vi huyén)

+ Chuyén gia Miic 4 (2 nguéi








lam viéc cap huyén)

Tién nga (2 chuyén * 2
dém/chuyén * (8 huyén/tp + tinh)
* 3 ngudi/chuyén)

+ Chuyén gia mic 1

+ Chuyén gia mirc 3

+ Chuyén gia mirc 4:

Phé duyét, ban hanh quy ché hoat
d6ng cua bd may quan Iy, didu
hanh

4.2

Xay dyng tai ligu huéng din
trien khai chuong trinh OCOP
Bic Kan

55800000

55800000

Chi phi i viin (thu thip phin
tich 1ai ligu thi cdp; xdy dng
chu trinh chudn)

55800000

55800000

Tién xe di lai

Thii lao chuyén gia:

+ Chuyén gia Mirc |

+ Chuyén gia Mirc 3 (3 ngudi)

Tién nga

4.3

Trign khal tdp huan cho cdc
cén bj dugc lya chon vao h¢
théng td chire OCOP (T4 chirc
2 khéa x 2 ngay/khéa)

72200000

20700000

41400000

51500000

T4 chirc tdp huan

51500000

31200000

Thué hii Trieong

Thué mdy chieu

Nirore uong

Khanh tiét (4m*3m)

Vin phong phdm (tdi liéu + giay,
bit)

Tién ngd

Di lai tir dja phuong - tp Bac Kan

Chi phi chuyén gia/gidng vién

20700000

20700000

41400000

Tién xe di lai

Thu lao chuyén gia:

+ Chuyén gia Mire 1 (1 ngudi)

+ Chuyén gia Mirc 3 (3 nguéi)

+ Chuyén gia Mirc 4 (1 ngudi)

Tien ngti (2 chuyén * 2
dém/chuyén * 5 ngudi/chuyén)

4.4

Xay dyng co ché, chinh sich
cho Chirong trinh OCOP

94650000

61450000

33200000

4.4.1

Thu thip vé phn tich tai ligu
thir cp

16550000

16550000

Chui nhigm nhigm vu

Thanh vién thue hign chinh








4.4.2

Xéy dirng, hodn thign chinh
sdch

44900000

44900000

Chui nhiém nhigm vu

Thanh vién thuc hién chinkh

44.3

Hpi nghi lay § kién gép y

33200600

33200000

Té chire

33200000

33200000

Thué hi tricmg

Thué may chiéu

Nube uong

Markets + hoa tuci, tupng Béic

Viin phong pham (tai liéu + gidy,
biit)

H6 trp dai biéu khdng hudng
lweong NSNN

+ Tién én

+ Phong nghi

+ Di lgi (dja phwong - TP Bac
Kan)

Trién khai thyc hién OCOP
thwdng nién

318850000
0

§23430000
0

367820000
0

160610000
0

274210000
0

4240000
000

4128000
00

5.1

H§i nghi Ban Diéu hanh
chuong trinh OCOP - BK (1
1An/nim)

9000000

5000000

9000000

27000000

T3 chirc Hjl nghi

9000000

9000000

9000000

27000000

Thué hpi Trucng

Thué mdy chiéu

‘ Pé
Nudc uong

Makets + hoa tuoi tegng Bac

Vin phong pham (téi liéu + gidy,
bit)

Bdi tham lugn/bdo cdo

5.2

Xéy dyng ké hogch thye hién
chi tift (2019-2020)

12700000

12700000

12760000

38100000

521

Hpi nghi tham van ké hoach
rrién khai hang nim

12700000

12700000

12700000

38100000

Hpi Truong

Mdy chiéu

) Pé
Nude uong

Makets + hoa tuoi tupng Bac

Van phong pham (1di ligu + giay,
bit)

Bai tham lugn/bdo cdo

Dai bieu

5.2.2

Lip ké hogch chi tiét ném (phé
duyét)

0

5.3

Trién khali theo chu trinh

316680000
0

521260000
0

365650000
0

160610000
0

267700000
0

4240000
000

4128000
00

5.3.1

H8 trg h¢ théng 18 chirc OCOP-

170800000

170806000

341600000








BK (céc cp tinh-huyén) thuc
hi¢n dp dyng chu trinh chuan
cfia OCOP, trién khai gidm sit
thye hign trong 2 ném

Chi phi tw van

170800000

176800000

341600000

Tién xe di lai

Thi lao chuyén gia:

+ Chuyén gia Mirc 1 (lam viéc
cp tinh va 3 huyén diém)

+ Chuyén gia M 3 (3 ngudi,
[Am viée cap tinh va huyén)

+ Chuyén gia Muc 4 (2 nguti,
lam viéc cép huyén)

3 o
Tien ngl

5.3.2

Dao tgo, tip hudn phat trien
ngudn nhin lye, co chu td chire,
quén trj v hoat djng sin xut
kinh doanh

171400000

171400000

171400000

108000000

406200000

5.3.2

Tép hudn cho chng dong vé xdy
dirng y tiedng kind doanh

64800000

64800000

64800000

40500000

153900000

T3 chire

51300000

51300000

51360000

153900000

Thué hpi Truong

Thué mdy chiéu

Nuée uong

Khdnh tiét (4m*3m)

Vin phong phdm (tdi li¢u + gidy,
bit)

H6 trgr cho hoc vién khéng hwong
{ivong NSNN

+ Tien di lai

+ Tién gn

+ Thué phong nghi

+ Béi dieimg BTC lép

Chi phi chuyén gia

13500000

13500000

13500000

40500000

Tién xe di lai (2 khéa * 3 ngay)

Thu lao chuyén gia:

Chuyén gia Mitc 1 (2 khoa x 2
ngdy x 2 budi/ngly)

Tién ng (5 ngudi * 2dém * 2
khoa)

5.3.2

Tap hudn phdt trien kinh 18
cfng ddng (phuong phdp phdt
triduscdi vidn san phém; hink
thank v qudn Iy 13 chire hinh 16
HTX, doanh nghiép, 16 nhom;
kP ndng tidp th sin phdm) dinh
cho linh dao cée 18 chirc kinds 1é
cd ¥ lirdng kinh doanh

106600000

106600000

106600000

67500000

252300000

Céng tic 18 chirc

84100000

84100000

84100000

252300000








Thué héi trudmg

- N v \ -
Thué mady chieu, mdn chiéu

Khénh tiét

Van phong pham (tdi ligu + giay,
biit)

5 ré s
Nuwdc uong hoc vién

Ho trg cho hpc vién khing
hiréng heong

Tien di lai

Tién dn

Thué phong nghi

Boi duimg BTC lép

Chi phi chuyén gia

22500000

22500000

22500000

67500000

Tién xe di lai

Thu lao chuyén gia:

Chuyén gia Mic 1

Tién ngi

533

Hoat djng tw vin phat tridn
sdn phim

280600000

280600000

706000000

421200000

210000000

5.3.3

Hé trg cing dong phdt trien sin
phim méi vi/hoge néng clp sin
phdm cii (gom: Didu tra thi
triedmg, thiét ké san phim, test
sdn phém, didu chinh sin phiz'm)
théng qua cde hogt dpng nr vén,
tgp hudn, déo tgo, hpc tdp kinh
nghigm

175400000

175400000

35000000

-280800000

105000000

OCOQP tinh kiém tra (tal huyén)

35000000

35000000

35000000

105000000

Tién thué xe

Phu cdp heu tri

Thué phong nghl

Chi phf tir van

140400000

140400000

280800000

Tién xe di lai

Thu lao chuyén gia:

Chuyén gia Mirc 3 (2 ngudi)

Tién ngh ( 8 huyén * |
chuyén/huyén *3 dém/chuyén * 2
1An * 2 ngudi)

Ngi tai 7 huyén

Ngii tai thinh phé

5.3.3

Tur vén phit tridn sin pham
(gém.‘ phdn tich thi truimg, cung
cdu sin phdm; phin tich SWOT
vé sin phim; ddnh gis rii ro
trong phdt trién va thirong meai
héa sén phém; xdy dung chién
liwge phét tridn vé thuong mai
hba sén phim)

105200000

105200000

35000000

140400000

105000000

OCOP tinh kiém tra (tai huyén)

35000000

35000000

35000000

105000000








Tién thué xe

Phy cap heu tri

Thué phong nght

Chi phi tir vén

70200000

70200000

140406000

Tién xe di lai (8 san phim * |
chuyén/san pham* S
ﬂéy/chuyén)

Thi lao chuyén gia

Chuyén gia Mirc 3 (2 ngudi)

Ticn ngu (8 huyén * 4 ¢ém/huyén
* 2 ngudi)

Ngii tai 7 huyén

Ngu tai thanh phd

5.34

Tuyén truyén

176000000

130006000

130000000

430000000

Truyén théng trén cic phuong
tién truyén théng dai ching

70000000

30000000

30000000

130000000

Trén cdc phuong tién truyén
thong dai chiing

Xdy dung Website OCOP

20000000

20000000

Duy tri, cdp nhdt ngi dung thong
tin trén Website Chuomg trink

30000000

30000000

30000000

90000000

Thiét ké, bdo h§ nhan higu
OCOP-BK

20000000

20000000

Tai liéu, 4n pham,...

100000000

100000000

100000000

300000000

Xay dyng, In an, phat kanh bdn
tin QCOP hdng Quy

In dn sén phﬁ'm nhén dang .
QCOP: huy higu, 16 roi, tranh ¢é
déng...

5.3.5

Tb chirc ding ky va tiép nhin y
tirdng sdn phﬂm

37300000

37300000

37300000

48900000

63000000

Tiép nhin, huéng din, dénh gia
so b, tong hop,...

Kiém tra, huéng din, tiép nhin
va xét chon y tuéng san phim
QCOP (OCOP tinh)

21000000

21000000

21000000

63000000

Tién thué xe

Phu cap e tri

Thué phong nghi

Chi phi chuyén gia

16300000

16300000

16300000

48900000

Tién xe di lai (8 chuyén * 2
ngay/chuyén)

Thi lao chuyén gia:

+ Chuyén gia Mic 3

+ Chuyén gia Mirc 4

Tién nga (8 chuyén * |
dém/chuyén * 2 npudi)

+ Ngu tai huyén

+ Ngii tgi thanh phd








5.3.6

T8 chirc Ira chon ké hoach kinh
doanh (Kiém tra, huomg dén, tiép
nhén vé xét chon ké hogceh kinh
doanh)

87500000

87500000

87500000

49200000

35700000

1776000
00

Tiep nhan, huéng dan, danh gié
50 b6, tng hop, ...

Hop dénh gia, xét chon

59200000

59200000

59200000

1776000
00

Chi! tich Hgi déng

Thu ky

Thanh vién Hpi déng

. Py
Nude uéng

Tai ligu

Dai bieu khong hudng liwong
ngdn sach

OCOP tinh kiém tra (tai huyn)

11900000

11900000

11500000

35700000

Tien thué xe

Phuy cdp luwu tri;

Thué phong nghi

Cong chuyén gia

16400000

16400000

16400000

49200000

Tién xe di lai (3 chuyén * 5
ngay/chuyén)

Chuyén gia mirc 2

Chuvén gia mic 3

I3 .
Tien ngu

5.3.7

Trién khai k& hoach kinh
doanh (cgng dong chi ding trién
khai; OCOP tinh, huyén, Tu vdn,
h tro)

33400000

33400000

33400000

100200000

Chi phi tie vén

33400000

33400000

33400000

100200000

Tién xe di lai (3 chuyén * 10
nggy_/chuyén)

Chuyén gia mirc 2

Chuyén gia muc 3

Tien ngii

Tb chirc danh gi4 san phim(t
chiie cuge thi san phiam cdp
huyén, tinh)

382700000

382700000

256000000

253400000

532800000

2352000
00

Cép huyén (1 dpt/ném x 3 nlim:
2018, 2019, 2020)

190600000

190600000

95400000

182400000

63000000

2352000
00

Huémg dén lam hd so du thi

2400000

2400000

2400000

7200000

i . rf
Tien murdc uong

Pho t6 tai ligu

Thi cdp huyén

72000000

72000000

72000000

2160000
00

bl

Héi ddng cdp huyén

56000000

56000000

56000000

1680000
00

C’ll'l' tich Hoi déng danh gid san
pham - Trugng ban OCOP huyén








Thanh vién hgi déng danh gia
sdn phdm - Thanh vién ban
OCOP huyén, cdc phong ban

Thanh vién 16 the ky (I ngdy tht
+ [ ngdy tiép nhén, chudn bj) -
can by chuyén mén

b2

Ngudi dy thi

16000000

16000000

16000000

4800000

Chuan bj hé so du thi

0

Ho6 trg di lgi, heu trit

Chuyén két qua 1én tinh

4000000

4000000

4000000

1200000

Dy va chi dao cic dja phuong to
chite chdm thi cac san pham
OCOP

21000000

21000000

21000000

63000000

0

Tién thué xe

Phu cap lueu trii

Thué phong nghi

Chi phi tir vin

51200000

91200000

182400000

Tién xe di Ji (I chuyén * 3
ngdy/chuyén * 8 huyén * 2 kp *
1.500.000d/ngdy)

Thit lao chuyén gia

Chuyén gia mirc 1

Chuyén gia mirc 3 (2 nguoi)

Tién ngt

5.3.8

C&'p tinh (1 dgt/ndm x 3 ndm.)

192100000

192100000

156600000

71000000

469800000

To chite cude thi

78550000

78550000

78550000

235650000

al

Hop ban 16 chirc Hi thi (1 ngay)

1350000

1350000

1350000

4050000

Tién medc uong

Phé 16 i ligu

a2

Hop Héi dong danh gid (1 ngay)
z

900000

500000

900000

2700000

Tién nuoc uong

Phé 16 tai ligu

a3

Tiép nhin san pham (2 ngiy)

21700000

21700000

21700000

65100000

Thué gié dung san pha”m

Thué i hdo 6n

Mua phich dun meoc

Dao, kéo, dia, ...

a4

T chire cham thi (6 ngdy)

5400000

5400000

5400000

16200000

Ph:'éy chdm diém cia Hpi dong
va 16 thie ky

Tién nurde uong

as

Bdi dudng cham thi sn pham

49200000

49200000

49200000

147600000

Chii tjich Hpi dong danh gid sén
pham

Thanh vién hgi déng danh gid








sdn phdm
Thanh vién 16 thu kv (6 ngay
chrf;m thi + 2 ngdy tiép nhdn sdn

phdam)}
Cdc thanh vién t6 thi ky hanh
chinh, 1 piiip viée

Chi tur véin (hop Ban 0 chire
h{i thi, hi dbng ddnh gis va

33500000

35500000

71000000

danh gi4 sin phim)
Tién xe di Igi

Thit lao chuyén gia

+ Chuyén gia miec |

+ Chuyén gia mire 3

+ Chuyén gia mic 4 (2 ngudi)
Thué phong nghi (4 ngueoi * 4

dém * 2 k)
Kiem djnh test sin phdm OCOP

68300000

68300000

68300000

204500000

Kinh phi tham dink

Kinh phi di lai, vén chuyén

Céng bo két qua cuge thi

9750000

9750000

9750000

29250000

In gidy chimg nhgn

Khung gidy ching nhén

Boi dudng dan chuong trinh
Chi khac (Hoa ting, ....)

5.3.9

RA soat, diéu chinh chu ky (re
véin thiec hign, OCOP tinh, huyén

30100000

30100000

17500000

25200000

52500000

ho tro)
OCOP tinh kiem tra (tai huyén)

17500000

17500000

17500000

52500000

Tién thué xe

Phu cdp luu tri

Thué phong nghi
Chi phi tir vin

12600000

12600000

25200000

Tién xe di lai
Thit lao chuyén gia:

Chuyén gia Mirc |

Chuyén gia Mic 3
Tién ngu

531

Xay dyng hé thong h trg xie
tién va quing bs sin phdm

223000000

35400000

258400000

S.3.1
0.1

OCOP-BK

Khdo sdt thue trang

223000000

223006000

223000000

Chi phi chuyén gia
Tien xe di lai

223000000

Thu lao chuyén gia:

+ Chuyén gia Mire 3 (2 ngudi)
Tien nga (2 ngudi * 2 chuyén * 2
dém * 8 huyén)








+ Ng tai huyén

+ Ngi tai thanh phd

5.3.1 | D3xudt hi thong xiic tién :
0.2 thurong mai 35400000 35400000
Chi phi chuyén gia 35400000 315400000
Tién xe di lai
Thi lao chuyén gia:
Chuyén gia Mirc |
Chuyén gia Mirc 3 (2 nguti}
Chuyén gia Mirc 4
Tién ngi (4 ngudi * 2 chuyen * 2
dém)
ST | e fdn thueong mai 158000000 | 385340000 | 285340000 046800000 1240000 S
0.3 0 0 0 000
a | Héicho, rikn lim 00000000 1soooooog ‘60000002 40008gg = —
Té chirc héi chp OCOP thuong
nién tai tinh
Trien ldm
b | Doan xic tién trong nuée, quéc t§ | 80000000 | 80000000 | 80000000 2400088
T Py Y Y
¢ | Hotroquing bétrén truyen thong 473400000 | 473400000 946800000
dai ching
Xay dung phong sw (sdn phan 3-
5 sao)
Phdt séng trén Truyén hinh tinh
Qudng ba trén song phat thanh
Qudng ba trén bdo
Co st ha ting: HO tro xdy
o | dyng/ning chp TT/diém ban hang | 700000000 | 70%%%%0 % 200000000 310000
ocor 0000
TT ocor cﬁp tinh ! 00000003 100000
! 0000
TT OCOP cap huyén 500000000 | 500000000 | 500000000 150000
0000
Diém ban hang OCOP 200000000 2000060000 | 200000000 600000
000
vi Phét tridn sin phém 224350022 307100083 287]00032 118750033 3000333 2OOUggg 8800838 4800000 1310000 | 248000 | 100000 9800000 2500000
000 0000 0000 0000 000
00
6.1 Ning cﬁp, phit tridn sin phﬂm 164350000 197100000 197100000 687500000 2000000 4800000 4800000 6100000 | 480000 5800000 =
00 00 00 0 000 000 000 000 000 000
Tigu chudn hba chét lugng 200000000 | 300000000 | 300000000 8000000
00
Ding ky bao h¢ nhén higu 100000000 | 200000000 | 200000000 5000000
00
Cau chuyén san pham 120000000 | 180000000 { 180000000 480000
Ung dyng tem dién tr théng minh 000
g cung ¢ 8 15000000 | 30000000 [ 30000000 75000000

cho san phdm OCOP








; 5 0000 | 2500000
H3 trg phdt ning cdp/ms 100000000 | 100000000 | 100000000 200000000 2000000 100 0 0000
rng/trien khai san xuat (san 00 00 00 0 000 00!
abiin ¢ e ‘ 000 | 4800000 | 4800000 4800000

. , : , 4800
18 trg phét trién sin phim méi 600000008 900000008 900000008 480000008 pord o 000 000
XAy dyng va trién khai cac dy 4000000
62 | An thé manh ciia nong nghiép 500000000 | 900000000 | 700000000 300000000 | 3000000 3000000 6000000 200032 0 000
i va ndng thén cép tinh (bao gdm (] 0 o 0 000 000 000 00
du ljch, dich vy)
Phdt tridn tryc du lich gén véi 200000 4000000

6.1 | OCOP Cho Méi~ Ba BE- Ngin 200000003 300000000 100000000 0000 000
Son
Du 4n phat trién du lich sinh thai, 2000000
du lich vin hoa céng ddng tai 20000 "003 000
Chg Méi
D &n phat inién khu du ljch quc | 200000000 2 ooggg
gia Ba Bé 4 0
Dy én phat trién diem du lich 2000000
thc Room (Bach Théng), Thac 1000000001 7 00000009 000
N3 Khoang (Ngén Son)

Dy dn néing clp, mé ring chudi
sdn phdm chit liec cdp tink: (05 0 6000000

6,33 | Die dn), die kidn: Qut, Midn 300000008 eooooooog 600000008 300000008 300088g 3000880 o
dong, Héng khdng hat, B xanh
thom, Cly duge ligu... 55000

6.4 | Che Dy &n Thanh vién khol 100000000 | 200000000 | 200000000 200000000 1000000 1000000 ! 0000
- nghiégp OCOP 0 0 0 0 000 000
VII | Phét trién t chirc kinh 12 49400000 | 94400000 | 64400000 208200000
HS trg thanh lap mét (§ chic
71 | Linh té tham gis D 4n OCOP 30000000 | 75000000 | 45000000 150000000
Chi dgo diém vé t3 chire sin
7.2 | xufit san phdm OCOP (cin bb 19400000 | 19400000 | 19400000 58200000
quén 1y QCOP tinh)
Tién thué xe
Céng tde phi
Thué phong nghi
Hoc héi kinh nghigm trién khai
VIL | ) rome trinh OCOP 150000000 | 650000000 | 150000000 950000000
Trong nudc (tai céc tinh tidu bieu
8.1 | trongcéng tc trién khai Chuong | 150000000 | 150000000 | 150000000 450000000
trinh OCOP)
8.2 Qubc t¢ (OTQOP Thai Lan) 500000000 500000000
IX | Téng két DE 4n OCOP Bic Kan | 225900000 | 225900000 | 285900000 | 178200000 | 559500000
Giam sit, d4nh gi4, so két bai
9.1 hoe kinh aghlém 36600000 | 36600000 | 36600000 | 46800000 | 63000000
9.1.1 | Cén b§ qudn ly OCOP tinh 21000009 | 21000000 | 21000000 63000000
a_ | Cénbp OCOP tinh kiém tra 21000000 | 21000000 | 21000000 63000000

Tién thué xe

Céng tdc phi








Thué phong nght

Chi chuyén gia ti vin (ndm
2018 - 2019-2020)

15600000

15600000

15600000

46800000

Tién xe di lai

Thi lao chuyén gia:

Chuyén gia Mirc |

Chuyén gia Muc 3 (2 ngudi)

Tien ngu

9.2

XAy dyng tai lifu tip huan phat
trien OCOP (hinh thinh va
quan 1y t8 chire kinh té Iang x4,
phat trién san phdm, phat trién
kinh doanh...)

60000000

60000000

Bién soan tai liéu

Tb chirc in in

9.3.

Hol ngh cdc doi tic OCOP- BK
(ting cudng hep téc, dau tr va
Jién két giita cAc bén trong
chudi phit tridn sin phim)

124600000

124600000

124600000

46800000

327000000

To chirc

109000000

105000000

109000000

327000000

Thué hi Trwong (san khau, ban
ghé)

Thué may chien

Nude udng

Makets + hoa teoi

Van phong pham (tdi ligu + gidy,
biit)

Bai tham lugn/bdo cdo

Hé trg dai bicu khéng huong
lieomp NSNN

+ Tién dn

+ Phong nghi

+ Dj lai (dia phuong - TP Béc
Kan)

Chi phi chuyén gia

15600000

15600000

15600000

46800000

Tien xe di lai ( 3 chuyén * 3
ngay)

Thii lao chuyén gia:

Chuyén gia Murc |

Chuyén gia Mae 3 (2 ngudi)

Tien ngi

9.4

Hjl nghj tdng ket vé OCOP Bic
Kan {tai tinh)

64700000

64700000

64700000

24600000

169500000

To chize Hpi nghi

56500000

56500000

56500000

169500000

+ Thué hpi Tneomg

+ Thué may chiéu

+ Nuée uéng

+ Makets + hoa turoi tepng Bac








+ Van phong pham (tai ligu +
oA .
giay, buy)

Bdi tham lugn/bdo cdo

Ho trg dgi bieu khong heong
lwong NSNN

+ Tién én

+ Phong nghi

+ Di lai (dja phuong - TP Bac
Kan)

b Chi phi chuyén pia 8200000 8200000 8200000 24600000
Tién xe di lai
Thii lao chuyén gia:
+ Chuyén gia Mirc |
+ Chuyén gia Mirc 3 (3 ngudi)
+ Chuyén gia Mirc 4 (2 ngudi)
Tién ngu (6 ngudi * 1| chuyén * 2
dém) 750000
X Chi phi quan 1y chung 250000000 | 250000000 | 250000000 000
150000
10.1 | Thi lao diéu hanh 50000000 50000000 50000000 000
150000
10.2 | Chimua vat tr viin phdng phim 50000000 50000000 50000000 000
300000
103 | Quan Iy chung Dé én 100000000 | 100000000 100000000 000
Chi khac (chi d6n tiép céc doan
tham quan; chi hoat déng dét 150000
104 | xutcia tinh; tham dyr hdi nghij 50000000 50000000 50000000 000
tai huyén, tinh, trung uong (céng
thc phi, phy cép, di dwong,...):..)
XI Dy phong 695250000 | 695250000 | 695250000 208575008
S 281365000 378805500 338337500 291295000 186042500 3000000 2000000 1304000 4800000 1310000 | 248000 10210(2)‘8]3
"e 00 00 00 0 00 000 000 0000 000 0000 0000








PHU LUC 06: KHAI TOAN KINH PHI THU'C HIEN CHUONG TRINH OCOP GIAI POAN 2018-2020

—
<8 X Nam thire hién
. . 0 Don gia Thanh tién
TT Hoat djng chinh Don vi 2 Tra i i
at dong ! lwgng (@éng) (d(’mg) rach nhi¢m thye hién 2018 2019 2020
1 Khéi djng Pé an - 184.701.000 - 184.700.000 - .
Xiy dyng, hoan thign vin kién D€ 4n va phé ; ]
1.1. duyét P’ 4n OCOP - BK 99.000.000 Tu van 99.000.000
Chi phi tie van 99.000.000
Thué xe di lai Ngay 15 1.500.000 22.500.000
Thit lao chuyén gia R
+ Chuyén gia mirc | Ngdy 15 1.500.000 72.500.000
+ Chuyén gia mirc 3 Ngay 30 800.000 24.000.000
+ Chuyén gia miec 4 Negay 30 500.000 15.000.000
Tién ngil Ngady 30 300.000 15.000.000
Héi thao vé OCOP-BK (Tang hop ¥ kién ciia c4
1.2. s& ban nganh, c4c nha khoa hoc, gié1 thi¢u mt 50.200.000 VP NTM & GN, Tu vén 50.200.000 - .
sb nganh hang titm ning thue hién)
p T8 chire 35.500.000 35.500.000
Thué hpi Truong Hgi nghy ! 3.000.000 3.000.000
Thué méy chiéu Héi nghj ! 1.000.000 1.000.000
Nude udng Ne: ”°;/ "gd | 1pp 40.000 4.000.000
Makets + hoa tioi tugng Béc Hoi nghi ] 1.000.000 1.000.000
Viin phong phdm (t6i ligu + giay, biit) B¢ 100 50.000 5.000.000
Bai tham ludn/bdo cdo Bé 3 500.000 1.500.000
Ho tre dai biéu khéng hudng lwong NSNN
+ Tién an Ng“j}’i”g" 50 150.000 7.500.000
+ Phong nghi Ng“‘;’/ nga 50 150.000 7.500.000
+ Pi lai (dia phicong - TP Bac Kan) Liegt 50 100.000 5.000.000
b Chi phi chuyén gia: 14.700.000 14.700.000
Tién xe di lgi Ngay 3 1.500.000 4.500.000
Thi: lac chuyén gia: .
+ Chuyén gia Mirc 1 Ngay 3 1.500.000 4.500.000
+ Chuyén gia Mic 3 Ngay 3 800.000 2.400.000
+ Chuyén gia Muc 4 Ngay 3 500.000 1.500.000
Tidn ngi Newoihgd | 300.000 1.800.000








13. H{i nghij tridn khai C"hu'cmg t'rinh OCOP-BK 35.500.000 VP NTM & GN 35.500.000

todn tinh (3 truc tuyén todn tink)
a T4 chirc 35.500.000 35.500.000
Thué hgi Truong Hpi nghj ! 3.000.000 3.000.000
Thué mdy chiéu Héi nghj 1 1.000.000 1.000.000
Nuéc udng Negwgingay | 100 40.000 4.000.000
Makets + hoa twoi tugng Bdc Hoi nghi 1 1.000.000 1.000.000
Viin phong pham (tdi liéu + giay, buy) Bo 100 50.000 5.000.000
Bai tham ludn/bdo cdo B¢ 3 500.000 1.500.000
Ho trg dai biéu khong hwong hrong NSNN
+ Tién dn Nguat. 50 150.000 7.500.000
ngay
+ Phong nghi Nguoi/dém 50 150.000 7.500.000
+ Di lgi (dia phuong - TP Bac Kan) Lugt 50 100.000 5.000.000
I banh gia thyc trang san pham truyén th(‘)ng tinh 554.900.000 554.900.000

Béc Kan
Tong hep va phin tich cac ket qéu'a nghién ciru
trong va ngoai nude lién quan dén phat trién thj y

21 tnrbslg cécgsén phim trugén th(‘)ng[: chia theo Gl 49.500.000 Tu van 49.500.000
nhém nginh hang
Chi phi tu van thyee hign 49.500.000 49.500.000
Tién xe Ha Néi - Bic Kan Ngay 3 1.500.000 4.500.000
Thu lao chuyén gia: -
Chuyén gia Mirc 1 Ngay 9 1.500.000 13.500.000
Chuyén gia Mirc 3 (3 ngudi) Negdy 27 800.000 21.600.000
Chuyén gia Muc 4 Ngay 9 500.000 4.500.000
Tién ngi Ngay/dém 18 300.000 5.400.000
Khio sat (phéng van ban cAu triic mpt s§ chng
Aadng/ co s&), phin tich va xdy dyng béo cdo ]

2.2, dénh gi4 hign trang, wu thé, khi ning canh tranh 505.400.000 Tu van 505.400.006
ciia mft s san phim cfng ddng - tinh theo 30
san phim

2.2.1 | Chiphi tu vin khdo sdt 505.400.000 505.400.060

i‘g”n‘;gﬁ :::g)k‘em phong vn (1 maubingkiem | p, 0\ 6 500.000 3.000.000
S:) phi di lai dicu tra vién va gidm sat (thué 6 (5, xe Ngay %0 1,500,000 135.000.000
Thu lao chuyén gia -
Chuyén gia Miic 4 Ngay 540 500.000 270.000.000
Tién ngti can b diéu tra (30 san pham * 6 ngudi * 2 Ngay }
dém) ngudi
+ Tai cdc huyén (6 ngudi x 2 dém x 26 san pham) 312 250.000 78.000.000
+ Tai thanh phd (6 ngudi x 2 dém x 4 san pham) 48 300.000 14.400.000








Vin phong phim + phd t8 tai liéu cho khio sat 5.000.000 |
111 )legié hoach thyc hién chi tiet (2018) 74.800.000 74.800.000
11 T4 chire h§i thio tham vin lanh dao va chuyén - -200.00 = h
1. gi? (3 npay) 43.600.000 VP NTM & GN, Tu vin 43.600.000 - -
a To chire 28.000.000 28.000.000
Thué héi Treemg Hoi nghi 3 3.000.000 9.000.000 '
Thué méy chicu Héi nghj 3 1.000.000 3.000.000 l
Nube uéng Ng“‘;" g |50 40.000 6.000.000
Makets + hoa tuoi tuong Bdc — Hdi nghij 1 1.000.000 1.000.000
Vin phong pham (tai liéu + giay, bat) B6 150 50.000 7.500.000
Bai tham ludn/bio cdo B 3 500.000 1.500.000 - “
5 Chi phi tu vin 15,600.000 15.600.000 7
Tién xe di lai Ngay 3 1,500,000 4.500.000 - —
Thi lao chuyén gia: -
+ChuyéngiaMire | Ngay 3 1.500.000 4.500.000 h__:)
+ Chuyén gia Mirc 3 (2 ngudi) Ngay 6 800.000 4.800.000
" . Ngudi
Tien ngi ngiy 6 300.000 1.800.000
H3 try 13p k& hoach thye hién BE an (K& hoach 6 : —
3.2, thing) 31.200.000 Tu van 31.200.000
Chi phi tr vin 31.200.000 ——
Tién xe di lai 6 1.500.000 9.000.000
Thu lao chuyén gia -
Chuyén gia Mirc 1 Ngiy 6 1.500.000 9.000.000
Chuyén gia Mirc 3 Ngiy 12 800.000 9.600.000
Tién ngu Pém 12 300.000 3.600.000
XAy dyng hé thong quan 1y, diéu hanh Chwong
v trinh OCOP - BK 497.950.000 477.250.000 20.700.000 X
XAy dyng h¢ thong t& chirc va van hanh cho hé
théng OCOP tir tinh-huygn nhim hb trg cic 1
41 chng ddng trong tinh phat trién vi thuong mai i ) 254.600.000 Tu van 254.600.000 - .
héa san phdm truydn théng
Chi phf tur v'ﬂn (Xdy diung 10 chirc nhan sir, co' ché
a hogt dgng cdp tinh, huyén, xd) 254.600.000 254.600.000 L
Tién xe di lai Ngav 54 1.500.000 81.000 000
Thi lao chuyén gia: -
;igg\yen gia Mirc | (1am viéc cap tinh va 3 huyén Ngay 24 1.500.000 36.000 000 1\
+ Chuyén gia Muc 3 (3 ngudi, lam vigc cap tinh va \
huyén) ' Ngiy 81 800.000 64.800 000
+£huﬂ1 gia Mfrﬂ?.ggubi lam viéc cip huyén) Ngay 48 500.000 24.000 000
Tién ngi (2 chuyén * 2 dém/chuyen * (8 huyén/tp + Nguoi

L]








tinh) * 3 ngudi/chuyén)

ngay
+ Chuyén gia miic 1 4.200.000
+ Chuyén gia mirc 3 28.200.000
+ Chuyén gia mirc 4 16.400.000
b Phé duyét, ban hanh quy ché hoat déng cua b may
quén ly, didu hanh
42 XAy dyng tai ligu hudng dan trién khal chuong 55.800.000 VP NTM & GN, Tu 55.800.000 -
trinh OCOP B#c Kan van,
Chi phi tir vin (thu thép phan tich tdi ligu thii cdp; 55.800.000 55.800.000
xdy dung chu trinh chudn)
Tién xe di lai Npay 9 1.500.000 13.500.000
Thi lao chuyén gia: -
+ Chuyén gia Miic 1 Ngay 9 1.500.000 13.500.000
+ Chuyén gia Mirc 3 (3 ngudi) Ngay 27 800.000 21.600.000
Titn ngu Neudi 2 300.000 7.200.000
. : ngdy
Trien khai tdp huan cho cac can b duge lya N
43 | chon vio h¢ théng t§ chire OCOP (T4 chirc 2 92.900.000 VP NTT M & GN, 72.200.000 | 20.700.000
T van,
khéa x 2 ngay/khba)
a T3 chirc tip hudn 51.500.000 51.500.000
Thué hgi Trudng H.treong 4 3.000.000 12.000.000
Thué mdy chiéu H.truomg 4 1.000.000 4.000.000
Nuie udng Ng"‘;" ngd | s 40.000 6.000.000
Khanh tiét (4m*3m) Dot 2 1.000.000 2.000.000
Vin phong pham (tai liéu + gidy, biit) Bg 50 50.000 2.500.000
Tién ng Neuoi 50 300.000 15.000.000
ngay
i Iai tir dja phuong - tp Bic Ken Newrt ol s 200.000 10.000.000
b | Chiphi chuyén gia/giing vién 41.400.000 20.700.000 | _20.700.000
Ticn xe di lai Ngay 6 1.500.000 9.000.000
Thi lao chuyén gia: -
+ Chuyén gia Mirc 1 (1 ngudi) Ngdy 6 1.500.000 9.000.000
+ Chuyén gia Muc 3 (3 ngudi) Ngiy 18 800.000 14.400.000
+ Chuyén gia Mirc 4 (1 ngudi) 6 500.000 3.000.000
Tién ngu (2 chuyén * 2 dém/chuyédn * S Ngudi
ngudi/chuydn) nadly 20 300.000 6.000.000
X#y dyng co ché, chinh sach cho Chuong trinh VP NTM & GN, 04.650.000 -
44 | 5cop 94.650,000 Ty vn,
4.4.1 _| Thu thip va phan tich tai ligu thir cap 16.550.000 16.550.000
Chii nhiém nhiém vu Céng 5 950.000 4.750.000
Thanh vién thuc hign chinh Céng 20 3590.000 11.800.000








4,4.2 | Xay dung, hoan thign chinh sdch 44.900.000 44.900.000
Chil nhigm nhigm vy Céng 10 950.000 9.500.000
Thanh vién thuc hién chinh Céng 60 590.000 35.400 000
4.43 | Hpinghjlay y kiéngipy 2 33.200.000 33.200.000 "
70 chirc 33.200.000 33.200.000
Thué hgi truong Hoi nghi 2 3.000.000 6.000.000
Thué may chiéu Héi nghi 2 1.000.000 2.000.000
Nuréc udng Ngueoi 80 40.000 3.200.000
Markets + hoa tuwoi, tupng Bac Hoi nghi 2 1.000.000 2.000.000
Van phong pham (tai liéu + gidy, bit) Bo 80 50.000 4.000.000
Ho trg dai bieu khéng huong leong NSNN
S Nguot.
+
Tién an mdy 40 150.000 6.000.000
+ Phong nghi Neegi/dém 40 150.000 6.000.000
+ Di lai (dia phwong - TP Bic Kan) Lugt 40 100.000 4.000.000
v | Tritn khai thyc hign OCOP thurmg nién 12'101(')0"“'0“ 3.188.500.000 | 5.234.300.000 | 36782000
g - ) 00
Hoi nghi Ban Diéu hanh chwong trinh OCOP -
51| BK (1 1in/ndm) ) 27.000.000 VP NTM & GN 9.000.000 9.000.000 9.000.000
T chirc Hpi nghj 27.000.000 9.000.000
000, 9.000.
Thué hoi Truong Fi57 nghi 3 3.000.000 9,000.000 00.000 | _9.000.000
Thué mdy chiéu Hbi nghi 3 1.000.000 3.000.000
Nude udng Ng“‘;‘/ nga | sp 40.000 6.000.000
Makets + hoa tuoi tugng Badc Hbi nghi 3 - -
Viin phong pham (1ai ligu + gidy, bitt) B¢ 150 50.000 7.500.000
Bai tham ludn/bdo cdo Bai 3 500.000 1.500.000
5.2 | Xay dyng k& hogch thye hign chi ti&t (2019-2020) I ] [ 38100.000 | VPNTM & GN_| 12.700.000 | 12.700.000 T 12.700.00
5.2.1__| Hpi nghi tham vin k& hogch trien khai hang ndm 38.100.000 12.700.000 2700000 T 27 0
Hgi Truong Héi nghi 3 3.000.000 9.000.000 — -700.000
May chiéu Hi nghi 3 1.000.000 3.000.000
Nude uong Ngieoi ngdy 90 40.000 3.600.000
Makets + hoa tugi tugng Bac Héi nghi 3 500.000 1.500.000
Vén phong pham (tai ligu + giay, but) B¢ 90 350.000 4.500.000
Bai tham ludn/bao cdo Bai 6 500.000 3.000.000
Pai biéu , Ngteot 90 150.000 13.500.000
5.2.2 | Lip k& hoach chi tiét ndm (phé duyét) -

5.3 Trién khai theo chu trinh 12.035.090&00 3.166.800.000 5.212.600.000 3.656.500.0
H tro hé thong to chirce OCOP-BK (céc cap \ 00
tinh-huyén) thyrc hién dp dung chu trinh chuan p

5311 cia OCOP, trlgn Khai giam sAt thyc hign trong 2 341.600.000 Tu vén 170.800.000 | 170.800.000 .
nim








170.800.000

Chi phi tu vén 341.600.000 170.800.000
Tién xe di lai Ngay 54 1,500.000 81.000.000
Thu lao chuyén gia: -
;ig:;xycn gia Mirc I (lam viée cap tinh va 3 huyén 24 1.500.000 36.000.000
;usgz)yén gia Mirc 3 (3 ngudi, 1dm viée cap tinh va Negay 162 800.000 129.600.000
+ Chuyen gia Mite 4 (2 ngudi, 1am viéc cap huyén) Ngay 96 500.000 48.000.600
Tién ngu bém 188 250.000 47.000.000
Dho tao, tp huén phét trién ngudn nhan lye, cor v & GN
53.2 | chu td chirc, quin trj vA hoat djng sin xudt Kinh 514.200.000 PNIM & GN, 171.400.000 | 171.400.000 | 171.400.000
doanh
5.3.2.1 | Tép hudn cho cong dong vé xdy dieng  uong 194.400.000 64.800.000 | 64.800.000 | 64.800.000
kinh doanh 0.000
a T6 chire 153.900.000 51.300.000 51.300.000 51.300.
Thué hji Truong H.trudng 6 3.000.000 18.000.000
Thué mdy chiéu H.trieong 6 1.000.000 6.000.000
Nicoc udng Ng““;’ "gd | 300 40.000 12.000.000
Khdnh tiét (4m*3m) khéa hoc 3 1.000.000 3.000.000
Vén phong pham (1di lidu + gidy, but) BS 150 50.000 7.500.000
Ho tro cho hoc vién khéng huong leong NSNN
+ Tién di lai Luept 150 100.000 15.000.000
+ Tién dn Nguwdi ngay 300 150.000 45.000.000
+ Thué phong nghi Newoi ngay 150 300.000 45.000.000
+ Boi duomg BTC lép Nguoi ngay 12 200.000 2.400.000
b Chi phi chuyén gia 40.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000
Tién xe di lai (2 khda * 3 ngay) Ngay 9 1.500.000 13.500.000
Thi Jao chuyén gia: -
Chuyén gia Mirc 1 (2 khéa x 2 ngay x 2 bubi/ngay) Ngay 12 1.500.000 18.000.000
Tién ngi (5 ngudi * 2 dém * 2 khoa) Ifé‘;g' 30 300.000 9.000.000
Tdp hudn phdt trién kink té cjng dong (phuong
phdp phdt trién/cdi tién sdn phim; hinh thanh va
53.22 | quén Iy 18 chire kinh 18 HTX, doanh nghigp, t6 319.800.000 106.600.000 | 106.600.000 | 106.600.000
nhom; ky ming tidp rh; sdn phém) dinh cho linh
dao cdc td c!urc kinh té cé y tidng kinh doanh
a Céng tic 18 chirc . 252.300.000 84.100.000,00 84.100.000 84.100.000
Thué hgi trieong Ngay 12 3.000.000 36.000.000
Thué méy chiéu, man chiéu Ngay 12 1.000.000 12.000.000
Khdnh tiet Dot 3 1.000.000 3.000.000
Van phongpham (rdi ligu + giay, bi) Bg 150 50.000 7.500.000
Nuée uong hoc vién Nguoi ngdy 600 40.000 24.000.000








HOb trg cho hoc vién kirong hueng lieong

Tien di lgi Lot 300 100.000 30.000.000
Tién dn Netedi ngay 600 150.000 90.000.000
Th‘ué phong nghi Nguoi ngay 150 300.000 45.000.000
Béi dudng BTC lép Nguwoi ngdy 24 200.000 4.800.000
b Chi phi chuyén gia 67.500.000 22.3
n = - .500.000 ,500.
Tidn xe di lai Ngay 2 1.500.000 18.000.000 22.500.000 | 22.500.000
Thii lao chuyén gia: B
Chuyén gia Mirc 1 Ngay 24 1.500.000 36.000.000
4 . Ngudi
Tien nga ngiy 45 300.000 13.500.000
533 | Hoat ddng tur vén phét trién sin phim 631. VP NTM & GN,
ong p P 31.200.000 Tur vén 280.600.000 | 280.600.000 | 70.000.000
Ha trg cong dang phit men sdn phém md‘:
vi/hodc ndng c‘ép sdn plmm cii (gom Dreu tra thi
5.3.3.1 | trwomg, thiét ke san phém, test san pham, diéu 385.800.000 175.4
chinh sén phdm) théng qua cdc hogt djng e vin, 3.400.000 175.400.000 35.000.000
tip hudn, dao tag, hoc 1@p kinh nghigm
a OCOP tinh kiém tra (tai huyén) 105.000.000
- 000, 35.000.000 .
Tién thué e Ngdy a2 1500.000 | _ 63.000.000 35.000.000 | 35.000.000
Phy cap heu trit Ngudingdy | 84 200.000 16.800.000
Thué phong nghi Ngwroi ngay 84 300.000 25.200.000
b Chi phi tu vén 280.800.000 140
. LAL i - .400.000 | 140.400.
Tien xe di lai Ngay 80 1500000 | _120.000.000 40.400.000
Thu lao chuyén gia: R
Chuyen gia Mic 3 (2 ngum} Ngay 160 800.000 128.000.000
Tién nga (8 huyen * ] chuyén/huyén *3 Ngudi
dém/chuyén * 2 lin * 2 ngudi) ngay .
Ngt tai 7 huyén 112 250.000 28.000.000
Ngi tal thanh pho 16 300.000 4.800.000
Tir vén phit frién sdn pham (gom: phan tich thi
rrm)’ng, cung ciu sin phém; phan tich S WOT vé
5.3.3.2 | sin phim; ddnh gm rii o trong phét trién va 245.400.600 10
thuwong mg: héa san pham, xdy du'ng chién hege 3.200.000 105.200.000 35.000.000
phdt trién va rhmmg mai héa sdn plram)
a OCOP tinh ki¢m tra (tai huyén) 105.000.000 35.000
: 2 ‘ .000.000
Tién thué_xe Ngdy 42 1.500.000 63.000.000 35.000.000_| 35.000.000
Phu cdp hou trit Ngudingdy | 84 200.000 16.800.000
Thué phong :;ghi Nguoi ngay 84 300.000 25.200.000
b Chi phi tu van 140.406.000 70.2
.200.000 70.200.000
™ *
Tién xe di lal (8 san pham * 1 chuyén/sin phim* 5 Nagay 40 1.500.000 60.000.000

ngay/chuycn)

Thu lac chuyén gia








|

Chuyén gia Muc 3 (2 ngudi) Ngay 80 800.000 64.000.000
Tién ngd (8 huyén * 4 dém/huyén * 2 ngudi)_ Pém -
"Ngu tai 7 huyén 56 250.000 14.000.000
Ngii tai thanh pho 8 300.000 2.400.000
53.4 | Tuyén truyén 430.000.000 VP NTM & GN 170.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000
a T;llxyen théng trén cc phuong tién truyen thong dai 130.000.000 70.000.000 30.000.000 30.000.000
chiing -
Trén cic phwong tign truyén thong dai ching Nam 3 - - - ~
Xdy dung Website OCOP Trang ] 20.000.000 20.000.000 20.000.000 ]
g;z;y tri, cﬁf} ’nhé! ngi dung théng tin trén Website Niim 3 30.000.000 90.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
wong trinh s )
Thiét ké, bao hp nhin higu OCOP-BK VB 1 20.000.000 20.000.000 20.000.000 —
b ‘TAi liéu, 4n pham,... 300.000.000 100.000.000 100.000.000 | 100.000.000
_)Q{Z};';dwg‘ In an, phdt hanh ban tin OCOP hang Nam 3 $50.000.000 150.000.000
g . T 7y " A > A
inan sa}n p‘ham nhin dang OCOP: huy hiéu, to roi, Nim 3 50.000.000 150.000.000
trank cé dgng...
& OGN, X
53.5 | T4 chirc diing ky va tiép nhin § twéng san phim 111.900.000 VENIM & 37300000 | 37.300.000 | 37.300.000
a Tiép nhan, huéng din, danh gid so b, tdng hep,... Ngudi -
p | Kicmtra, hung din, tiép nhin va xét chon § tutmg 63.000.000 21000000 | 21.000.000 | 21.000.000
séq pham OCOP (OCOP tinh) )
Tién thué xe Neady 21 1.500.000 31.500.000 A
Phy cap heu tri Nagréi ngdy 63 200.000 12.600.000
Thué phong nght Nguoi ngay 63 300.000 18.900.000
c Chi phi chuyén gia 48.900.000 16.300.000 16.300.000 16.300.000
Tién xe di lai (8 chuyén * 2 ngay/chuyen) 16 1.500.000 24.000.000
Thu lao chuyén gia: -
+ Chuyén gia Mirc 3 16 800.000 12.800.000
+ Chuyén gia Murc 4 16 500.000 8.000.000
Tién ngi (8 chuyen * 1 dém/chuyén * 2 ngudi) -
+ Ngu tai huyén 14 250.000 3.500.000
+ Nt tai thanh pho 2 300.000 600.000
T6 chire Iyra chon k& hoach kinh doanh (Kiém tra,
5.3.6 | huwomg dén, tidp nhn v xét chon ké hoach kinh 262.500.000 VF NTM & GN, Tu §7.500.000 | 87.500.000 | 87.500.000
van, OCOP huyén
doanh)
a Tiép nhan, huéng dan, danh gia sa bg, téng hop, ... Ngudi - - - —
b Hop danh gi4, xét chon 177.600.000 59.200.000 59.200.000 | 59.200.000
Chii tjch Hgi dong Ngudi ngay 48 1.000.000 48.000.000
Thi ky Nguoi ngdy 48 700.000 33.600.000
Thanh vién Hgi déng Nguedi ngay 240 200.000 48.000.000
Nueée uong Ngudingay | 480 20.000 9.600.000
Tai ligu Ngudingdy | 480 50.000 24.000.000








Dai biéu khéng hwong hrong ngan sdch Nguoi ngdy 96 150.000 14.400.000
c OCOP tinh kiém tra (tai huyén) 35.700.000 11.900.000
p p y 200, 11.900.
Tién thué xe Nedy i5 1,500,000 22.500.000 200000 | 11.900.000
Phy cap heu trtt Ngudi ngdy 30 200.000 6.000.000 =
Thué phong nghi Ngudi ngay 24 300.000 7.200.000 —
d Céng chuyén gia 49.200.000 16.400.000
Titn xe di lai (3 chuyén * S ngay/chuyén) iy 15 7.500.000 22.500.000 ' 16.400.000_{ 16.400.000
Chuyén gia micc 2 Ngay 15 800.000 12.000.000
Chyyén gia muc 3 Nedy i5 500.000 7.500.000
Tie"»; ngti Nguoi ngay 24 300.000 7.200.000
Trién khai k& hoach kinh doanh (cgng dong chi ‘.
537 | tong trién khai; OCOP tinh, huyén, Tec vén_hd trg) 100.200.000 Tur van 33.400.000 | 33.400.000 | 33.400.000
Chi phi i van 100.200.000 33.400.000
Tin xe di lai (3 chuyén * 10 ngay/chuyen) iy 30 1.500.000 45.000.000 ' 33.400.000_; 33.400.000
Chuyén gia mizc 2 Negay 30 800.000 24.000.000
Chuyén gia mirc 3 Ngay 30 500.000 15.000.000
Tién ngu Nguwoi ngay 54 300.000 16.200.000
T4 chirc danh gid sn pham(td chirc cuge thi sén VP NTM & GN. Tu
5.3.8 phém chp huyén, tinh) 1.021.400.000 vin, OCOP huyén 382.700.000 382.700.000 | 256.000,000
5.3.8.1 | Cap hupgn (1 dgt/mdm x 3 nans: 2018, 2019, 2020) - 480.600.000 190.600.000 190.600.000 99.400.00
a Huéng dan 1am hé so dy thi - 7.200.000 2.400.000 2,400,000 2.400 bo:
Tién nude uong Ngudingdy | 120 20.000 2.400.000 — —
Phé 16 tai liéu B§ 240 20.000 4.800.000
bl | Hoidong cap huyén : 168.000.000 56.000.000 | 56000000 | 56.000.000
Chui tich Hpi dong ddnh gid san pham - Trieéng ban .. — —
OCOP huyén Nguoi 24 1.000.000 24.000.000
Thanh vién hoi dong danh gia san pham - Thanh .
vién ban OCOP huyén, céc phong ban _ Nguoi 192 700.000 134.400.000
Thanh vién (6 thu ky (1 ngay thi + 1 ngady tiép nhén, ..
chudn bj) - cdn bg chuyén mon Nguoi 48 200.000 9.600.000
b2 Ngudi dy thi 48.000.000 16.000.000
v 060, 16.000.00
Chudan bj ho so dy thi Nguoi ngay 72 - 6.000.9¢0 16.000.000
H6 tro di lgi, huu tri Ngudi ngay 240 200.000 48.000.000
c Chuyén két qué |én tinh Lugt 24 500.000 12.000.000 4.000.000
d Dur va chi dao cic dja phuong t& chirc cham thi cac 63.0 — 4.000.000 4.000.000
san phém OCOP .000 000 21.000.000 21.000.0060 21.000.000
Tién thué xe Ngay 21 1.500.000 31.500.000
Phy céap heu tri Nguoi ngay 63 200.000 12.600.000
Thué phong nghi Ngteoi ngay 63 300.000 18.900.000
c Chi phi tw van ] ' 182.400.000 91.200.000 91.200.060
Tién xe di lai (1 chuyén * 3 ngdy/chuyén * 8 huyén . —
¥ 2k * 1.500.000d/ngay) ngay 48 1.500.000 72.000.000








Thit lao chuyén gia

Chuyén gia muc 1 Ngdy 48 800.000 38.400.000
Chuyén gia mtee 3 (2 nguoi) Npady 96 500.000 48.000.000
Tién ngi ngudi ngdy 96 250.000 24.000.000
5.3.8.2 | Cip tinh (I dgt/ndn x 3 nlim;) 540.800.000 VP NTM & GN, tu van 192.100.000 192.100.000 156.600.00003
a T chirc cudc thi 235.650.000 78.550.000 78.550.000 78.55500;000
al Hop ban t& chic Hoi thi (1 ngay) 4.050.000 1.350.000 1.350.000 1.350.
Tién nwdc ubng Nguwoi ngdy 45 40.000 1,800.000
Phé 16 tai ligu By 45 50.000 2.250.000
a2 Hop Héi ddng dénh gia (1 ngay) 2.700.000 900.000 900.000 900.000
Tién nuée uong Nguoi ngdy 30 40.000 1.200.000
Phé 16 tai ligu BS 30 50.000 1.500.000
a3 Tiép nhn sn phdm (2 ngay) 65.100.000 21.700.000 21.700.000 | 21.700.000
Thué gid dung sdn pham Cdi ngay 90 350.000 31.500.000
Thué i bdo on Cai ngay 60 3500.000 30.000.000
Mua phich dun niuée Cdi ngay ) 350.000 2.100.000
Dao, kéo, dia, ... Cai ngay 3 500.000 1.500.000
a4__ | T4 chirc cham thi (6 ngay) 16.200.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
LA £ Y] . Ay g2 2 f Bé ¥san
Phiéu cham diém cia Hpi dong vd 16 thu ky ph&'m 1.800 5.000 9.000.000
Tién nudc uong Nguoingay | 180 40.000 7.200.000
as Boi dugmg chém thi san pham 147.600.000 45.200.000 49.200.000 | 49.200.000
Chut tich Hpi dong dinh gid sdn phém Nguoi ngay 18 1.000.000 18.000.000
Thanh vién hi dong dénh gid san pham Ngwoi ngay 144 700.000 100.800.000
v sa P4 ’ 1 A . Iy . a
Thank vién 0 thu ky (6 ngdy chdm thi + 2 ngdy tiép Nguoingay | 96 200.000 19.200.000
nhdn san pham)
Céec thanh vién 16 thie ky hanh chinh, 16 givip viéc Neweoi ngay 48 200.000 9.600.000
Chi tw van (hop Ban t3 chirc hoi thi, hji ddng 35.500.000 35.500.000
b danh gid va ddnh gid sin phim) 71.000.000 :
Tién xe di lai ngay 20 1.500.000 30.000.000
Thi lao chuyén gia
+ Chuyén gia mirc | Ngay 10 1.500.000 15.000.000
+ Chuyén gia mirc 3 Ngay 10 800.000 8.000.000
+ Chuyén gia mirc 4 (2 ngudi) ngay 20 500.000 10.000.000
Thué phong nghi (4 ngudi * 4 dém * 2 ky) Nguoi dém 32 250.000 8.000.000
c Kiém djnh test san phim OCOP 204.900.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000
Kinh phi thdm djnk San pham 45 4.500.000 202.500.000
Kinh phi di lgi, van chuyén Chuyén 24 7100.000 2.400.000
d__ | Cong bd kt qua cude thi 29.250.000 9.750.000 9.750.000 | 9.750.000
In gidy chirng nhdn Bdn 45 20.000 900.000
Khung gidy ching nhdn Cai 45 30.000 1.350.000
Boi dudng dan chicong trinh Nguoi 6 1.500.000 9.000.000
Chi khéc (Hoa ting, ) Nam 3 6.000.000 18.000.000








RA soit, didu chinh chu ky (te vén thuec hién,

5.3.9 . P 77.760.000 VP NTM & GN, Tu vén 30.100.000 30.100.000 17.500.000
QOCOP tinh, huyén hé trg)
a OCOP tinh kiém tra (tai huyén) 52.500.000 17.500.000 17.500.000 | 17.500.000
Tién thué xe Neday 21 1.500.000 31.500 000
Phu ca‘vp T trit Newoi nedv 42 200.000 8.400.000
Thué phong nght Nguoi ngay 42 300.000 12.600 000
b Clei phl i van 25.200.000 12.600.000 12.600.000
Tién xe di lai Ngay 6 1.500.000 9.000.000
Thu lao chuyén gia: -
Chuyén gia Mirc | Ngay 6 1.500.000 9.000.000
Chuyén gia Muc 3 Ngay 6 800.000 4.8060.100
Tién nga Nguoi 8 300.000 2.400.000
ngily
Xiy dyng hé théng hd trg xidc tién va quing ba ;
5.3.10 sin phﬁm OCOP-BK 258.400.000 Tu van 223.000.000 35.400.000 -
5'3}10' Khdo sdt thuee trang 223.000.000 223.000.000 - -
Chi phi chuyén gia 223.000.600 223.000.000
Tién xe di lai Ngdy 64 1.500.000 96.000 000
Thil lao chuyén gia: -
+ Chuyén gia Mirc 3 (2 ngudi) Ngay 128 800.000 102.400.000
Tién ngti (2 ngudi * 2 chuyén * 2 dém * 8 huyén) -
+ Ngti tai huyén Ngay 34 250.000 21.000 000
+ Ngii tai thanh phé P 12 300.000 3.600.000
5'3'21 0| é xudt hg thing xic tién thieong mai 35.400.000 - 35.400.000 -
Chi phi chuyén gia 35.400.000 35.400.000
Tién xe di lai Ngay 6 1.500.000 9.000.000
Th lao chuyén gia: -
Chuyén gia Mirc 1 Ngay 6 1.500.000 2.000.000
Chuyén gia Mirc 3 (2 ngudi) Ngay 12 800.000 9.600.000
Chuyén gia Mirc 4 Ngay 6 500.000 3.000.000
Tién ng (4 ngudi * 2 chuyén * 2 dém) I‘;é‘;;‘ 16 300,000 4.800.000
5'3‘3’ O\ Xiic tién thirong mai 8.286.800.000 1.580.000.000 | 3.853.400.000 | **5 30 s 80.0
a | Hsichg, tridn lam 4.000.000.000 S& Cong thwong 800.000.000 | 1.600.000.000 "60%800'0
76 chirc hgi chy OCOP thirong nién tai tink Dot 5 800.000.000 | 4.000.000.000 S¢ Cong thuong
Trién ldm . Dot 9 - - S¢ Cong thuong
b Dodan xic tien trong nude, quic té Dot 6 40.000.000 240.000.000 S¢ Cong thuong §0.000.000 80.000.000 80.000.000
c H6 tro quang ba trén truyén thong dai ching 1 946.800.000 VP NTM & GN, OCOP 473.400.000 | 473.400.000








huyén

Xdy dung phong su (sdn phdm 3-5 sao) San phé'm 45 10.000.000 450.000.000
Phit song trén Trupén hinh tinh Phiit 270 690.000 186.300.000
Qudng bd trén song phat thanh phit 450 345.000 155.250.000
Qudng bé trén bao tin, bai 450 345.000 155.250.000
PSRN SN = T I
d | Cosdhaang: HO tro xdy dymg/nang cap TT/diém 1 1.100.000.000 | VFNTM &GN, OCOP | 504 060 000 | 1.700.000.000 | 700.000.000
ban hang OCOP huyén
TT OCOP cdp tinh T ! 1-000-000.00 1} 990.000.000 | V¥ NTMhi‘ygF’ Ocor 1.000.000.000
TT OCOP cdp huyén T 3 500.000.000 | 1.500.000.000 | VT NTMh‘fl‘ygf"' OCOP | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000
Diém bén hdng OCOP Diém 6 100.000.000 | 600.000.000 | V¥ NTMhi‘ygf' OCOP | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000
VL | Phi trifn sin phim 57.855.000.00 14.435.000.00 | 22.710.000.00 | 20.710.000.
0 0 0 000
VP NTM&GN, Khuyén
) G 31.855.000.00 | néng, S& C.thuong, 11.710.000.00 | 11.710.000.
6.1 Ning cap, phét trien sin phﬁm 0 Khuyén céng, Sé 8.435.000.000 0 000
_ ' . KHCN, VH-TT-Du lich
Tiéu chuan héa chat lugng San phim 80 10,000.000 | 800.000.000 SO KHCN 200.000.000_|_300.000,000 | 300.000.000
Dang ky béo ho nhan hiéu San phim 50 10.000.000 | 500.000.000 SG KHCN 100.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000
Chu chuyén san phim : Sin pham 80 6.000.000 | _480.000.000 S& VH-TT-DL 120.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000
gg%gung tem difn t théng minh cho sén phim Sinphim | 50 1.500.000 | 75.000.000 $6 KHCN 15.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000
‘ ‘ , VP NTM & GN, 55
H3 trg phat ning cap/mé rdng/trien khai sdn xuat . 2 KHCN, Khuyén Céng, 2.000.000.0
(san phim d c6) Snphim | 30 | 200000000 | 6000000.000 | oy <u YRV LVE | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 o0
huyén
VP NTM & GN, S5
. ) : s 24.000.000.00 | KHCN, Khuyén Céng, 9.000.000.0
H3 tro phit trién sin phim méi Sén pham 80 300.000.000 0 Khuyén Néng, UBND 6.000.000.000 | 9.000.000.000 00
huyén
. . ) VP NTM&GN, S&
Xéy dyng va trién khai cic dy 4n thé manh cia ' -
6,2 | nbng nghigp vi néng thén cAp tinh (bao gdm du 21‘0006000'00 o EIN&PTT]&EI%N 5.000.000.000 | 9.000.000.000 | '-000-000.0
lich, djch vy) thuong, $& KHCN, 00
ich, ! ' VH-TT-Du ljch
6.2.1 Phdt frrfén tryc du ljch gan véi OCOP Chy Mdéi - 6.000.000.000 VH-TT-Du llch, OCOP 2.000.000.000 | 3.000.000.000 1.000.000.0
Ba Bé - Ngdn Son huyén 00
Dy 4n phat trién du lich sinh thdi, du lich vin héa ) 2.000.000.00
g g ta Gl MG Di én ! p 2.000.000.000 2.000.000.000
D 4n phét trién khu du lich quéc gia Ba Bé Dy dn ! 2:000.906.90"15.000.000.000 2.000.000.000
Dy 4n phat trién diém du lich thac Room (Bach , 1.000.000.00 1.000.000.0
Théng), Thac Na Khoang (Ngin Son) Du én 2 0 2.000.000.000 1.000.000.000 00








Dy 4n néng cAp, m& ring chudi san phim chi

VP NTM & GN, S¢

lire cép tinh: (05 Dy 4n), dur kién: Quyt, Mién , 3.000.000.00 | 15.000.000.00 | NN&PTNT, S¢ KHCN, 6.000.000.0
6.3 d‘:mg, l;ﬁmg k(hﬁngl;lat, Bi xanh tho‘mf’Céy duge Dy dn 5 ¢ 0 S& C.thuong, OCOP 3.000.000.000 | 6.000.000.000 00
ligu... huyén
64 | Cc Dy &n Thanh vién khai nghiép OCOP Dy 4n 10 | 500.000.000 | 5.000.000.000 C‘iﬁ&:f‘;‘fg;ﬁ& 1.000.000.000 | 2.000.000.000 2'00%'300'"
VII | Phét trién td chire kinhxté 208.200.000 49.400.000 94.400.000 | 64.400,000
x » . P4 .
7.0 | B2 iro thanh lap mfito chite kink (¢ tham gia HTX 10 15.000.000 | 150.000.000 VP NTM&GN 30.000.000 | 75.000.000 | 45.000.000
Chi dao diém vé t6 chifc san xuat sin pham ]
72 | OCOP (cén bp quin Iy OCOP tinh) 58.200.000 VP NTM&GN 19.400.000 19.400.000 | 19.400.000
Tién thué xe Chuyén 24 1.500.000 36.000.000
Céng tac phi Newoi ngay 48 200.000 9.600.000
Thué phong nghi . Newoi ngay 42 300.000 12.600.000
VIII 32;"0"3‘ kinh nghigm trien khai chueng trinh 950.000.000 150.000.000 | 650.000.000 | 150.000.000
. N A X a .
8.1 ?rf::i}?;é’élfgﬁ:;f;“&‘gé‘gfj)"" trong c6ag tdc Chuyén 3 150.000.000 | 450.000.000 VP NTM&GN 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000
8.2 | Qudc té (OTOP Théi Lan) Chuyén 1 500.000.000 | 500.000.600 VP NTM&GN 500.000.000
IX Téng két B 4n OCOP Bac Kan 737.700.000 225.900.000 | 225.900.000 | 285.900.000
9.1 | Giém sht, ddnh gis, so két bi hec kinh nghi¢m 109.800.000 VP TYFE“;‘;GN' 36.600.000 | 36.600.000 | 36.600.000
9.1.1 | Cin by qudn Iy OCOP tinh 63.000.000 VP NTM&GN 21.000.000 21.000.000 | 21.000.000
a Can bd OCOP tinh kiém tra 63.000.000 21.000.000 21.000.000 | 21.000.000
Tién thué xe Ngay 21 1.500.000 31.500.000
Céng tdc phi Ngudi ngdy 63 200.000 12.600.000
Thué phong nght Negteoi ngay 63 300.000 18.900.000
b Chi chuyén gia tir van (ndm 2018 - 2019-2020) - - - 46.800.000 15.600.000 15.600.000 135.600.000
Tin xe di lai ngdy 9 1.500.000 13.500.000
Thtl lao chuyén gia: Ngady -
Chuyén gia Mirc | Ngay 9 1.500.000 13.500.000
Chuyén gia Mire 3 (2 ngudni) Nedy 18 800.000 14.400.000
Tién ngd ngicci ngay 18 300.000 5.400.000
Xay dyng tai lidu tap huin phat trién OCOP
9.2 (hinh thanh va quan Ij t§ chire kinh té lang xa, 60.000.000 Tu vén 60.000.000
phit trién sin phdm, phat trién kinh doanh...)
Bién soan tai liéu Trang 200 50.000 10.000.000
T4 chirc in an 50.000.000
Hi nghj céc doi tic OCOP- BK (ting cwimg hop
9.3. thc, dan tw v lién két giira cac bén trong chudi 373.800.000 VP NTM & GN, Tu vdn | 124.600.000 124.600.000 | 124.600.000
phét tridn san phim)
a T chirc 327.000.000 109.000.000 | 109.000.000 | 109.000.000
Thué hoi Truong (sdn khdn, ban ghé) Héi nghi 3 20.000.000 60.000.000








Thué mdy chiéu Hpi nghi 3 5.000.000 15.000.000
Nude uong Ngwoingay | 300 40.000 12.000.000
Makets + hoa twoi Hoi nghy 3 10.000.000 30.000.000
Van phong phdm (tai liéu + girfy, but) B 300 50.000 15.000.000
Bai tham lugn/bdo cdo Bé 15 500.000 7.500.000
Ho trg dai bieu khéng huong luong NSNN
+ Tién an Neguor. 150 150.000 22.500.000
ngay
+ Phong nghi Nguoi/dém 450 300.000 135.000.000
+ Di lgi (dja phuong - TP Bic Kan) Lugt 150 200.000 30.000.000
b Chi phi chuyén gia 46.800.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000
Tién xe di lai { 3 chuyén * 3 ngay) Ngay 9 1.500.000 13.500.000
Thi lao chuyén gia: -
Chuyén gia Mirc | Ngay 9 1.500.000 13.500.000
Chuyén gia Mirc 3 (2 ngudi) Nedy 18 800.000 14.400.000
Tidn ngi Nguti 18 300.000 5.400.000
ngay
9.2 | Hfi nghj tdng két vé OCOP Béc Kan (tai tinh) 194.100.000 VP N;;"'Vg; N, 64.700.000 | 64.700.000 | 64.700.000
a T6 chirc Hpi nghi 169.500.000 56.500.000 56.500.000 | 56.500.000
+ Thué hpi Truong Hoi nghi 3 3.000.000 9.000.000
+ Thué may chiéu Hoi nghi 3 1.000.000 3.000.000
+ Nudbe uong Ngteoi ngay 300 40.000 12.000.000
T Makets + hoa tiroi tipng Bac Hpi nghi 3 1.000.000 3.000.000
+ Vin phong pham (tdi ligu + gidy, biit) BS 300 50.000 15.000.000
Bdi tham ludn/bdo cdo bai 15 500.000 7.500.000
H§ tro dai bieu khéng huonmg lwong NSNN -
+ Tidn én Neuor. 300 150.000 45.000.000
ngdy
+ Phong nghi Phong 150 300.000 45.000.000
+ Di lai (dia phuong - TP Béc Kan) Lupt 150 200.000 30.000.000
b Chi phi chuyén gia 3 24.600.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000
Tién xe di lai Ngay 3 1.500.000 4.500.000
Thi lao chuyén gia:
+ Chuyén gia Mirc 1 Ngay 3 1.500.000 4.500.000
+ Chuyén gia Mirc 3 (3 ngudi) Ngay 9 800.000 7.200.000
+ Chuyén gia Mizc 4 (2 ngudi) Ngdy 6 500.000 3.000.000
Tien ngn (6 ngudi * | chuyén * 2 dém) ngueoi ngdy 18 300.000 5.400.000
X Chi phi quan Iy chung 291.000.000 97.000.000 97.000.000 | 97.000.000
10.1 | Thi lao didu hanh Nim 3 12.000.000 36.000.000 VP NTM & GN 12.000.000 12,000.000 | 12.000.000
10.2 | Chi mua vat tr vin phdng pham Nim 3 30.000.000 90.000.000 VP NTM & GN 30.000.000 30.000.000 | 30.000.000
10.3 | Quén Iy chung P& 4n Nam 3 15.000.000 45.000.000 VP NTM & GN 15.000.000 15.000.000 15.000.000
10.4 | Chikhac (chi dén tifp cac doan tham quan; chi hoat Nim 3 40.000.000 120.000.000 VP NTM & GN 40.000.000 40.000.000 | 40.000.000








dpng A6t xuit coa tinh; tham dir hoi nghj ta: huyén,
tinh, trung uong (cong tac phi, phy cap, di

XI__ | Dy phong 1.644.750.000 VP NTM & GN 548.250.000 | 548.250.000 | 548.250.000
T2 75.100.000.00 19.836.500.00 | 29.580.550.00 | 25.533.750.
ong 0 0 0 000








PHU LUC 07: CO CHE CHINH SACH HIEN HANH LIEN QUAN DE

PHAT TRIEN SAN XUAT NONG NGHIEP, NONG THON

. . Co quan ban Ngay ban Thot gian
STT Chinh sich hanh hanh hi¢u Ire
1. CHINH SACH CUA TRUNG UONG
1 Nghi dinh s6 02/2010/ND- CP ngay 08 thang 01 Thi tuéng CP 08/01/2010 1/3/2010
nim 2010 cia Chinh phu vé khuyén ndng -
2 Sf;;itgﬁ;g?,ﬁ?&g ngay 16/82016 phé 1y ¢ réng Cp 16/8/2016 | 2016-2020
3 dQl;‘;’:tt gﬁ;gzjfgf){gg ngdy 02/9/2016phé | Ty ena P | 02/00/2016 | 2016-2020
Nghi dinh §6 95/2014/ND-CP ngay 17/10/2014 Con hicu
4 quy dinh vé dau tu va co ché chinh dé1 véi hoat Chinh phu 17/10/2014 e
dong Khoa hoc va c6ng nghé j
uyét dinh so 3073/Qb-BNN-KHCN ngay A nTA in
88/5110/2009 vé ban hanh cic dinh mitc tagm thoi | BONong nghicp Con higu
5 va Phat trién néng | 28/10/2009
ap dung cho cac Chuong trinh, dur an, khuyén thén Iuc
néng, khuyén ngu
Quyet dinh Sé 54.'{QDLBN.N-KHCN ngay . B6 Néng nghiép N
09/01/2014 vé viéc ban hanh tam thdai cac dinh RS S Con hiéu
6 1 Al A . va Phat trién néng | 09/01/2014 .
murc k¥ thudt ap dung cho cac mé hinh thudc du n hie
. R ~ - g thén
dn khuyén néng Trung vong linh vuc chdn nudi
312017 him din mit s 15 dun e ign | 1 NGnE nehidp
/ chuong trinh miyc ticu éuéc gla xdy du‘ng nong va Phit U:lén nong | 0170372017 2016-2020
thén méi giai doan 2016-2020. thén
Théng tu s6 43/2017/TT BTC ky ngay
12/5/2017 quy dinh vé quén ly va st dung kinh
8 phi su nghiép thuc hién chuong trinh muc tiéu B9 tai chinh 12/5/2017 2016-2020
qudc gia xdy dung nong thén mai giai doan
2016-2020
Théng tu sé 18/2017/TT-BNNPTNT ngay
09/10/2017 cia B6 Nong nghiép va PTNT
Hudng dan mét s6 ndi dung thuc hién hd trg B§ Nong nghiép
9 phat trién san xuat, da dang héa sinh ké va du va Phat trién néng | 09/10/2017 | 27/11/2017
an nhan réng mo hinh giam nghéo thuge thén
Chwong trinh muc tiéu qudc gia Giam nghéo
bén vitng giai doan 2016-2020
Nghi quyét s6 08/2017/NQ-HDND ngay
11/4/2017 vé viéc ban hanh quy dinh chinhs ach .
10 hd tro phat trién san xuat hér?g );1()3 tinh Bic HDND tinh H/472017 2017-2020
Kan, giai doan 2017-2020
11 | Théng tu lién tich sb 55/2015/TTLT-BTC- B4 tai chinh - B4 22/4/2015 Con hi¢u
BKHCN ky ngay 22/4/2015 vé viéc huéng dan | Khoa hoc & Céng luc








dinh mtc x4y dung, ph4n bd dir todn va quyét
toan kinh phi d6i vé1 nhiém vu khoa hoc va
cong nghé c6 sir dung ngan sach nha nudce

nghé

II. CHINH SACH CUA

TINH BAC KAN

Nghl Quyét s6 04/2014/NQ-HDND ngay
10/7/2014 cua Hoi dong nhin dén huyén Chg
Ddn vé viéc phé duyét chinh sach hé trg mé
hinh phat trién chin nudi dan lgn ta dia phuong
huyén Cho Bdn nim 2014-2018

HDND tinh

10/7/2014

2014-2018

Nghi quyét s6 09/2015/NQ-HPND ngay
03/4/2015 ciia HDND tinh Béc Kan vé viéc phé
duyét dinh muc hd tro phat trién san xudt va
dich vu néng thén thuéc Chuong trinh MTQG
xay dung néng thén mdi tinh Bic Kan, giai
doan 2015-2020

HDND tinh

03/04/2015

2015-2020

Nghi quyét s6 08/2017/NQ-HDND ngay
11/4/2017 cia HDND tinh Bic Kan Ban vé viéc
ban hanh quy dinh chinh sach h3 trg phat trién
san xuat hang hda tinh Bic Kan, giai doan
2017-2020

HBDND tinh

11/4/2017

2017-2020

Quyét dinh s6 1182/QD-UBND tinh ky ngay
13/8/2015 vé viéc phé duyét ké hoach khoa hoc
va céng nghé tinh Bic Kan giai doan 2016-2020

UBND tinh

13/8/2015

2016-2020

Quyét dinh s6 13/2015/QD-UBND ngay
03/09/2015 vé viéc ban hanh quy che quan ly
nhiém vu khoa hoc va cong nghé tinh Bac Kan

UBND tinh

3/9/2015

Coén hiéu
hre

Quyet dinh s6 1445/QD-UBND ngay 19/9/2017
vé€ viéc ban hanh quy dinh tam thoi mt 56 noi
dung vé quan 1y va sir dung kinh phi su nghiép
thuc hién Chuong trinh muc tiéu qubc gia gidm
nghéo bén viing giai doan 2016 — 2020 trén dia
ban tinh Bac Kan;

UBND tinh

19/9/2017

2020

Quyét dinh 56 1566/QD-UBND ngay 05 théng
10 ndm 2017 vé viéc ban hanh dinh mirc ky
thuat tam thai mét sé cdy tréng khong c6 trong
Quyét dinh s6 3073/QD-BNN-KHCN ngay
28/10/2009 ciia B Néng nghiép va Phit trién
nong thon

UBND tinh

05/10/2017

Quyét dinh s6 1592/QD-UBND ngay
09/10/2017 ciia UBND tinh Bic Kan vé viée
quy dinh mirc thu hdi mot phin kinh phi ngin
sach nha nudc da hd tro cho hd nghéo, can
nghéo, hé madi thoat ngheo tham gia du dn hé
tro phat trién san xuit, da dang héa sinh ké va
nhén rdng mo hinh gidm nghéo trén dia ban tinh
Bic Kan;

UBND tinh

09/10/2017

Codn hiéu
Tuc








Quyét dinh sb 25/2017/QD-UBND tinh Béc
Kan ky ngay 29/08/2017 v€ viéc ban hanh quy
ché tmg dung, nhan rong két qua nghién ciru dé

-ta1, du 4n khoa hoc va céng nghé trén dia ban

tinh Bic Kan

UBND tinh

29/08/2017

Cdn hiéu
hre

10

Quyét dinh s4 1245/QD-UBND tinh Bic Kan
ky ngay 25/8/2017 vé viéc ban hanh ké hoach
xuc tién thwong mai tinh Bic Kan giai doan
2018-2020

UBND tinh

25/8/2017

2018-2020

11

K& hoach s6 288/KH-UBND tinh ky ngay
5/9/2016 vé& viéc trién khai thuc hién "Dé 4n x4y
dung hop tac xi kiéu méi trén dia ban tinh, giai
doan 2016-2020"

UBND tinh

05/09/2016

2016-2020

12

Chuong trinh hianh déng s 210/CTr-UBND
tinh ky ngay 15/6/2017 thuc hién K& hoach sé
40-KH-TU cua Tinh ty trién khai Két luan sé
06-KL/TW cua Ban Bi thu (Khéa XII) vé diy
manh phat trién ung dung cdng nghé sinh hoc
phuc vu su nghiép cdng nghiép hoa, hién dai
hoa dat nudée trén dia ban tinh Bic Kan

UBND tinh

15/6/2017

Cédn hiéu
e

III. CHINH SACH CUA HUYEN

Nghi quyét s6 06-NQ/HU ngay 20/4/2016 cia
Huyén uy Cho Pdn vé viée phat trién chin nudi
theo quy md gia trai, trang trai tai huyén Chg
Ddn, giai doan 2016-2020

Huyén uy Cho
Dén

20/4/2016

2016-2020











